
MỤC TIÊU CHUNG
Các Đối tác Đa quốc gia Thiết lập Tầm nhìn 

về Duy trì An ninh, Ổn định

SỐ 49, ẤN BẢN 2, NĂM 2024

Bảo đảm An ninh

CÙNG VỚI
Sức mạnh của các Liên minh
Đảm bảo Tương lai của Papua New Guinea



42

MỤC LỤC SỐ 49, ẤN BẢN 2

các bài nổi bật
8	� Cập nhật Chiến lược Khu vực Ấn Độ 

Dương-Thái Bình Dương
	� Hoa Kỳ tăng cường cam kết với các Đồng minh và 

Đối tác để đảm bảo hòa bình, thịnh vượng

14	� Cam kết Xuyên khu vực đối với Khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương  

	� Các bên liên quan ngày càng tập trung nhiều hơn 
vào khu vực này, triển khai các chiến lược tăng 
cường sự ổn định

 	
20	 An ninh Tập thể 
	� Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác 
	 trong các thách thức chung
 	 	
24	 Phân bổ Vũ khí có Trách nhiệm
	� Hàn Quốc xuất khẩu vũ khí thông thường cho các 

Đồng minh và Đối tác có kho dự trữ đã cạn kiệt
	
26	 Điểm Tương đồng  
	� Các Đồng minh, Đối tác điều chỉnh cam 
	 kết an ninh để đáp ứng nhu cầu của khu 
	 vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

32	� Quan hệ Đối tác trong Phòng 
	 thủ Không gian Vũ trụ
	� Trong bối cảnh các quốc gia đối thủ lựa 
	 chọn lối đi đơn độc, Hoa Kỳ và đồng 
	 minh tăng cường mối quan hệ
 
38	 Sự tự do của Các vùng biển  
	� Các hoạt động di chuyển của USINDOPACOM là 

một phần của chiến dịch toàn cầu giúp duy trì sự tự 
do và rộng mở của các tuyến đường vận chuyển

42 	 Kề vai, Sát cánh
	� Các sĩ quan Tonga và Indonesia nhấn 
	 mạnh lợi ích của việc tham gia Talisman Sabre
	
46	 Đảm bảo Tương lai của 
	 Papua New Guinea  
	� Úc, New Zealand và Hoa Kỳ đề nghị tăng 
	 cường hợp tác, các biện pháp đảm bảo
	
50	 Cơn bão Sắp Đổ bộ 
	� Khám phá mối liên hệ giữa biến đổi khí 
	 hậu và an ninh ở Thái Lan và Việt Nam

56	 Tăng cường Phòng thủ sinh học  
	� Các nước Đông Nam Á thúc đẩy 
	 chiến lược quốc gia

IPDF



Các phòng ban
4	� Chuyên mục Góc nhìn Ấn Độ 
	 Dương-Thái Bình Dương  

5	 Cộng tác viên

6	 Chuyên mục Trên toàn khu vực
	 Tin tức từ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

62	 Hồ sơ Nhà lãnh đạo Nổi bật
	� Chuẩn tướng quân đội Úc Damian Hill, tổng 
	 chỉ huy cuộc tập trận, thảo luận về sự kiện tạo 
	 lập kỷ lục Talisman Sabre 2023
	
66	 Suy ngẫm
	� Quốc đảo Niue nhỏ bé lên kế hoạch mới để bảo 
	 vệ “miếng bánh” của mình tại Thái Bình Dương

67	 Lời chia tay

GIỚI THIỆU VỀ TRANG BÌA 
Binh sĩ Úc và Philippines cùng với Thủy quân 
lục chiến Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận tấn 
công đổ bộ trong cuộc tập trận Alon 2023 ở 
Philippines. THE ASSOCIATED PRESS

6



4 IPD FORUMFORUM

DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương là một tạp chí 
chuyên về quân sự được xuất bản hàng quý 
bởi Chỉ huy của Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ nhằm cung 
cấp một diễn đàn quốc tế cho các quân nhân 
ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 
Những ý kiến được trình bày trong tạp chí 
này không nhất thiết phản ánh các chính 
sách hay quan điểm của bộ tư lệnh hoặc bất 
kỳ cơ quan nào khác thuộc chính phủ Hoa 
Kỳ. Tất cả các bài viết đều do nhân viên DIỄN 
ĐÀN viết trừ khi có ghi chú khác. Bộ trưởng 
Quốc phòng đã quyết định rằng việc xuất 
bản tạp chí này là cần thiết cho công tác 
chung theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. 

ISSN 2333-1593 (bản in)
ISSN 2333-1607 (bản trực tuyến)

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO USINDOPACOM
S.J. PAPARO

Đô đốc, Tư lệnh USN

STEPHEN D. SKLENKA
Trung tướng, USMC

Phó Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ

JEFFREY T. ANDERSON
Chuẩn Đô đốc, USN
Chỉ huy Tác chiến

IPD FORUMFORUM

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương

Quản lý Chương trình, 
HQ USINDOPACOM Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861 USA

ipdefenseforum.com
email:

ipdf@ipdefenseforum.com

IPD FORUMFORUM

Quý độc giả thân mến,

Chào mừng quý vị đến với ấn phẩm của DIỄN ĐÀN Quốc 
phòng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về vấn đề 
đảm bảo an ninh.

Hoa Kỳ và các Đồng minh, Đối tác cố gắng thúc đẩy các liên 
minh hiện tại và mở rộng quan hệ đối tác để đảm bảo lợi ích tập thể 
của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở, 
hợp tác để duy trì sự hiện diện mạnh mẽ và hiệu quả nhằm ngăn chặn 
kẻ thù và duy trì tình trạng ổn định và an ninh.

Các đồng minh hiệp ước và các đối tác cùng chí hướng tăng 
cường khả năng và lực lượng hiệp đồng, mang đến những quan điểm, 
quan hệ và chuyên môn độc đáo giúp nâng cao hiểu biết về các thách 
thức và cơ hội trong khu vực. Các quốc gia cũng cấp quyền truy cập 
vào các khu vực quan trọng, hỗ trợ cơ sở vận chuyển và trao quyền 
cho mạng lưới hậu cần tạo nền tảng cho chủ quyền và bảo vệ các 
tuyến đường vận chuyển thương mại quan trọng trên biển cũng như 
giúp hoàn thành các mục tiêu chiến lược. 

Ấn phẩm này của DIỄN ĐÀN tìm hiểu cách Hoa Kỳ tăng cường 
các liên minh và cam kết hiệp ước với Úc, Nhật Bản, Philippines, 
Hàn Quốc và Thái Lan, cũng như quan hệ với các đối tác khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương hàng đầu như Ấn Độ, Malaysia, Mông 
Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Việt Nam và nhiều quốc gia 
Thái Bình Dương, từ Quần đảo Cook đến Papua New Guinea, nhằm 
đảm bảo hòa bình khu vực. Hoa Kỳ cũng đang củng cố vị thế và cấu 
trúc lực lượng trong khu vực, mở rộng các cuộc tập trận toàn cầu quy 
mô lớn, hỗ trợ củng cố khả năng quốc phòng, an ninh của các đồng 
minh và đối tác để tăng cường răn đe và chống lại tình trạng ép buộc.

Vấn đề này xem xét cách các bên liên quan như Canada, Pháp, 
Đức, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Vương quốc Anh 
ngày càng đầu tư chiến lược và tăng cường sự hiện diện trong khu 
vực để bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do 
và Rộng mở, điều quan trọng đối với an ninh của các quốc gia này và 
với nền kinh tế toàn cầu.

Ấn phẩm cũng thăm dò mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa các 
quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc để tạo ra cơ chế bảo vệ lẫn nhau 
chống lại tình trạng xâm lược trong khu vực. Các biện pháp tập thể 
nhằm đảm bảo tình trạng sẵn sàng bao gồm đầu tư vào các hệ sinh 
thái công nghệ an toàn và linh hoạt, nâng cao các giá trị chung.

Chúng tôi hy vọng những bài viết này sẽ khuyến khích đối thoại 
trong khu vực về tầm quan trọng của các biện pháp đảm bảo an ninh 
của Hoa Kỳ và các Đồng minh, Đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương. Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp 
của quý vị. Vui lòng liên hệ với nhân viên của DIỄN ĐÀN theo địa 
chỉ ipdf@ipdefenseforum.com để chia sẻ suy nghĩ của quý vị.

Trân trọng,
Nhân viên DIỄN ĐÀN

Bảo đảm An ninh
Số 49, Ấn bản 2, năm 2024

CHUYÊN MỤC GÓC NHÌN ẤN ĐỘ 
DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNGIPDF
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TIẾN SĨ DEON CANYON, trưởng khoa 
kiêm giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu 
An ninh khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương Daniel K. Inouye (Daniel K. 
Inouye Asia-Pacific Center for Security 
Studies - DKI-APCSS), chuyên về quản 
lý khủng hoảng, an ninh sinh học, khu 
vực Quần đảo Thái Bình Dương và chiến 
thuật chiến tranh vùng xám. Nghiên cứu 
đa ngành của ông tập trung vào việc tìm 
hiểu, quản lý, kiểm soát và ngăn chặn 
các mối đe dọa an ninh phức tạp và năng 
động thông qua các phương pháp tiếp 
cận sáng tạo. Ông là tác giả của hơn 240 
ấn phẩm trong suốt 29 năm làm việc tại 
DKI-APCSS và các trường đại học khác 
của Hoa Kỳ và Úc. 

TIẾN SĨ BENJAMIN RYAN là giáo sư về 
sức khỏe cộng đồng và các sáng kiến toàn 
cầu tại Đại học Y khoa Thomas F. Frist, 

Jr. thuộc Đại học Belmont ở Tennessee, với chuyên môn về 
giảm thiểu rủi ro thiên tai và khả năng phục hồi của cộng đồng. 
Ông đã hỗ trợ các tổ chức như Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế 
Thế giới trong việc giải quyết các thảm họa và bệnh tật, đồng 
thời phát triển một chương trình giúp hơn 4.000 cộng đồng trên 
toàn thế giới chuẩn bị sẵn sàng trước các thảm họa. Trước đây 
ông là phó giáo sư tại DKI-APCSS. Bài viết trên Trang 56

Hãy tham gia vào 
Cuộc Thảo luận
CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT 
Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ!
DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương phục vụ các quân 
nhân và chuyên viên an ninh trong khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Là một 
sản phẩm của Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, tạp chí 
này được xuất bản hàng quý và cung cấp 
nội dung có chất lượng cao, chuyên sâu về 
những nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh trên 
toàn khu vực — từ chống khủng bố đến 
hợp tác quốc tế đến thiên tai. 

DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương cung cấp nội 
dung sâu rộng trên mạng Internet, với 
các bài viết mới được đăng hàng ngày tại
www.ipdefenseforum.com
Khách truy cập có thể:
n	 Truy cập nội dung trực tuyến độc quyền
n	 Xem các ấn bản trước 
n	 Tìm hiểu cách gửi bài viết
n	 Yêu cầu đặt tạp chí miễn phí
n	 Gửi phản hồi cho chúng tôi

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook, X, 
Instagram, WhatsApp: @IPDEFENSEFORUM và 
Line: @330WUYNT  
Xem bìa sau để biết thêm thông tin. 

Tải FORUMNEWS xuống trên 
iTunes hoặc Google Play.

TẢI ỨNG DỤNG 
MIỄN PHÍ CỦA 
CHÚNG TÔI!

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN 
HIỆN CÓ 10 NGÔN NGỮ!
Tiếng Trung 
(Giản thể và Phồn thể)
Tiếng Anh
Tiếng Hindi
Tiếng Indonesia

Tiếng Nhật 
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Nga
Tiếng Thái
Tiếng Việt

THIẾU TÁ AFUA O. BOAHEMA-LEE là nhà 
hoạch định y tế chung thuộc Văn phòng bác 
sĩ phẫu thuật chỉ huy của Bộ Tư lệnh khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Bà 
gia nhập Lực lượng Dự bị Quân đội Hoa Kỳ 
vào năm 2004 với tư cách là chuyên gia thực 
phẩm và được bổ nhiệm làm sĩ quan Quân 
đoàn Dịch vụ Y tế vào năm 2009. Bà có kinh 
nghiệm dày dặn trong lĩnh vực lập kế hoạch 
y tế và trong các chiến dịch, hỗ trợ nhân đạo 

và xây dựng đội ngũ. Bà đã giữ các vị trí lãnh đạo bao gồm chỉ huy, 
sĩ quan vận hành y tế và chỉ huy nhánh. Bà đã hoàn thành học bổng 
quân sự tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương Daniel K. Inouye ở Hawaii (Daniel K. Inouye Asia-
Pacific Center for Security Studies- DKI-APCSS), rồi lấy bằng cử 
nhân giáo dục sinh học, bằng thạc sĩ quản trị chăm sóc sức khỏe 
của Đại học Trident cũng như bằng thạc sĩ nghiên cứu quốc phòng 
và chiến lược của Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ.  
Bài viết trên Trang 50
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FIJI, PHÁP 
Đồng ý Mở rộng 
Hợp tác Quốc phòng

Fiji và Pháp đã đạt được thỏa thuận 
quốc phòng vào tháng 8 năm 2023 
trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ, 

đào tạo, hỗ trợ hậu cần, hỗ trợ khẩn cấp và 
nhân đạo.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng 
Fiji, Thỏa thuận về Tình trạng Lực lượng 
“cung cấp một khuôn khổ hợp tác và hỗ trợ 
thông qua trao đổi quân sự và chia sẻ chuyên 
môn giữa Lực lượng Quân sự Cộng hòa Fiji 
và Lực lượng Quốc phòng Cộng hòa Pháp”.

Vài tháng trước, Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron đã đến thăm các đảo Thái 
Bình Dương, nơi Pháp có lãnh thổ hải ngoại. 
Trong chuyến thăm, ông đã tố cáo hành vi 
cướp bóc của các cường quốc tại một khu vực 
mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND 
Trung Hoa) đang cố gắng mở rộng quan hệ 
thương mại và an ninh.

Các cố vấn của ông Macron nói rằng Pháp 
có thể giúp các quốc đảo đa dạng hóa quan hệ 
đối tác.

Chính phủ của Thủ tướng Fiji Sitiveni 
Rabuka, vị lãnh đạo được bầu vào năm 2022, 
đã chuyển sự chú ý từ CHND Trung Hoa sang 
các đối tác như Úc và Hoa Kỳ. Gần đây, Pháp 
đã hợp tác với Úc, Fiji và Hoa Kỳ để chống lại 
tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp ở Thái 
Bình Dương.

Tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Rabuka 
cho biết các đảo Thái Bình Dương nên là một 
“khu vực hòa bình, một khu vực của các lãnh 
thổ không liên kết”.  Reuters

Theo các quan chức Không quân Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2023, quân 
đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ, cũng có thể có cả Nhật Bản, muốn tăng 
cường theo dõi kết hợp các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Các quốc gia đồng minh coi quá trình hội nhập trong không gian là 
chìa khóa để theo dõi các mối đe dọa của Bắc Triều Tiên và ứng phó với 
xung đột.

Hợp phần Lực lượng Không gian Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, bắt đầu hoạt 
động vào tháng 12 năm 2022, đã tập trung tăng cường hội nhập và đảm 
bảo quân đội Hoa Kỳ đóng quân ở đó có quyền tiếp cận nhiều hơn vào 
các tài sản trên không gian, theo các quan chức.

Thượng sĩ Shawn Stafford của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ tại Hàn 
Quốc cho biết nước này đã chia sẻ dữ liệu theo dõi tên lửa, bao gồm từ 
Hệ thống Hồng ngoại Không gian (Space-Based Infrared System - SBIRS), 
với các đồng minh thông qua các hệ thống cảnh báo sớm.

Nhật Bản và Hàn Quốc chủ yếu dựa vào các radar trên đất liền và 
trên biển để theo dõi các vụ phóng. Việc tăng cường các khả năng trên 
không gian sẽ giúp tăng cường tầm nhìn về các mối đe dọa, chỉ huy Phi 
đội các Chiến dịch Không gian của Không quân Hàn Quốc, Trung tá Kim 
Jong Ha cho biết.

Tal Inbar, chuyên gia về tên lửa và không gian thuộc Viện nghiên cứu 
chiến lược Không quân và Không gian Fisher của Israel cho biết, trong 

bối cảnh quân đội Hàn Quốc tăng cường phát triển nhiều hệ thống tên 
lửa chống đạn đạo, việc thu thập dữ liệu từ các hệ thống của Hoa Kỳ và 
có thể của Nhật Bản sẽ giúp quân đội Hàn Quốc phát hiện các mục tiêu.

“Toàn bộ khu vực có thể đạt được nhiều lợi ích từ quá trình hợp tác, 
cộng tác và khả năng tương tác của các hệ thống”, ông nói.  Reuters

CÁC QUỐC GIA ĐỒNG MINH TÌM CÁCH TĂNG 
CƯỜNG THEO DÕI TÊN LỬA CỦA BẮC TRIỀU TIÊN

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái), Tổng thống Hoa Kỳ Joe 
Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hội đàm tại Trại 
David, nơi nghỉ ngơi của tổng thống Hoa Kỳ gần Washington, D.C., 
vào tháng 8 năm 2023. 

Quang cảnh nhìn từ trên cao của Bờ 
biển San hô thuộc Fiji  AFP/GETTY IMAGES
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Thỏa thuận Palau-Hoa Kỳ 
Thúc đẩy Quá trình Chấp pháp 

Trên biển của Quốc đảo

Úc, Philippines 
NÂNG CẤP QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC 

Một thỏa thuận giữa Palau và Hoa Kỳ cho phép các tàu của 
Hoa Kỳ đơn phương thực thi các quy định hàng hải trong 
vùng đặc quyền kinh tế của quốc đảo Thái Bình Dương 
này. Động thái này diễn ra vào tháng 8 năm 2023 sau 

khi tổng thống Palau đề nghị Washington hỗ trợ ngăn chặn “các hoạt 
động không mong muốn” của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND 
Trung Hoa).

“Thỏa thuận này giúp Palau giám sát vùng đặc quyền kinh tế của 
mình, bảo vệ chống lại hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp, không 
được báo cáo và không được kiểm soát, cũng như ngăn chặn các 
tàu không mời mà đến tiến hành các cuộc diễn tập đáng ngờ trong 
vùng biển của chúng tôi”, Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr. phát 
biểu trong một tuyên bố. "Chính những loại quan hệ đối tác này 
giúp chúng tôi hướng tới mục tiêu chung là hòa bình và thịnh vượng 
trong khu vực”.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, ông 
Whipps cho biết đã có ba tàu Trung Quốc “không mời” mà đến vùng 
biển của nước này. Ông kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ thêm để tăng cường 
răn đe trước các động thái hung hăng của CHND Trung Hoa.

Ông Whipps cũng cáo buộc CHND Trung Hoa tiến hành các hoạt 
động khảo sát trong vùng biển của Palau, cho rằng Bắc Kinh có thể 
đang tiến hành các hành vi trừng phạt Palau vì nước này công nhận 
ngoại giao đối với Đài Loan tự trị.

Căng thẳng đã gia tăng trong khu vực khi CHND Trung Hoa nhấn 
mạnh các yêu sách hàng hải bành trướng của nước này, dù yêu sách 
đã bị một tòa án quốc tế tuyên bố vô hiệu vào năm 2016. 

Cùng thời điểm thỏa thuận Palau-Hoa Kỳ được ký kết, hai tàu 
Philippines cùng một máy bay giám sát trên không của Hải quân Hoa 
Kỳ, đã phá vòng vây phong tỏa của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung 
Quốc tại khu vực Biển Đông đang tranh chấp để cung cấp đồ tiếp tế 
cho các lực lượng Philippines đóng tại Bãi Cỏ Mây.

Ngoài Philippines, Brunei, Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Việt 
Nam cũng có các tuyên bố chủ quyền chồng chéo với CHND Trung 
Hoa ở Biển Đông. Ước tính một phần ba hàng hóa vận chuyển toàn 
cầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Thỏa thuận của Hoa Kỳ với Palau tương tự như thỏa thuận đã đạt 
được với Liên bang Micronesia vào cuối năm 2022, cho phép Tuần 
duyên Hoa Kỳ được phép đổ bộ vào quốc gia Thái Bình Dương này.
The Associated Press

Tháng 9 năm 2023, Úc và Philippines thống nhất sẽ tổ 
chức họp thường niên bộ trưởng quốc phòng khi hai 
nước nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác 
chiến lược trong bối cảnh thách thức an ninh gia tăng 
trong khu vực, bao gồm cả ở Biển Đông.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký thỏa thuận 
đối tác chiến lược với Tổng thống Philippines Ferdinand 
Marcos Jr. trong chuyến thăm Manila. Đây là chuyến 
thăm đầu tiên đến Manila của một nhà lãnh đạo Úc trong 
20 năm trở lại đây.

“Úc đang làm việc với các đối tác bao gồm cả 
Philippines để định hình một khu vực nơi chủ quyền 
được tôn trọng”, ông Albanese cho biết tại một cuộc họp 
báo với ông Marcos.

Ông Marcos cho biết mối quan hệ chặt chẽ giữa hai 
quốc gia có ý nghĩa “cực kỳ quan trọng”.

Philippines đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự với 
Úc vào tháng 8 năm 2023 gần Biển Đông. Úc là đối tác 
quốc phòng lớn nhất của Philippines sau Hoa Kỳ. Duy 
chỉ có Canberra và Washington là có các Thỏa thuận 
Tình trạng Lực lượng song phương với Manila, cho phép 
hai bên thực hiện các cuộc tập trận chung, các chuyến 
thăm cấp cao, đối thoại và trao đổi.

Úc đã thảo luận về việc tiến hành tuần tra hải quân 
chung trên tuyến đường thủy giàu tài nguyên này.

Ông Albanese bày tỏ sự ủng hộ đối với phán quyết 
của tòa án quốc tế năm 2016, trong đó tuyên bố các yêu 
sách lãnh thổ bành trướng của Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa trên tuyến đường thủy chiến lược ở Biển Đông là 
vô hiệu. Biển Đông là nơi trung chuyển lượng hàng hóa 
thương mại bằng đường biển trị giá khoảng  
75 triệu tỷ đồng (3 nghìn tỷ đô la Mỹ), trong đó gần như 
toàn bộ thương mại của Úc đi qua đây.

“Úc ủng hộ phán quyết trọng tài Biển Đông năm 
2016. Phán quyết đó là cuối cùng và có tính ràng buộc. 
Và điều quan trọng là phải duy trì phán quyết này trong 
tương lai”, ông Albanese nói.  Reuters

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (trái) và Tổng thống 
Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp nhau tại Dinh Tổng 
thống Malacanang ở Manila, Philippines vào tháng 9 
năm 2023.

Tòa nhà Palau Capitol ở Melekeok

7IPD FORUMFORUM
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NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Tàu hải quân Úc, 
Ấn Độ và Nhật Bản 
tham gia cuộc tập 
trận Malabar đi 
vào Cảng Sydney 
của Úc vào tháng 8 
năm 2023.
THE ASSOCIATED PRESS

Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá 
trình thực hiện chiến lược năng động nhằm 
hiện đại hóa các liên minh lâu đời, tăng 
cường quan hệ đối tác hiện có và mới nổi, 

cũng như tạo ra các mạng lưới sáng tạo để giải quyết 
các thách thức an ninh cấp bách. Các mối đe dọa đang 
phát triển và ngày càng phức tạp của khu vực có thể 
kể đến hành vi hung hãn ngày càng tăng của Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) hay quá trình 
gia tăng hạt nhân cũng như tác động khí hậu tiềm ẩn, 
đặc biệt là đối với các quốc gia trong khu vực Thái Bình 
Dương Xanh.

Để giải quyết những thách thức an ninh này, “chúng 
ta cần hiểu rằng đối với Hoa Kỳ, cũng như các Đồng 
minh và Đối tác, chúng ta sẽ không tự mình làm điều 
này và cần đến mọi hình thức sức mạnh của chính phủ 
chúng ta”, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM) Khi đó, 
Chuẩn đô đốc John Aquilino cho biết trong bài phát 
biểu tại hội nghị Diễn đàn Thái Bình Dương tổ chức vào 
tháng 1 năm 2024 về triển khai quá trình hội nhập trong 
khu vực. Sự kiện thu hút hơn 200 nhà lãnh đạo, quan 
chức quân sự và chuyên gia đến Honolulu, Hawaii. “Đó 
không thể chỉ là quân đội”, ông Aquilino nói, mặc dù 

Hoa Kỳ Tăng cường Cam kết với các Đồng minh và Đối tác 
để Đảm bảo Hòa bình, Thịnh vượng

KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG- 
THÁI BÌNH DƯƠNG

CẬP NHẬT CHIẾN LƯỢC
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quân đội “cho phép các hình thức sức mạnh quốc gia khác hoạt 
động từ vị thế sức mạnh và do đó, quân đội là khía cạnh quan 
trọng mang đến khả năng răn đe chống lại những kẻ thù này... 
Chúng ta cần suy nghĩ, hành động và hoạt động khác biệt trong 
môi trường an ninh này, trong thời đại ngày nay, chống lại nhóm 
kẻ thù này”. 

Trong một nỗ lực bắt đầu từ hơn một thập kỷ trước, Hoa Kỳ 
đã cập nhật và củng cố các liên minh và cam kết hiệp ước quan 
trọng với Úc, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan, 
những quan hệ liên kết được khởi xướng từ 70 năm trước trở lên, 
hầu hết trong số này diễn ra sau Thế chiến II, để đảm bảo hòa 
bình khu vực. Theo các thỏa thuận vững chắc này, Hoa Kỳ đã 
cam kết bảo vệ các quốc gia trên nếu các quốc gia đó bị tấn công. 
Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã xây dựng các liên kết đa 
phương mạnh mẽ hơn thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN); quan 
hệ đối tác Bộ tứ với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản; và các cơ chế an 
ninh khu vực. Hoa Kỳ cũng đã tăng cường quan hệ với các đối tác 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lâu năm bao gồm Ấn 
Độ, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Việt 
Nam, nhiều quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương Xanh cũng 
như với các đối tác trong thời gian gần đây hơn. 

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các quan hệ này và các cam kết quốc 
phòng khác để đạt được khả năng răn đe mạnh mẽ, có thể đo 
lường và tích hợp. Cụ thể, Hoa Kỳ đang tăng cường vị thế và cấu 

trúc lực lượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mở 
rộng các cuộc tập trận toàn cầu quy mô lớn và cải thiện khả năng 
quân sự với các Đồng minh và Đối tác.

TĂNG CƯỜNG CÁC HIỆP ƯỚC PHÒNG THỦ CHUNG
Trong số các hiệp ước phòng thủ chung của Hoa Kỳ được xây 
dựng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sau các 
cuộc chiến tranh và xung đột lớn, nổi bật nhất là liên minh với 
Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiệp ước Hợp tác và An ninh Tương hỗ 
giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, được ký kết vào năm 1951, có hiệu lực 
vào năm 1952. Các đại diện an ninh đã ký Hiệp ước phòng thủ 
chung Hoa Kỳ - Hàn Quốc vào năm 1953, hai tháng sau khi Hiệp 
định đình chiến Triều Tiên kết thúc chiến tranh Triều Tiên. 

Các cam kết của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ 
tăng lên kể từ sau Thế chiến II. Ví dụ, kể từ năm 1960, Nhật 
Bản và Hoa Kỳ đã tăng cường hiệp ước giữa hai nước bằng 
một loạt các thỏa thuận được phân loại thành nhiều nhóm khác 
nhau như tình trạng lực lượng, hợp tác phát triển công nghệ 
và gần đây bổ sung các lĩnh vực không gian mạng và không 
gian. Kể từ năm 2021, khi ông Aquilino trở thành Tư lệnh Bộ 
tư lệnh Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ 
(USINDOPACOM), việc nỗ lực tăng cường khả năng răn đe và 
phối hợp mở rộng với Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như cùng 
nhau theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo 
Triều Tiên đã trở thành ưu tiên.

Chuẩn đô đốc John Aquilino, Tư 
lệnh Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Hoa 
Kỳ Khi đó thảo luận về hợp tác 
an ninh tại trụ sở Lực lượng 
Quốc phòng Maldives ở Male 
vào tháng 1 năm 2024. 
TRUNG SĨ SHANNON SMITH/HẢI QUÂN HOA KỲ

Kể từ năm 2021, khi ông Aquilino trở thành Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM), việc nỗ lực tăng cường khả năng 
răn đe và phối hợp mở rộng với Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như cùng nhau theo đuổi 

mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên đã trở thành ưu tiên.
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Nhật Bản
Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện cam kết của mình đối 
với liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ bằng cách bố trí 
khoảng 50.000 nhân viên quân sự tại Nhật Bản, 

hàng ngàn nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng 
như thân nhân của họ. Hơn nữa, Hoa Kỳ còn triển khai nhiều 
tài sản quân sự tiên tiến và có khả năng nhất của mình đến Nhật 
Bản, bao gồm các nhóm tấn công tàu sân bay, radar phòng thủ 
tên lửa và máy bay chiến đấu tấn công chung. Quốc gia này cũng 
xuất khẩu thiết bị quốc phòng sang Nhật Bản.

Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã tăng cường tần 
suất, mức độ phức tạp và cường độ của các cuộc tập trận chung. 
Ví dụ, vào năm 2007, Nhật Bản bắt đầu tham gia cuộc tập trận 
hải quân Malabar với Ấn Độ và Hoa Kỳ. Nhật Bản và Hoa Kỳ 
cũng đã tăng cường các sáng kiến hợp tác quốc phòng như chia sẻ 
thông tin và tăng cường khả năng tương tác. Năm 2011, lực lượng 
quốc phòng hai nước đã làm việc cùng nhau để ứng phó với một 
trận động đất và sóng thần tàn khốc trên đảo Honshu của Nhật 
Bản. Năm 2018, Lực lượng Đổ bộ Cơ động Nhật Bản và Thủy 
quân lục chiến Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận tại quận 
Kagoshima của Nhật Bản để tinh chỉnh các hoạt động chung ở các 
vùng lãnh thổ xa xôi. 

Vào tháng 1 năm 2023, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã chuyển sang 
tăng cường liên minh và đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở, phần lớn nhờ kết quả của 
các cuộc Đàm phán Tham vấn An ninh ở Washington, D.C., giữa 
các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước.

Theo một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ 
Lloyd Austin cho biết, hai nước đã đồng ý tối ưu hóa vị thế của 

lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản “bằng cách bố trí các khả năng 
linh hoạt, di động và có khả năng ứng phó hơn”. “Những hành 
động này sẽ tăng cường khả năng răn đe trong khu vực và cho 
phép chúng tôi bảo vệ Nhật Bản cũng như người dân Nhật Bản 
hiệu quả hơn”. 

Để bắt đầu, Hoa Kỳ đang tổ chức lại một đơn vị lên đến 2.000 
Lính Thủy quân lục chiến được rút ra từ quân số trong lực lượng 
hiện có, được trang bị khả năng tình báo, giám sát, trinh sát tiên 
tiến, cũng như chống tàu và vận chuyển, bao gồm Hệ thống Can 
thiệp Tàu Viễn chinh mới của Hải quân/Thủy quân lục chiến, theo 
các quan chức.

Để theo kịp các mối đe dọa mới nổi, các nhà lãnh đạo Nhật 
Bản và Hoa Kỳ đã đồng ý diễn giải hiệp ước để đáp ứng cuộc tấn 
công từ hoặc trong không gian. Các đồng minh đã thêm không 
gian mạng vào hiệp ước vào năm 2019.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc cập nhật các liên minh, 
vai trò và sứ mệnh của mình để Nhật Bản có thể đóng góp tích 
cực hơn cho an ninh khu vực cùng với Hoa Kỳ và các đối tác có 
cùng chí hướng khác”, ông Austin nói. “Chúng tôi ủng hộ mạnh 
mẽ quyết định xây dựng khả năng phản công của Nhật Bản và 
chúng tôi khẳng định rằng quá trình phối hợp chặt chẽ để triển 
khai khả năng này sẽ củng cố Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản”.

Hàn Quốc
Trong những năm gần đây, các quan chức quốc 
phòng hàng đầu của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã nhiều 
lần khẳng định sức mạnh liên minh giữa hai quốc 

gia và cam kết tăng cường hợp tác quân sự. Theo Lực lượng Hoa 
Kỳ tại Hàn Quốc, các đồn trú của Hoa Kỳ có hơn 28.000 lính 

Thủy quân lục chiến 
Hàn Quốc tiến hành 
cuộc tập trận tấn công 
đổ bộ trong cuộc tập 
trận Hổ mang Vàng 
2023 tại Thái Lan.
REUTERS
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nghĩa vụ tại Hàn Quốc, là minh chứng cho cam kết lâu dài của 
Hoa Kỳ đối với sứ mệnh chung.

“Trong gần bảy thập kỷ qua, liên minh này đã là mỏ neo của 
hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn”, ông Austin cho 
biết vào tháng 11 năm 2022 trong cuộc họp Tham vấn An ninh 
thường niên lần thứ 54 tại Lầu Năm Góc. “Và ngày nay, [Hàn 
Quốc] là một đồng minh có khả năng to lớn, cũng là nhà cung cấp 
an ninh trong khu vực và là bên bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên 
luật lệ để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta”. 

Hai quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục nhấn 
mạnh sức mạnh của liên minh, được thành lập trên nỗ lực hy sinh 
chung. Ngoài ra, hai quan chức này còn nhấn mạnh lợi ích chung 
của hai nước trong việc ngăn chặn các hoạt động phá hoại của 
Bắc Triều Tiên. Tại cuộc tham vấn năm 2022, ông Austin nhắc 
lại rằng chiến lược răn đe bao gồm toàn bộ khả năng phòng thủ 
hạt nhân, vũ khí truyền thống và tên lửa của Hoa Kỳ. Theo ông 
Austin, “Trên bán đảo, chúng tôi sẽ quay lại thực hiện các cuộc 
tập trận quy mô lớn để tăng cường tình trạng sẵn sàng kết hợp và 
khả năng chiến đấu ngay tối nay, nếu cần thiết”. “Chúng tôi cam 
kết xây dựng những nỗ lực này để tăng cường khả năng răn đe 
tích hợp và đảm bảo rằng liên minh này tiếp tục tăng cường an 
ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như trên khắp khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Theo đó, vào tháng 7 năm 2023, cuộc họp đầu tiên của Nhóm 
Tư vấn Hạt nhân song phương — được Tổng thống Hoa Kỳ Joe 
Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khởi xướng vào 
năm trước — đã được triệu tập tại Seoul để giải quyết việc chia sẻ 
thông tin, chỉ huy và kiểm soát hạt nhân, cũng như lập kế hoạch 
và thực thi chung để ngăn chặn quá trình phát triển vũ khí hạt 
nhân của Bắc Triều Tiên, Reuters đưa tin.

“Dựa trên khả năng sẵn sàng chiến đấu và tư thế sẵn sàng 
vững chắc, quân đội của chúng tôi sẽ ngay lập tức trả đũa bất kỳ 
hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên”, ông Yoon phát 
biểu tại một buổi lễ vào tháng 9 năm 2023 tại Seoul đánh dấu kỷ 
niệm 75 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia và 
70 năm ngày thành lập liên minh an ninh với Hoa Kỳ. “Nếu Bắc 
Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ 
sẽ có phản ứng áp đảo để chấm dứt chế độ đó”.

Philippines
Các cam kết an ninh lâu dài của Hoa Kỳ đối với 
Philippines cũng đang chứng kiến sức sống mới. 
Vào tháng 4 năm 2023, hai nước đồng minh đã 

tiến hành cuộc tập trận Balikatan đa phương lớn nhất với hơn 
17.600 nhân viên từ hai quốc gia cùng với sự tham gia của Úc tại 
các địa điểm trên khắp Philippines. Cuộc tập trận, được tổ chức 
lần đầu tiên vào năm 1991, giúp xây dựng sức mạnh và tình trạng 
sẵn sàng của liên minh. 

Vào tháng 5 năm 2023, các quan chức Philippines và Hoa Kỳ 
đã giới thiệu Hướng dẫn Quốc phòng Song phương nhằm hiện đại 
hóa quá trình hợp tác của hai nước. Các hướng dẫn khẳng định 
rằng tấn công vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương vào các tàu, 
máy bay hoặc lực lượng vũ trang của một trong hai quốc gia sẽ là 
lý do để hai nước thực hiện các cam kết theo Hiệp ước Phòng thủ 
Tương hỗ Hoa Kỳ-Philippines năm 1951. Các hướng dẫn đó xác 
định con đường để xây dựng khả năng tương tác trong các lĩnh 

vực truyền thống và phi truyền thống, để nhận ra rằng các mối 
đe dọa có thể phát sinh không chỉ trong các lĩnh vực trên bộ, trên 
biển và trên không, mà còn trong không gian mạng và không gian. 
Những mối đe dọa như vậy cũng có thể giả định dưới hình thức 
chiến tranh bất đối xứng, hỗn hợp, bất thường hoặc chiến thuật 
vùng xám.

Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hướng dẫn tái khẳng định ý 
nghĩa lâu dài của hiệp ước; thúc đẩy hiểu biết chung về vai trò, 
sứ mệnh và khả năng trong khuôn khổ liên minh; thúc đẩy nỗ lực 
thống nhất trên tất cả các lĩnh vực hợp tác an ninh và quốc phòng 
song phương; cũng như vạch ra các lĩnh vực ưu tiên trong hợp 
tác quốc phòng.

Hướng dẫn cũng xác định vô số cách thúc đẩy nỗ lực này bao 
gồm phối hợp hiện đại hóa quốc phòng của Philippines; ưu tiên 
mua sắm các nền tảng quốc phòng có thể tương tác; cũng như 
mở rộng đầu tư vào xây dựng năng lực quốc phòng phi vật chất. 
Ví dụ, để tăng cường khả năng tương tác, các quốc gia có kế 
hoạch mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải và nhận thức về lĩnh 
vực hàng hải theo Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng 
(Enhanced Defense Cooperation Agreement - EDCA).

Thái Lan
Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn cam kết hiện thực hóa 
toàn bộ tiềm năng của liên minh với Thái Lan. Hai 
quốc gia tiếp tục hợp tác để đạt được các mục tiêu 

phòng thủ chung. Bắt đầu từ Hiệp ước Manila năm 1954 thuộc Tổ 
chức Hiệp ước Đông Nam Á, mối quan hệ Thái Lan-Hoa Kỳ khởi 
nguồn từ hơn 190 năm quan hệ ngoại giao và các giá trị chung 
bao gồm xây dựng các nền dân chủ bền vững, bao trùm và thúc 
đẩy nhân quyền. Kể từ năm 1950, Thái Lan đã nhận được thiết bị, 
vật tư, đào tạo và hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ để xây dựng và tăng 
cường các cơ sở. Năm 2003, Hoa Kỳ đã gọi Thái Lan là một đồng 
minh quan trọng không thuộc NATO. Ngày nay, Hoa Kỳ là nhà 
cung cấp quốc phòng lớn cho Thái Lan và là đối tác thương mại 
hàng đầu của Thái Lan, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 

Cuộc tập trận Hổ mang Vàng, do Thái Lan và Hoa Kỳ đồng tổ 
chức, là cuộc tập trận quân sự đa quốc gia hàng năm lớn nhất và 

Binh sĩ Philippines và Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận Balikatan 2023 tại 
Fort Magsaysay, Philippines.  HẠ SĨ NGHIỆP VỤ BRENNICK STEVENS/QUÂN ĐỘI HOA KỲ
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kéo dài nhất trong khu vực. Năm 2024 đánh dấu năm thứ 44 của 
cuộc tập trận này. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mỗi năm hai quốc 
gia tiến hành hơn 400 cuộc tập trận và cam kết quân sự chung. 
Các quốc gia này cũng cùng điều hành một Học viện Chấp pháp 
Quốc tế tại Bangkok, nơi đã đào tạo hơn 22.000 nhân viên tư 
pháp hình sự từ khắp Đông Nam Á.

Thông cáo chung Hoa Kỳ-Thái Lan năm 2022 về liên minh 
và quan hệ đối tác chiến lược của hai quốc gia đã xác định các ưu 
tiên bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh mạng, thực thi pháp luật và 
công nghệ. Với việc Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chính 
thức nhậm chức vào tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ hy vọng sẽ tiếp 
tục vun đắp quan hệ với Thái Lan trên các lĩnh vực hợp tác này.

Các chuyên gia cho rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với 
Philippines và Thái Lan cũng có thể được tận dụng để giúp trao 
quyền và thống nhất ASEAN. Trong khuôn khổ liên minh với 
Thái Lan, Hoa Kỳ hỗ trợ phát triển khu vực sông Mê Kông thông 
qua quan hệ đối tác để củng cố các điều kiện kinh tế xuyên biên 
giới và hỗ trợ quản lý tài nguyên, chống tội phạm xuyên quốc gia 
và thúc đẩy quản trị tốt. Những nỗ lực này giúp bảo vệ chủ quyền 
của không chỉ Thái Lan mà cả các quốc gia Đông Nam Á khác có 
lợi ích trong khu vực quan trọng này.

Úc
Hoa Kỳ vẫn kiên định trong cam kết hiệp ước với 
Úc. Lực lượng hai quốc gia lần đầu tiên kề vai 
chiến đấu trong Trận Hamel thuộc Thế chiến I 

ở Pháp vào năm 1918. Kể từ đó, Hoa Kỳ và Úc đã sát cánh cùng 
nhau trong mọi cuộc xung đột lớn. Úc, New Zealand và Hoa Kỳ 
đã ký hiệp ước ANZUS vào năm 1951. Úc đã viện dẫn ANZUS 
để hỗ trợ Hoa Kỳ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 
2001.

Úc và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc tập trận Talisman Sabre hai 
năm một lần kể từ năm 2005 để giúp đảm bảo lợi ích an ninh 
chung của hai nước, bao gồm bảo vệ tự do hàng hải và duy trì một 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở. Kể 
từ năm 2011, Hoa Kỳ đã luân chuyển khoảng 2.000 Lính Thủy 
quân lục chiến hàng năm đến Darwin ở miền bắc nước Úc. Gần 
đây, lực lượng này còn bao gồm cả Phi công. Các quốc gia cũng 
đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng khác, đồng thời tham 
gia với Nhật Bản trong đối thoại ba bên cũng như tham gia với 
Nhật Bản và Ấn Độ trong quan hệ đối tác Bộ tứ.

Hoa Kỳ cũng đã mở rộng mối quan hệ với Úc thông qua thỏa 
thuận an ninh ba bên tăng cường được ra mắt vào tháng 9 năm 

2021 với tên gọi là Thỏa thuận AUKUS. Theo quan hệ đối tác này, 
Vương quốc Anh và Hoa Kỳ hỗ trợ Úc mua lại các tàu ngầm chạy 
bằng năng lượng hạt nhân, vũ trang truyền thống trong khi đảm 
bảo rằng cả ba đối tác đều duy trì các tiêu chuẩn không phổ biến 
hạt nhân cao nhất. Các đối tác cũng sẽ tăng cường khả năng chung 
và khả năng tương tác, đồng thời nhấn mạnh công nghệ mạng, trí 
tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và khả năng dưới đáy biển.

TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Ngoài việc tăng cường các liên minh, Hoa Kỳ phải tiếp tục mở 
rộng hợp tác quốc phòng trong các khả năng quân sự quan trọng 
khác và chia sẻ thông tin với và giữa các Đồng minh và Đối tác 
ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Tiến sĩ Mara Karlin, 
quyền Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách, cho biết trong 
phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ tháng 
9 năm 2023. Theo ông Karlin, “Mạng lưới liên minh và quan hệ 
đối tác của Hoa Kỳ là một lợi thế chiến lược mà các đối thủ cạnh 
tranh không thể nào sánh được”.

Ấn Độ
Theo ông Siddharth Iyer, giám đốc chính sách Nam 
Á của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, 
mối quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ là chìa khóa để đảm 

bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng 
mở. Đây là lý do tại sao hai quốc gia tăng cường quan hệ hợp tác 
và quan hệ quốc phòng. 

Ông Iyer cho biết quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước 
đã chứng kiến một “động lực đáng kinh ngạc và chưa từng có” 
khi quan hệ giữa hai nước “ấm lên và trở nên quen thuộc hơn”, 
theo một thông cáo báo chí vào tháng 9 năm 2023. Ông Austin 
đã đến Ấn Độ ba lần kể từ khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng 
Hoa Kỳ vào năm 2021. 

“Chúng tôi tin rằng phát triển quan hệ Hoa Kỳ và Ấn Độ 
theo cách đúng đắn không chỉ là cần thiết, mà còn có ý nghĩa 

Lính thủy đánh bộ Thái Lan và Hoa 
Kỳ tập huấn cách sử dụng hệ thống 
phòng không di động trong cuộc 
tập trận Hổ mang Vàng 2023 ở tỉnh 
Chanthaburi của Thái Lan.
HẠ SĨ MICHAEL TAGGART/THỦY QUÂN LỤC CHIẾN HOA KỲ
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thiết yếu để đạt được chiến lược của chúng tôi ở khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương”, theo ông Iyer. “Các bên đã đưa 
ra cam kết sâu rộng trong việc biến điều đó thành hiện thực”.

Ví dụ, Hệ sinh thái Tăng tốc Quốc phòng Ấn Độ-Hoa Kỳ thúc 
đẩy quan hệ đối tác giữa các công ty, công ty khởi nghiệp và tổ 
chức nghiên cứu của Ấn Độ và Hoa Kỳ để nhanh chóng mở rộng 
quy mô công nghệ thương mại với mục đích sử dụng quân sự.

CÁC QUỐC GIA THÁI BÌNH DƯƠNG XANH
Hoa Kỳ cũng đang tiếp thêm sinh lực cho quan hệ đối tác với các 
quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương Xanh. Theo Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ, các Hiệp ước Liên kết Tự do với các quốc gia Liên 
kết Tự do, là các thỏa thuận được chính thức hóa vào những 
năm 1980 giữa Hoa Kỳ và ba quốc gia có chủ quyền ở Thái 
Bình Dương, đóng vai trò là nền tảng cho quan hệ hợp tác. Theo 
Reuters đưa tin, năm 2023, Hoa Kỳ đã gia hạn các thỏa thuận 
với Quần đảo Marshall, Micronesia và Palau để cho phép tiếp 
cận quân sự độc quyền đến các khu vực chiến lược tại Thái Bình 
Dương. Hoa Kỳ cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với 
Papua New Guinea vào tháng 7 năm 2023.

Tổng thống Biden đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh tại Nhà 
Trắng vào năm 2022 và 2023 với các thành viên Diễn đàn các 
Quốc đảo Thái Bình Dương (Pacific Islands Forum - PIF) để thể 
hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực và ý định bảo 
vệ chủ quyền của các quốc gia thuộc khu vực Thái Bình Dương 
Xanh, đặc biệt là trong bối cảnh phải đối mặt với tình trạng biến 
đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao đe dọa nhấn chìm các 
quốc đảo thấp. “Hoa Kỳ cam kết đảm bảo một khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng và an 
toàn”, Tổng thống Biden nhắc lại tại hội nghị thượng đỉnh tháng 9 
năm 2023. 

Đại diện của tất cả 18 thành viên PIF đã tham dự hội nghị 
thượng đỉnh, bao gồm Úc, Quần đảo Cook, Fiji, Polynesia thuộc 
Pháp, Kiribati, Quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, New 
Caledonia, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, 
Samoa, Quần đảo Solomon, Tonga, Tuvalu và Vanuatu. Tổng 
thống Biden phát biểu với các nhà lãnh đạo: “Chúng tôi nghe 

thấy lời kêu gọi của quý vị. Chúng tôi muốn 
trấn an rằng quý vị không bao giờ, không bao 
giờ, sẽ không bao giờ mất tư cách thành viên 
tại Liên Hợp Quốc do hậu quả của khủng hoảng 
khí hậu". “Hôm nay, Hoa Kỳ nói rõ rằng đây 
cũng là quan điểm của chúng tôi”. 

Theo tờ The New York Times, chính quyền 
Hoa Kỳ cũng đang gia tăng công nhận ngoại 
giao đối với Quần đảo Cook và Niue, dựa trên 
việc mở các đại sứ quán gần đây ở Quần đảo 
Solomon và Tonga. Ngoài ra, Hoa Kỳ có kế 
hoạch mở đại sứ quán ở Vanuatu vào năm 2024. 

Theo Reuters, tại hội nghị thượng đỉnh năm 
2022, Hoa Kỳ đã hứa sẽ giúp các đảo Thái Bình 
Dương chống lại tình trạng ép buộc về kinh tế 
của CHND Trung Hoa và đóng góp 20,25 nghìn 
tỷ đồng (810 triệu đô la Mỹ) cho các chương 
trình mới trong thập kỷ tới. Hoa Kỳ, đã cam kết 
bổ sung 5 nghìn tỷ đồng (200 triệu đô la Mỹ) tại 
hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, theo Sáng kiến 

Cơ sở hạ tầng Quần đảo Thái Bình Dương.
Quốc gia này cũng công bố các sáng kiến hỗ trợ giới hạn và 

ranh giới trên biển bằng cách tăng cường khả năng pháp lý, mở 
rộng chia sẻ dữ liệu thời tiết và khí hậu, giúp tài trợ cho các nỗ lực 
thích ứng với khí hậu, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai 
trong khu vực, tăng cường kết nối kỹ thuật số, mở rộng hỗ trợ của 
lực lượng bảo vệ bờ biển, tài trợ cho các tuyến cáp dưới biển và 
giúp chống đánh bắt cá bất hợp pháp, v.v.

Theo lời một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ với tờ The 
Guardian, “Chúng tôi có lợi ích đạo đức, chiến lược và lịch sử sâu 
sắc ở đây”. “Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang khẳng định lại lời 
hứa đó”.

CAM KẾT TRONG TƯƠNG LAI
Cam kết của Hoa Kỳ đối với các Đồng minh và Đối tác tiếp tục 
được làm sâu sắc hơn trong khuôn khổ Chiến lược khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương và kế hoạch ngăn chặn xung đột 
thông qua khả năng răn đe tích hợp. Ông Aquilino phát biểu tại 
hội nghị Diễn đàn Thái Bình Dương: “Hoa Kỳ cần có khả năng 
đáp ứng các trách nhiệm hiệp ước phòng thủ chung của mình, cho 
bất kể vị thế của chúng tôi ở Nhật Bản, Hàn Quốc, các địa điểm 
EDCA của chúng tôi ở Philippines, bên trong nước Úc với các 
đối tác của chúng tôi. Tất cả những địa điểm này”. “Điều này có 
nghĩa là chúng ta sát cánh với nhau khi được mời để có thể tương 
tác và hoạt động cùng nhau”.

Là một phần trong kế hoạch của mình, Hoa Kỳ cũng đang 
nỗ lực thúc đẩy kết nối giữa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương và châu Âu-Đại Tây Dương. Ví dụ, Hoa Kỳ đang hỗ trợ 
các quốc gia như Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc mở 
rộng quan hệ với NATO.

Hoa Kỳ đã cam kết tăng số lượng và mức độ phức tạp của các 
cuộc tập trận quân sự với các đồng minh hiệp ước, cũng như mở 
rộng hợp tác quân sự với các đối tác khác và các quốc gia khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có cùng chí hướng, phần 
lớn thuộc ASEAN, để đạt được tầm nhìn chung về một khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở và đảm bảo 
thịnh vượng và hòa bình trong khu vực.  o

Máy bay Úc và Hoa 
Kỳ bay theo đội hình 
trên Ấn Độ Dương 
trong cuộc tập trận 
Talisman Sabre 2023.
REUTERS
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DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG
Các bên liên quan ngày càng tập trung nhiều hơn vào khu 
vực này, triển khai các chiến lược tăng cường sự ổn định 
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V ới tình huống cạnh tranh quyền lực ngày 
càng sâu sắc, tình hình thay đổi dân số và các 
nền kinh tế đang phát triển ở khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, các bên liên quan 
trên toàn cầu đang tinh chỉnh và trong nhiều 
trường hợp mở rộng các khoản đầu tư chiến 
lược và sự hiện diện của họ tại khu vực. Nhiều 

bên hiện coi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và 
Rộng mở là yếu tố quan trọng đối với thành công về địa chính trị 
và kinh tế của chính mình. 

“Đại đa số các quốc gia trong khu vực đều thống nhất mong 
muốn một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và 
Rộng mở, công nhận các giá trị chung của chúng ta về hòa bình, 
an ninh, ổn định, thịnh vượng, quản trị tốt, được tạo điều kiện 
bằng cách tuân thủ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, Chuẩn đô đốc 
John Aquilino, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ-Thái Bình 
Dương Hoa Kỳ Khi đó cho biết trong bài phát biểu tháng 10 năm 
2021 tại Diễn đàn Tương lai Thái Bình Dương trên tàu sân bay thế 
hệ tiếp theo HMS Prince of Wales của Vương quốc Anh. “Mong 
muốn này giúp xác định bối cảnh an ninh trong thế kỷ 21”. 

Khu vực này là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới, 
gần hai phần ba nền kinh tế toàn cầu và bảy trong số các quân đội 
lớn nhất thế giới. 

Theo một báo cáo tháng 2 năm 2022 do Tổ chức Nghiên cứu 
Quan sát viên có trụ sở tại Ấn Độ công bố: “Trong thế kỷ 20, khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã nổi lên như một trong 
những chiến trường then chốt của tranh chấp và cạnh tranh giữa 
các quốc gia, nhưng cũng là nơi diễn ra quá trình hợp tác”. “Các 
cường quốc toàn cầu đang ngày càng công nhận tầm quan trọng 
chính trị và kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
để phục vụ nhu cầu hiện tại và tương lai của các quốc gia trong 
khu vực và hơn thế nữa”.

Sau đây là ví dụ về quan điểm của các bên liên quan về khu 

vực và kết quả mà các quốc gia hy vọng sẽ đạt được với các chiến 
lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình.

CANADA
Canada dự đoán rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 

Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai 
của nước này trong 50 năm tới. Khu vực này mang đến những cơ 
hội quan trọng để phát triển nền kinh tế Canada. Khu vực này là 
nơi có sáu trong số 13 đối tác thương mại hàng đầu của Ottawa, 
bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(CHND Trung Hoa), Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam.

“Canada là một quốc gia Thái Bình Dương”, chính phủ nước 
này tuyên bố khi vạch ra Chiến lược khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương. Quốc gia với 25.000 kilomet đường bờ biển Thái 
Bình Dương này ủng hộ “mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với 
các nền kinh tế trong khu vực, mối quan hệ sâu sắc giữa người với 
người và lịch sử trao đổi văn hóa phong phú”.

Một nửa số người nhập cư của Canada đến từ khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương và gần 20% người Canada có mối quan 
hệ gia đình trong khu vực này.

Cùng với sự trỗi dậy của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương, “những tác động sâu sắc mà khu vực này có đối với 
cuộc sống của tất cả người dân Canada đòi hỏi một chiến lược 
toàn diện, toàn xã hội để hướng dẫn các hành động của Canada”, 
theo Chiến lược Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của 
Canada. “Canada phải đầu tư nguồn lực, xây dựng kiến thức và 
năng lực để tham gia. Cách Canada tương tác tại khu vực sẽ xác 
định tốc độ cho tương lai”. 

Để nắm bắt cơ hội mang lại lợi ích cho công dân của mình, Ottawa 
cho biết nước này sẽ đặc biệt chú ý đến Úc, 10 quốc gia thành viên của 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian 
Nations - ASEAN), các quốc gia Thái Bình Dương Xanh, Ấn Độ, 
Nhật Bản, CHND Trung Hoa, Hàn Quốc và New Zealand. 

Tàu JS Ashigara của Lực lượng 
Phòng vệ Biển Nhật Bản, bên 
phải, tiến hành các cuộc diễn 
tập với một tàu Hải quân 
Hoàng gia Úc và một tàu 
khu trục nhỏ của Hoàng gia 
Canada trong cuộc tập trận 
Vành đai Thái Bình Dương. 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CANADA
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Tài liệu trên nêu rõ: “Chiến lược Khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương của Canada có ý nghĩa đối với tất cả người dân 
Canada”. Chiến lược này thúc đẩy nỗ lực của các tổ chức phi 
chính phủ, các nhóm phi lợi nhuận, khu vực tư nhân, các trường 
đại học và cao đẳng, người bản địa và người lao động Canada. 
“Canada sẽ ủng hộ cam kết và nỗ lực của họ”, theo chiến lược 
trên. “Điều này nhằm mục đích định vị người Canada thành công 
thông qua việc tham gia vào khu vực năng động, đang phát triển 
nhanh chóng này trên thế giới”.

Chiến lược vạch ra năm mục tiêu:
•	 Thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và an ninh bằng 

cách đầu tư vào sự hiện diện quân sự tăng cường cũng 
như tình báo và an ninh mạng. 

•	 Mở rộng khả năng phục hồi thương mại, đầu tư và chuỗi 
cung ứng để xây dựng một nền kinh tế trong nước mạnh 
mẽ hơn đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế trên khắp 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

•	 Đầu tư vào con người bằng cách mở rộng trao đổi giáo 
dục và khả năng xử lý thị thực của quốc gia để trao 
quyền cho các tổ chức và chuyên gia Canada tăng cường 
tương tác trong khu vực. 

•	 Xây dựng tương lai bền vững thông qua chia sẻ chuyên 
môn về công nghệ sạch, quản lý đại dương, chuyển đổi 
năng lượng và tài chính khí hậu, cũng như hợp tác để 
giảm phát thải và mất đa dạng sinh học. 

•	 Mở rộng quan hệ đối tác nhằm củng cố ảnh hưởng của 
Canada giữa các Đồng minh và Đối tác, thực hiện nhiều 
hợp tác ngoại giao, kinh tế, quân sự và kỹ thuật hơn.

Chiến lược cho biết: “Canada có mối quan hệ chặt chẽ với các 
đối tác và bè bạn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. 
“Chúng ta phải xây dựng trên nền tảng này bằng cách làm sâu sắc 
thêm tình bạn hiện có và tìm kiếm những đối tác mới. Chúng ta 
phải cho thế giới thấy điều tốt nhất mà Canada có thể cung cấp, đa 
dạng hóa mạng lưới ngoại giao của chúng ta và trở thành một lực 
lượng mạnh mẽ giúp mang đến thay đổi tích cực”.

PHÁP
Pháp đã ra mắt Chiến lược Khu vực Ấn Độ Dương-

Thái Bình Dương vào năm 2018, trong đó nêu rõ vai trò của nước 
này với tư cách là một quốc gia khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương với bảy cơ quan, khu vực và cộng đồng ở nước ngoài ở 
khu vực Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương. 

Hơn 1,6 triệu công dân Pháp sống ở các vùng lãnh thổ khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quốc gia này. Ba phần 
tư vùng đặc quyền kinh tế của nước này nằm ở khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương và hơn 7.000 binh sĩ Lực lượng Vũ 
trang Pháp đang đóng quân trong khu vực.

“Là một quốc gia khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đầy 
đủ chính thức, Pháp cũng muốn trở thành một lực lượng ổn định, thúc 
đẩy các giá trị tự do và pháp quyền”, Tổng thống Pháp Emmanuel 
Macron cho biết trong một báo cáo tháng 2 năm 2022 cập nhật Chiến 
lược Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. “Chúng tôi mong 
muốn mang đến giải pháp cho các thách thức về an ninh, kinh tế, y tế, 
khí hậu và môi trường mà các quốc gia trong khu vực phải đối mặt”. 

Theo chính phủ Pháp, chiến lược này nhằm mục đích duy trì 
một khu vực không bị ép buộc và dựa trên luật pháp quốc tế và 
chủ nghĩa đa phương. Các ưu tiên của Pháp gồm có các vấn đề 
an ninh và quân sự, tự do hàng hải, kết nối, các vấn đề kinh tế và 
thương mại và các vấn đề môi trường. 

Pháp đã thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với Ấn Độ và Nhật 
Bản về an toàn hàng hải, an ninh, quản lý tài nguyên biển và 
môi trường. Ở Đông Nam Á, Pháp đã thúc đẩy mối quan hệ với 
Indonesia, Singapore và Việt Nam, đạt được những bước tiến đáng 
kể trong việc hợp tác với Malaysia, New Zealand và Hàn Quốc.

Giống như các bên liên quan khác, Pháp lưu ý rằng chiến lược 
của nước này không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, 
“chiến lược này tính đến một cách tự nhiên các vấn đề do hành vi 
quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc gây ra, bao gồm cả 
trong khía cạnh quân sự”, chính phủ Pháp cho biết.

Pháp và Liên minh châu Âu có cách tiếp cận chung đối với 
CHND Trung Hoa, dựa trên ba điểm.

Các máy bay chiến đấu của Không quân Pháp tham 
gia vào hoạt động huấn luyện Pegase 23 đậu trên 
đường băng ở Singapore.  AFP/GETTY IMAGES
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Theo chính phủ Pháp, “Trung Quốc là đối tác lớn của Pháp 
mà chúng ta cần hợp tác về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí 
hậu và sức khỏe”. “Đây cũng là một đối thủ cạnh tranh kinh tế và 
thương mại, và chúng ta đang nỗ lực để cân bằng lại mối quan hệ, 
nhấn mạnh cam kết của chúng ta đối với pháp quyền. Cuối cùng, 
Trung Quốc cũng là một “đối thủ có hệ thống”, vì nước này có 
tầm nhìn về trật tự quốc tế và một mô hình khác biệt sâu sắc, đặc 
biệt là liên quan đến nhân quyền”.

Cách tiếp cận của Pháp là cung cấp cho các chủ thể tại khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương một con đường dẫn đến quá 
trình cạnh tranh chiến lược tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo 
tự do hàng hải, bao gồm cả trong lĩnh vực quân sự, và không gây 
căng thẳng.

“Quan hệ đối tác của chúng tôi với các nước trong khu vực đã 
đạt đến mức độ hợp tác chưa từng có. Nhưng vẫn còn nhiều việc 
phải làm”, ông Macron phát biểu. “Bạn có thể tin tưởng vào cam 
kết toàn diện của Pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò toàn 
diện để góp phần tạo sự ổn định cho không gian chiến lược mới 
này, vốn là cốt lõi của những thách thức lớn trên toàn cầu”.

ĐỨC
Là một quốc gia thương mại toàn cầu, Đức có quyền lợi 

tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, thịnh vượng 
và tự do và rộng mở. 

Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Đức vào tháng 9 năm 
2023, “Các nguyên tắc cốt lõi của chính sách khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương của Đức là tăng cường hành động của 
châu Âu, chủ nghĩa đa phương, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và 
nhân quyền, cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên 
Hợp Quốc”. “Các hướng dẫn chính sách đề nghị tất cả các quốc 
gia trong khu vực mở rộng và tăng cường hợp tác với Đức. Chính 
trong tinh thần bao trùm này, Đức nhận thấy vai trò của mình ở 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; đồng thời, Đức rất 
muốn đảm bảo rằng không có quốc gia nào bị bao vây”.

Trong một báo cáo tháng 9 năm 2023, chính phủ Đức đã nêu 
tiến triển của nước này trong khu vực so với năm trước, như vậy 
các quan chức và bộ trưởng nội các Đức đã đến thăm 11 đối tác, 
một số quốc gia nhiều hơn một lần, bao gồm Campuchia, Ấn Độ, 
Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, CHND Trung Hoa, 
Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam. 

Đức cũng tăng cường mối quan hệ với các quốc gia Thái Bình 
Dương Xanh, mở đại sứ quán tại Suva, Fiji vào tháng 8 năm 2023. 

Đức đã vạch ra những tiến bộ khác trong khu vực, bao gồm:
•	 Tăng cường chủ nghĩa đa phương thông qua tăng cường 

đối thoại an ninh với các đối tác bao gồm Ấn Độ, 
Indonesia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và 
Việt Nam. Đức và ASEAN cũng đồng ý các biện pháp 
giảm thiểu biến đổi khí hậu đến năm 2027 và tham gia 
sáng kiến Đối tác trong khu vực Thái Bình Dương Xanh 
để phối hợp tham gia. Các thành viên khác của sáng 
kiến bao gồm Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Hàn 
Quốc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

•	 Tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định thông qua các 
cuộc tập trận quân sự đa quốc gia và mở rộng chính sách 
quốc phòng và hợp tác an ninh mạng.

•	 Vận động cho quyền con người và pháp quyền bằng 
cách ủng hộ các dự án cung cấp quyền truy cập vào 

chuyên môn lập pháp và pháp lý trong các lĩnh vực công 
lý, lao động và chống tham nhũng.

•	 Kết nối mọi người lại với nhau thông qua văn hóa, giáo 
dục và khoa học. Ví dụ, vào năm 2023, thanh niên từ 
Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nepal 
và Sri Lanka đã nhận được học bổng thông qua chương 
trình trao đổi văn hóa. Các nhà khoa học Đức cũng đã 
tham gia thám hiểm nghiên cứu với Úc, Indonesia và 
Papua New Guinea.

“Sự thịnh vượng và ảnh hưởng địa chính trị của chúng tôi 
trong những thập kỷ tới sẽ phụ thuộc vào cách chúng tôi hợp tác 
với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, 
Đức cho biết trong một thông báo năm 2020 về chiến lược khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của mình. “Khu vực này, 
hơn bất cứ nơi nào khác, là nơi sẽ quyết định định hình trật tự dựa 
trên luật pháp quốc tế trong tương lai. Chúng tôi muốn giúp định 
hình trật tự đó — để trật tự thế giới dựa trên các quy tắc và hợp 
tác quốc tế, chứ không phải dựa trên luật của kẻ mạnh”.

NATO
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang 

tăng cường quan hệ với các đối tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương, cụ thể là Úc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. 

Trong một thông cáo báo chí vào tháng 8 năm 2023, NATO 
cho biết: “Trong môi trường an ninh phức tạp ngày nay, mối 
quan hệ với các đối tác cùng chí hướng trên toàn cầu ngày càng 
quan trọng để giải quyết các vấn đề an ninh xuyên suốt và các 
thách thức toàn cầu”. “Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
rất quan trọng đối với liên minh, vì sự phát triển ở khu vực đó 
có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực châu Âu-Đại 
Tây Dương. Hơn nữa, NATO và các đối tác trong khu vực có 
chung mục tiêu hợp tác trong việc củng cố trật tự quốc tế dựa 
trên luật lệ”.

NATO cũng đã tăng cường hợp tác với các đối tác khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả việc tổ chức cuộc 
họp khai mạc với các nhà lãnh đạo chủ chốt trong khu vực vào 
năm 2022. 

“Không một quốc gia hoặc tổ chức nào có thể đối mặt một 
mình với những thách thức hôm nay”, Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg cho biết vào tháng 6 năm 2022. “Nhưng bằng cách sát 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius duyệt đội danh dự ở 
New Delhi vào tháng 6 năm 2023.  AFP/GETTY IMAGES
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cánh cùng với các đối tác, chúng ta sẽ mạnh mẽ và an toàn hơn. 
Chúng ta có thể bảo vệ tốt hơn con người, giá trị, lối sống của 
chúng ta”.

Vào cuối tháng 1 năm 2023, NATO đã khởi động một sáng 
kiến để nghiên cứu sâu hơn về các diễn biến an ninh ở khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cách các diễn biến an ninh đó 
tác động đến khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương. Cuộc thảo luận 
“Tương lai ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” tập hợp 
các chuyên gia từ Úc, Bỉ, Pháp và Nhật Bản để trao đổi về các 
vấn đề an ninh ảnh hưởng đến cả hai khu vực.

Carmen Romero, Phó trợ lý Tổng thư ký NATO phụ trách 
ngoại giao công chúng cho biết: “Tình đoàn kết là sức mạnh của 
chúng tôi còn quan hệ đối tác đóng vai trò quan trọng trong bối 
cảnh an ninh quốc tế mới”. Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải xây 
dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các nước khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương phù hợp với Khái niệm Chiến lược của 
NATO, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực đối với 
liên minh an ninh 31 quốc gia. Khái niệm Chiến lược cũng ghi 
nhận những diễn biến trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Châu Âu-Đại 
Tây Dương như thế nào. 

“Những gì xảy ra ở châu Âu có ý nghĩa quan trọng đối với 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và những gì xảy ra ở châu Á 
có ý nghĩa quan trọng đối với NATO”, ông Stoltenberg nói trong 
chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2023 khi thảo luận về 
hợp tác chống khủng bố, giải trừ quân bị, phòng thủ mạng và duy 
trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. “An ninh của chúng ta gắn liền 
với nhau. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết và kiên quyết, kiên quyết 
tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như đảm bảo 
áp bức và chuyên chế không được áp đảo tự do và dân chủ”.

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC 
Ả RẬP THỐNG NHẤT

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (United Arab Emirates 
- UAE) đã tham gia một sáng kiến với Pháp và Ấn Độ vào đầu 
năm 2023 trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, công nghệ và 
năng lượng. 

Theo một báo cáo vào tháng 2 năm 2023 của Med-Or 
Foundation, một dự án của công ty hàng không vũ trụ, an ninh 
và quốc phòng Leonardo có trụ sở tại Ý: “UAE đã chứng minh 

khả năng mở rộng quan hệ ngoại giao và kinh tế với hầu như tất 
cả các bên ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong vài 
năm qua”. 

Theo Bộ Ngoại giao UAE: “Ba bên đồng ý rằng sáng kiến 
ba bên sẽ đóng vai trò là diễn đàn thúc đẩy việc thiết kế và thực 
hiện các dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tập trung 
vào năng lượng mặt trời và hạt nhân, cũng như trong cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là ở 
khu vực Ấn Độ Dương”. “Với mục đích này, ba nước sẽ tìm hiểu 
khả năng hợp tác với Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương để theo 
đuổi các dự án cụ thể, có thể hành động về năng lượng sạch, môi 
trường và đa dạng sinh học”.

Các quốc gia cũng dự định tăng cường phối hợp về các mối 
đe dọa mới nổi từ các bệnh truyền nhiễm và các biện pháp chống 
đại dịch. 

Theo Bộ Ngoại giao UAE: “Là các quốc gia đi đầu trong đổi 
mới công nghệ, chúng tôi sẽ khuyến khích việc phát triển hợp tác 
ba bên giữa các tổ chức học thuật và nghiên cứu có liên quan và 
các nỗ lực để thúc đẩy các dự án đồng đổi mới, chuyển giao công 
nghệ và tinh thần kinh doanh”. “Cuối cùng, để công nhận vai trò 
quan trọng của mối quan hệ xã hội và con người trong quan hệ 
đối tác mang tính xây dựng của họ, Pháp, Ấn Độ và UAE sẽ đảm 
bảo rằng sáng kiến ba bên này sẽ được tận dụng như một nền tảng 
để thúc đẩy hợp tác văn hóa thông qua một loạt các dự án chung, 
bao gồm thúc đẩy và bảo vệ di sản”.

VƯƠNG QUỐC ANH
Vương quốc Anh gọi khu vực Ấn Độ Dương-Thái 

Bình Dương là khu vực “có tầm quan trọng sống còn” đối với sự 
thịnh vượng và an ninh của chính mình. Nổi tiếng với xu hướng 
“nghiêng” về phía khu vực, chiến lược khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương của Vương quốc Anh tập trung vào kinh tế, an 
ninh và các giá trị. 

Theo hãng tin CNBC, vào tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng 
Ngoại giao Anh khi đó là James Cleverly cho biết: “Xu hướng 
nghiêng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục 
tồn tại”. Ông lưu ý các giá trị chung giữa Anh và khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, bao gồm “cam kết của chúng tôi về chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ và tự do khỏi ép buộc kinh tế, cũng 
như niềm tin chung vào giá trị của dân chủ và thị trường mở”. 

Binh sĩ Úc và Philippines cùng Thủy quân lục chiến Hoa 
Kỳ tiến hành cuộc tập trận tấn công đổ bộ trong cuộc 
tập trận Alon 2023 ở Philippines.  THE ASSOCIATED PRESS
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Vương quốc Anh có quan hệ đối tác thương mại vượt quá 
6,25 triệu tỷ đồng (250 tỷ đô la Mỹ) ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương, nơi có 1,7 triệu công dân Anh sinh sống, ông 
Cleverly cho biết. Ông nói: “Trong những thập kỷ tới, nhiều 
thách thức toàn cầu cấp bách mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng 
trở nên thách thức hơn — từ khí hậu và đa dạng sinh học đến an 
ninh hàng hải và cạnh tranh địa chính trị liên quan đến các quy 
tắc và chuẩn mực của chúng ta”. “Tôi muốn làm rõ rằng cam kết 
nghiêng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhiều hơn 
không chỉ là một khẩu hiệu, không chỉ là một lời nói hùng hồn”.

Ví dụ, Vương quốc Anh đã đảm bảo vị thế đối tác đối thoại 
với ASEAN và công nhận vai trò trung tâm của hiệp hội này đối 
với khu vực và đóng góp thiết yếu của ASEAN đối với hòa bình, 
thịnh vượng và an ninh, ông Cleverly nhấn mạnh. Cũng theo 
ông Cleverly: “Và chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình để 
ủng hộ những nỗ lực đó một cách nghiêm túc”. “Trong đó có 
việc hợp tác với các đối tác để đảm bảo rằng các sáng kiến của 
chúng tôi bổ sung cho vai trò trung tâm của ASEAN chứ không 
phải xung đột”.

Ông Cleverly được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2023 với tư 
cách là Bộ trưởng Nội vụ, đã vạch ra các lĩnh vực tiến bộ cho 
Vương quốc Anh, bao gồm việc hợp tác với các nước khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để thúc đẩy tăng trưởng và 
thịnh vượng thông qua thương mại. Vương quốc Anh đã ký các 
hiệp định thương mại tự do với các đối tác khu vực bao gồm 
Úc, Indonesia, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc 
và Việt Nam. Nước này cũng đàm phán một thỏa thuận kinh tế 
kỹ thuật số với Singapore để thúc đẩy thương mại kỹ thuật số. 
“Và chúng tôi rất muốn làm nhiều hơn nữa”, ông Cleverly nói. 
“Trọng tâm của chúng tôi là tăng cường hợp tác trong khoa học, 
công nghệ, nghiên cứu và phát triển — giống như chúng tôi đã 
làm ở Singapore”.

Vương quốc Anh cũng dự định thúc đẩy các mối quan hệ 
trong khu vực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của thế giới 
sang lượng phát thải carbon bằng không.

Theo báo cáo của chính phủ Anh “Tilting horizons: the 
Integrated Review and the Indo-Pacific” (Tầm nhìn nghiêng: 
Đánh giá tổng hợp và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương) 
được công bố vào tháng 8 năm 2023, “Thế giới đã trở nên khó 
khăn hơn, nhưng đó không phải là lý do để rút lui”. “Những mối 
nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt không phải là điều không 
thể tránh khỏi mà là những thách thức cần được giải quyết cùng 
với các đồng minh và các đối tác khác của chúng ta. Ưu tiên hàng 
đầu của chúng ta phải là ngăn chặn xung đột. Điều đó đòi hỏi phải 
tạo ra không gian cho đối thoại — trong bối cảnh bất đồng ngày 
càng lớn. Điều đó có nghĩa là hợp tác khi không có rủi ro đối với 
an ninh của chúng ta. Điều đó có nghĩa là việc nhận ra rằng cạnh 
tranh chiến lược là một phần tự nhiên của hệ sinh thái toàn cầu 
của chúng ta. Nhưng điều này cũng đòi hỏi Vương quốc Anh có 
thể đặt ra các lằn ranh giới đỏ, từ vị trí sức mạnh. Điều đó chỉ có 
thể xảy ra nếu chính phủ Vương quốc Anh chấp nhận một cách có 
ý nghĩa các chính sách về khả năng phục hồi và răn đe”.

Ông Cleverly cho biết Vương quốc Anh đang làm việc với 
bạn bè và đối tác để giải quyết các thách thức nhưng cũng để nắm 
bắt cơ hội. “Tôi ở đây để nói rõ rằng chúng tôi vẫn luôn nghiêng 
về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, theo ông Cleverly. 
“Xu hướng đó là vĩnh viễn. Chúng tôi đã đi từ chiến lược đến 

thực hiện. Từ lý thuyết kinh tế đến việc ký kết các thỏa thuận 
thương mại. Từ các cuộc thảo luận về an ninh đến việc triển khai 
nhóm tàu sân bay tấn công của mình. Từ việc nói về các giá trị 
của chúng ta đến việc sát cánh cùng nhau trước các cuộc xâm 
lược của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin [ở Ukraine]”. 

HOA KỲ
Kể từ khi công bố chiến lược khu vực Ấn Độ Dương-

Thái Bình Dương mới nhất vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ, một 
quốc gia khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có mối quan 
hệ lịch sử với khu vực, đã có những bước tiến để thúc đẩy tầm 
nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự 
do và Rộng mở được kết nối, thịnh vượng, an toàn và kiên cường. 

Chiến lược nêu rõ: “Ngày nay, các quốc gia khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương đang giúp xác định bản chất của trật tự 
quốc tế. Các Đồng minh và Đối tác của Hoa Kỳ trên khắp thế giới 
có lợi ích khi đạt được điều này”. “Do đó, cách tiếp cận của chúng 
tôi dựa trên và tương thích với những cách tiếp cận của các đồng 
minh thân cận nhất của chúng tôi. Giống như Nhật Bản, chúng 
tôi tin rằng một tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành 
công phải thúc đẩy tự do và sự cởi mở đồng thời đem đến ‘quyền 
tự chủ và các lựa chọn’”.

Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với các Đồng minh và Đối tác để xây 
dựng các kết nối củng cố cấu trúc khu vực và đã củng cố an ninh 
khu vực bằng cách tăng cường mạng lưới liên minh an ninh và 
tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung.

Chiến lược nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tập trung vào mọi ngóc 
ngách của khu vực, từ Đông Bắc Á và Đông Nam Á đến Nam 
Á và Châu Đại Dương, bao gồm cả các đảo Thái Bình Dương”. 
“Chúng tôi làm như vậy vào thời điểm nhiều Đồng minh và 
Đối tác của chúng tôi, bao gồm cả ở châu Âu, đang ngày càng 
dịch chuyển sự chú ý của họ sang khu vực này. Trong bối cảnh 
chiến lược đang thay đổi nhanh chóng, chúng tôi hiểu rằng 
những quyền lợi của Hoa Kỳ chỉ có thể được nâng cao nếu 
chúng tôi định vị Hoa Kỳ một cách vững vàng trong khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương đồng thời củng cố sức mạnh cho 
khu vực, cùng với các đồng minh và đối tác thân thiết nhất của 
chúng tôi”.  o

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Quân đội Anh tham gia 
cuộc tập trận Vigilant Isles ở Nhật Bản.  GETTY IMAGES
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Một kế hoạch của hãng Samsung 
có trụ sở tại Hàn Quốc trong 
việc xây dựng một cơ sở 

nghiên cứu và phát triển trị giá hơn 
5.454 tỷ đồng (220 triệu đô la Mỹ) gần 
Yokohama, Nhật Bản thể hiện sự tăng 
cường hợp tác giữa các quốc gia khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các 
quốc gia này đều là những nước đóng vai 
trò quan trọng trong ngành công nghiệp 
bán dẫn và công nghệ khác, đồng thời lãnh 
đạo của các quốc gia này cũng hình dung 

được mối quan hệ đối tác ngày càng thắt 
chặt trên các lĩnh vực kinh tế và an ninh.

Liên doanh Samsung, dự kiến sẽ khai 
trương vào năm 2025, là “một sáng kiến 
mang tính biểu tượng cao được kỳ vọng 
sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa ngành công 
nghiệp vi mạch của Nhật Bản và Hàn 
Quốc”, tạp chí Nikkei Asia đưa tin vào 
tháng 5 năm 2023. Các nhà nghiên cứu 
Nhật Bản và Hàn Quốc của cơ sở này sẽ 
xây dựng dây chuyền sản xuất cho thiết bị 
vi mạch nguyên mẫu. Cũng theo tạp chí 
này, Samsung là nhà sản xuất vi mạch bộ 
nhớ lớn nhất thế giới, còn Nhật Bản là nhà 
sản xuất vật liệu cơ bản hàng đầu để sản 
xuất vi mạch.

Nhật Bản và Hàn Quốc, bị chia cắt 
bởi các vấn đề biển và xung đột trong quá 
khứ, bắt đầu hợp tác chặt chẽ hơn trong 
nhiều vấn đề vào năm 2023, phần lớn là 
do sáng kiến của Tổng thống Hàn Quốc 
Yoon Suk Yeol, người tập trung vào những 

điểm tương đồng về địa chính trị của hai 
quốc gia và kiên quyết hướng tới tương lai. 
Ông Yoon và Thủ tướng Nhật Bản Fumio 
Kishida đã gặp nhau tại Seoul và Tokyo 
vào đầu năm 2023, và vào tháng 8, họ đã 
tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng 
thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Trại David, 
nơi nghỉ dưỡng của tổng thống Hoa Kỳ ở 
Maryland, để thảo luận về vấn đề hợp tác 
ba bên. 

Tiến sĩ Hoo Chiew-Ping, giảng viên 
cao cấp tại Đại học Quốc gia Malaysia, 
đồng thời là chuyên gia về nghiên cứu 
Hàn Quốc và Đông Á, phát biểu với DIỄN 
ĐÀN: “Tôi lạc quan rằng cuối cùng hai 
nước sẽ hợp tác nghiêm túc. Tôi nghĩ đây 
chính là thời điểm phù hợp. Các Chaebol 
[tập đoàn gia đình] và các tập đoàn lớn ở 
Nhật Bản và [Hàn Quốc] chủ yếu được 
thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân của họ, nhưng 
sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của chính phủ sẽ 
giúp tạo ra đầu tư và hợp tác”.
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An ninh Tập thể
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Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, 
bên trái, và Tổng thống Hàn Quốc 
Yoon Suk Yeol bắt tay trong cuộc họp 
báo tại Seoul vào tháng 5 năm 2023.  
GETTY IMAGES

Động lực đã thực 
sự thay đổi kể 

từ khi ông Yoon 
được bầu [vào 

năm 2022]. Đây 
là một cơ hội 

tuyệt vời.
— Tiến sĩ Yoichiro Sato, 

Đại học Ritsumeikan ở Châu Á Thái 
Bình Dương

Tiềm năng hợp tác cũng có trong các 
doanh nghiệp công nghệ khác, bao gồm 
pin xe điện và mạng truyền thông di động. 
Các nhà quan sát cho rằng thành công 
về mặt kinh tế có thể là cách tốt nhất để 
thuyết phục những người hoài nghi về giá 
trị của quan hệ đối tác.

Tiến sĩ Yoichiro Sato, giáo sư tại Đại 
học Ritsumeikan ở Châu Á Thái Bình 
Dương của Nhật Bản với chuyên môn về 
quan hệ quốc tế, an ninh và kinh tế, phát 
biểu với DIỄN ĐÀN. “Động lực đã thực 
sự thay đổi kể từ khi ông Yoon được bầu 
[vào năm 2022]”, ông Sato cho biết. “Đây 
là một cơ hội tuyệt vời”.

Theo ông Sato, việc hợp tác an ninh 
có nhiều thách thức hơn, với việc chia sẻ 
thông tin tình báo có lẽ sẽ là liên doanh 
hứa hẹn nhất. Hai quốc gia đã cam kết sẽ 
mở rộng các biện pháp như giám sát các 
vụ phóng tên lửa và khả năng hạt nhân 
của Bắc Triều Tiên, và các hành động 
hàng hải hung hăng của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa).

Các mối đe dọa từ phía Bắc Triều Tiên 
và CHND Trung Hoa đã đặt ra sự cấp 
bách trước mối quan hệ giữa Nhật Bản và 
Hàn Quốc, tạp chí Quốc phòng Quốc gia 
đưa tin vào tháng 6 năm 2023. Tờ New 
York Times đưa tin vào tháng 5 năm 2023 
rằng ông Yoon hiện gọi Nhật Bản là “một 
đối tác có chung các giá trị phổ quát”, 
trong khi ông Kishida coi Hàn Quốc là 
“một quốc gia láng giềng quan trọng mà 
chúng ta cần hợp tác”.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
Các đồng minh và Đối tác trên khắp khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày 
càng tăng cường hợp tác Cùng với việc 
Nhật Bản và Đại Hàn Dân Quốc — tên 
chính thức của Hàn Quốc — đẩy mạnh 
quan hệ hợp tác, các mối quan hệ đối tác 
còn có Bộ tứ Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và 
Hoa Kỳ; và Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (Association of Southeast Asian 
Nations - ASEAN) lâu đời. Ngoài ra còn 
có các mối quan hệ ba bên: Nhật Bản, 
Philippines và Hoa Kỳ; Úc, Pháp và Ấn 
Độ; và Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Các mối 
quan hệ này dựa trên lòng tin, sự tin tưởng 
lẫn nhau và khả năng lãnh đạo.

Hội nghị thượng đỉnh tại Trại David 
kết thúc với một tuyên bố chung dẫn đến 
sự hợp tác vượt ra ngoài khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương. Ba quốc gia 
cam kết hỗ trợ ASEAN và các quốc gia 

trong khu vực Thái Bình Dương Xanh. 
Họ hứa sẽ tăng cường hỗ trợ phát triển để 
thúc đẩy mức trung hòa carbon, khả năng 
phục hồi chuỗi cung ứng cũng như công 
nghệ thông tin và truyền thông. “Quan 
hệ đối tác của chúng tôi là một mối quan 
hệ đối tác được xây dựng không chỉ cho 
người dân của chúng tôi mà còn cho toàn 
bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương”, tuyên bố này cho hay.

Tạp chí The Diplomat đưa tin, mục 
tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh là thể 
chế hóa việc hợp tác giữa Seoul, Tokyo 
và Washington để chống lại những thách 
thức như thay đổi về chính trị.

Mặc dù không cam kết rằng ba quốc 
gia sẽ tham gia một hiệp ước an ninh, 
nhưng tuyên bố này kêu gọi các quốc gia 
chia sẻ dữ liệu và thông tin tình báo, diễn 
tập, sáng kiến chống lại thông tin sai lệch, 
đồng thời thường xuyên có các cuộc gặp 
gỡ giữa những nhà lãnh đạo, bộ trưởng 
ngoại giao và quốc phòng cũng như cố 

vấn an ninh quốc gia. Tuyên bố này tái 
khẳng định tầm quan trọng của hòa bình 
và ổn định tại eo biển Đài Loan, phản đối 
bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay 
đổi hiện trạng ở vùng biển Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương và yêu cầu Bắc Triều 
Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Hoa Kỳ vốn có quan hệ song phương 
lâu dài và các hiệp ước với Nhật Bản và 
Hàn Quốc và khẳng định một cam kết sắt 
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đá đối với cả hai quốc gia. Theo Trung tâm 
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center 
for Strategic and International Studies - 
CSIS) có trụ sở tại Washington, D.C., mối 
quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ít rõ 
ràng hơn — đó là một đường chấm chấm 
thay vì một đường liền.

Tiến sĩ Celeste Arrington, phó giáo sư 
khoa học chính trị và các vấn đề quốc tế 
thuộc Đại học George Washington, phát 
biểu với DIỄN ĐÀN: “Họ chia sẻ rất nhiều 
giá trị và lợi ích bất chấp sự khác biệt”. 
“Có rất nhiều lý do để họ hợp tác. Điều 
này rất đáng để thử”. Tiến sĩ Arrington cho 
biết các cuộc gặp gỡ giao lưu nhân dân 
sẽ giúp thể chế hóa sự tương tác giữa các 
quốc gia: kết nối kinh doanh, du lịch, trao 
đổi sinh viên và quan hệ đôi bên cùng có 
lợi trong chính trị và kinh tế giữa những 
phụ nữ được trao quyền.

Quan hệ đối tác non trẻ giữa Nhật Bản-
Hàn Quốc có mục tiêu thể hiện sức mạnh 
của sự hợp tác để tiếp thêm sức sống cho 
nền kinh tế và tăng cường an ninh trong 
bối cảnh các Đồng minh và Đối tác đang 
xây dựng mạng lưới để thúc đẩy một khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự 
do và Rộng mở.

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG, KHÁC BIỆT
Ông Frank Aum, chuyên gia cấp cao của 
Viện Hòa bình Hoa Kỳ về Đông Bắc Á, đã 

viết vào tháng 7 năm 2022 rằng Nhật Bản 
và Hàn Quốc chia sẻ các giá trị, lợi ích và 
mối quan tâm. Cả hai đều là những nền 
dân chủ lớn mạnh và là đồng minh trung 
thành của Hoa Kỳ. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (International Monetary Fund - IMF), 
Nhật Bản và Hàn Quốc là những cường 
quốc kinh tế toàn cầu, tự hào là các quốc 
gia lần lượt có tổng sản phẩm quốc nội 
đứng thứ hai và thứ tư Châu Á.

Cả hai quốc gia cũng có dân số già và 
tỷ lệ sinh thấp, trong khi sự nóng lên toàn 
cầu, đi kèm là tình trạng mực nước biển 
dâng đang đe dọa các quốc gia ven biển 
này. Các nhà quan sát cho rằng việc giải 
quyết những thách thức chung như vậy có 
thể mang lại lợi ích chung và tạo ra cảm 
giác đạt được thành tựu cho cả hai bên.

Các chuyên gia cho rằng Nhật Bản và 
Hàn Quốc cuối cùng cũng phải giải quyết 
các vấn đề còn sót lại, bao gồm cả sự cai 
trị thuộc địa của Nhật Bản trên Bán đảo 
Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945 và 
tranh chấp quyền sở hữu các đảo nhỏ. Ông 
Aum viết: “Để cải thiện quan hệ, Seoul và 
Tokyo có thể sẽ cần áp dụng cả hai cách 
tiếp cận - theo đuổi hợp tác an ninh và 
kinh tế ở mức có thể, đồng thời thực hiện 
ngay các bước để giải quyết các tranh chấp 
lịch sử”.

Mặc dù Hàn Quốc do dự trong việc 
rời bỏ CHND Trung Hoa về mặt kinh 

tế, nhưng chủ nghĩa độc tài, quyết đoán 
và tham vọng bá quyền ngày càng tăng 
của Bắc Kinh đang làm tổn hại đến mối 
quan hệ thương mại của nước này với 
Seoul cũng như Tokyo, theo tin từ tờ The 
Diplomat vào tháng 5 năm 2023. Thật vậy, 
theo tờ The Washington Post, Hàn Quốc đã 
tham gia vào nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc 
khiến chuỗi cung ứng toàn cầu ít phụ thuộc 
hơn vào ngành công nghiệp Trung Quốc.

Ông Yun Dukmin, đại sứ Hàn Quốc 
tại Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi vẫn phụ 
thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, nhưng 
một số lượng đáng kinh ngạc các công 
ty đã rời khỏi Trung Quốc”. “Chúng tôi 
không thể từ bỏ hoàn toàn thị trường Trung 
Quốc, nhưng nhìn chung, thị trường Trung 
Quốc sẽ không mở cửa liên tục”. Ông Yun 
nói với tạp chí Time vào tháng 9 năm 2023 
rằng các công ty vừa và nhỏ của Hàn Quốc 
cũng như các công ty lớn như Samsung 
đang đầu tư vào Nhật Bản.

Trong khi đó, theo tin của Kyodo 
News vào tháng 1 năm 2023, Nhật Bản 
đã xác định CHND Trung Hoa là “thách 
thức chiến lược lớn nhất” đối với an ninh 
và ổn định.

 
VẤN ĐỀ ĐỊA LÝ
Tokuchi Hideshi, chủ tịch Viện Nghiên 
cứu Hòa bình và An ninh có trụ sở tại Nhật 
Bản, đồng thời là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc 
tế, viết trong bài bình luận của CSIS vào 
tháng 6 năm 2023: “Tầm quan trọng của 
việc hợp tác an ninh với Hàn Quốc là điều 
không thể bị phóng đại”. “Quan hệ hợp tác 
Nhật Bản-Hàn Quốc càng trở nên cần thiết 
hơn do mối đe dọa từ các chương trình vũ 
khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc 
Triều Tiên”.

Việc duy trì “trật tự quốc tế tự do và 
cởi mở dựa trên pháp quyền” là nguyên tắc 
trong tuyên bố của các nhà lãnh đạo Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tiến sĩ Jeffrey 
Hornung, nhà phân tích quốc phòng của tổ 
chức nghiên cứu độc lập Rand Corp. viết 
vào tháng 9 năm 2023: “Việc chính thức 
tham gia các cấu trúc song phương song 
song trong một liên minh duy nhất vẫn là 
điều phi thực tế trong tương lai gần, do 
những vấn đề nhạy cảm về chính trị còn 
tồn tại ở Hàn Quốc và Nhật Bản, bên cạnh 
những ràng buộc về hiến pháp của Nhật 
Bản đối với phòng thủ tập thể”. Tuy nhiên, 
các nước đã đồng ý “tăng cường phối hợp 
chiến lược giữa liên minh Hoa Kỳ-Nhật 

Máy bay chiến đấu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ hộ tống một chiếc B-52 Stratofortress 
của Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2023.  PHI CÔNG CẤP CAO KARRLA PARRA/KHÔNG QUÂN HOA KỲ
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Các tàu hải quân từ Nhật Bản, Hàn Quốc  
và Hoa Kỳ tiến hành một cuộc tập trận  
vào tháng 4 năm 2023. 
BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC /GETTY IMAGES

Ông Yoon, bên trái, và ông Kishida tham dự 
hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trại David.  
REUTERS

Bản và Hoa Kỳ-Hàn Quốc, đồng thời đưa 
quan hệ hợp tác an ninh ba bên lên tầm cao 
mới”, tuyên bố viết.

Hàn Quốc giám sát các vụ phóng tên 
lửa của Bắc Triều Tiên vốn được coi là vi 
phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo 
an Liên Hợp Quốc, còn các vệ tinh của 
Nhật Bản theo dõi vũ khí trên không. Theo 
Reuters, Hoa Kỳ kết hợp dữ liệu cảnh báo 
tên lửa trong thời gian thực với thông tin 
tình báo của chính mình. 

Thông báo của ông Kishida vào tháng 
12 năm 2022 về kế hoạch xây dựng quốc 
phòng trị giá 7.810.047 tỷ đồng (315 tỷ đô 
la Mỹ) trong 5 năm được bổ trợ với các 
chiến lược an ninh và phòng thủ mới của 
Tokyo cho phép thực hiện các biện pháp 
phản công. Cuộc tấn công vô cớ của Nga 
vào Ukraine khiến Nhật Bản vô cùng lo 
ngại, và liệu điều đó có báo trước một cuộc 
xâm lược của CHND Trung Hoa vào Đài 
Loan tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh 
thổ của mình hay không. Ông Sato cho 
biết Tokyo có thể sẽ phản đối một cuộc tấn 

công như vậy vào Đài Loan, trong khi Hàn 
Quốc sẽ hỗ trợ và cung cấp vật tư nhưng 
vẫn tập trung vào Bắc Triều Tiên.

Căng thẳng vẫn tồn tại giữa Bắc Triều 
Tiên và Hàn Quốc sau 70 năm kể từ ngày 
hai nước ký hiệp định đình chiến chấm 
dứt giao tranh trong Chiến tranh Triều 
Tiên. Theo The Associated Press, Bộ Tư 
lệnh Liên Hợp Quốc đã truy tố cuộc chiến 
chống lại Bắc Triều Tiên có thể sử dụng 
bảy căn cứ và cơ sở của Hoa Kỳ tại Nhật 
Bản là “biện pháp răn đe lớn nhất” để Bình 
Nhưỡng nối lại chiến sự, ông Yoon cho 
biết vào tháng 8 năm 2023.

Các Đồng minh và Đối tác đã đẩy 
mạnh những cuộc tập trận phòng thủ để cải 
thiện khả năng tương tác. Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc tập 
trận phòng thủ tên lửa đạn đạo vào tháng 
8 năm 2023 sau nỗ lực phóng vệ tinh gián 
điệp thứ hai của Bắc Triều Tiên thất bại. 
Đại úy Tomohiro Tomimatsu, chỉ huy của 
tàu khu trục Nhật Bản JS Haguro, phát 
biểu trong một thông cáo báo chí: “Thông 
qua cuộc tập trận, chúng tôi đã cải thiện 
khả năng chiến thuật và khả năng phản ứng 
chung để phòng thủ tên lửa đạn đạo”.

Các biện pháp hợp tác như vậy giúp 
khôi phục mối quan hệ, xây dựng niềm 
tin và thúc đẩy sự lạc quan về mối quan 
hệ bền chặt giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Tiến sĩ Arrington của Đại học George 
Washington phát biểu: “Thời gian sẽ  
trả lời”.  o
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Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đang sản 
xuất bệ phóng tên lửa, xe tăng, pháo, máy bay chiến 
đấu và các thiết bị quân sự khác để bổ sung vào kho 

vũ khí đã cạn kiệt của hầu hết các nước phương Tây mà cung 
cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine.

Mặc dù cung cấp hỗ trợ nhân đạo và hỗ trợ khác cho 
Ukraine, quốc gia đang bị Nga xâm chiếm, nhưng Hàn 
Quốc vẫn chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vì 
Nga là một đồng minh của Bắc Triều Tiên. Seoul hy vọng 
Moscow sẽ ép Bắc Triều Tiên tuân thủ các yêu cầu của Liên 
Hợp Quốc về việc cấm phát triển tên lửa đạn đạo, đầu đạn 
hạt nhân và các loại vũ khí khác đe dọa Hàn Quốc. Tuy 
nhiên, Bắc Triều Tiên đã xuất khẩu tên lửa đạn đạo và các 
loại vũ khí khác sang Nga, và Nga đã sử dụng chúng trong 
cuộc chiến chống Ukraine, theo tuyên bố của 50 quốc gia 
và Liên minh Châu Âu vào tháng 1 năm 2024 lên án việc 
trao đổi này.

Hàn Quốc, quốc gia mong muốn trở thành nước xuất 
khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới vào năm 2027, có vị thế tốt để 
cung cấp số lượng lớn vũ khí với giá tương đối thấp. Trong 
khi nhiều quốc gia giảm mua sắm quốc phòng sau khi Chiến 
tranh Lạnh kết thúc vào đầu những năm 1990, Hàn Quốc 
lại tăng cường sản xuất vũ khí để ngăn chặn hành động thù 
địch của Bắc Triều Tiên. Về lý thuyết, hai quốc gia vẫn đang 
trong tình trạng chiến tranh kể từ khi hiệp định đình chiến 
năm 1953 chấm dứt tình trạng thù địch trong Chiến tranh 
Triều Tiên. Ông Yang Uk, một chuyên gia quân sự tại Viện 
Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul, phát biểu với tờ New 
York Times vào tháng 9 năm 2023: “Trong thời kỳ hậu Chiến 

tranh Lạnh, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hầu như là những 
quốc gia duy nhất vẫn duy trì tình trạng chiến tranh liên tục, 
luôn sẵn có pháo binh lớn và các kho dự trữ vũ khí khác để 
sử dụng”.

Được thiết kế để chống lại các hệ thống phòng thủ có 
trụ sở tại Liên Xô của Bắc Triều Tiên, vũ khí thông thường 
của Hàn Quốc luôn khiến những quốc gia mà gửi kho dự trữ 
vũ khí của họ đến Ukraine thèm muốn. Những vũ khí này 
cũng tương thích với các thiết bị quân sự của NATO và Hoa 
Kỳ. Ông Dae-young Kim, phó chủ tịch điều hành Hanwha 
Aerospace của Hàn Quốc, phát biểu với ABC News vào 
tháng 4 năm 2023: “Nhiều người nghĩ rằng các loại vũ khí 
thông thường như xe tăng chiến đấu và hệ thống pháo binh 
không nhất thiết thuộc về môi trường chiến đấu trong thế kỷ 
21”. “Nhưng như chúng ta thấy trong cuộc chiến Ukraine, 
pháo binh vẫn đóng một vai trò thiết yếu”.

Mạng truyền hình này đưa tin, các công ty quốc phòng 
lớn ở Đức, Hoa Kỳ và các nơi khác đã giảm sản lượng vũ khí 
thông thường và sẽ phải mất nhiều năm để chuẩn bị đáp ứng 
nhu cầu. Ông Victor Cha, chủ tịch Hàn Quốc tại Trung tâm 
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu 
độc lập ở Washington, D.C., cho biết: “Hầu hết vũ khí này 
không phải là thiết bị quân sự siêu cao cấp, mà là các thiết bị 
và phương tiện quân sự thông thường rất tốt”.

XUẤT KHẨU QUỐC PHÒNG TĂNG ĐỘT BIẾN
Theo tin tức của Reuters vào tháng 5 năm 2023, dưới đòn 
bẩy của thương vụ bán vũ khí trị giá 339.417 tỷ đồng (13,7 tỷ 
đô la Mỹ) cho Ba Lan, xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc 
đạt 421.175 tỷ đồng (17 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2022, tăng 
khoảng 247.750 tỷ đồng (10 tỷ đô la Mỹ) so với năm trước. 
Ông Chae Woo-suk, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Quốc 
phòng Hàn Quốc, nói với ABC News rằng Ba Lan đã nhập 
khẩu vũ khí mới sau khi gửi lượng dự trữ tới Ukraine.

Tờ báo Washington Post đưa tin, Tổng thống Ba Lan 
Andrzej Duda rất vui mừng khi nhận được lô hàng xe tăng 
chiến đấu K2 và pháo tự hành K9 đầu tiên của Hàn Quốc 
vào tháng 12 năm 2022 và đánh giá cao việc sớm nhận được 
hàng. Theo Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan 
khi đó là Mariusz Blaszczak cũng có lời khen ngợi tương tự 
khi chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc 
được giao vào tháng 8 năm 2023.

Việc mua hàng của Warsaw mang lại lợi ích cho các công 
ty quốc phòng Hàn Quốc, những công ty cũng đang cung cấp 
kiến thức và đào tạo kỹ thuật để giúp Ba Lan tự sản xuất vũ 
khí. Lee Boo-hwan, giám đốc điều hành của Hanwha, nói với 
CNN vào tháng 11 năm 2022: “Công nhân của tôi rất vui khi 
được chia sẻ công nghệ của mình”. “Trọng tâm chiến lược 
chính của chúng tôi là thâm nhập các thị trường [mới]”.

Bên cạnh Ba Lan và các khách hàng châu Âu khác như 
Estonia, Phần Lan và Na Uy, các quốc gia Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương và Trung Đông cũng đang mua vũ khí từ 
các công ty quốc phòng Hàn Quốc, theo tin của tạp chí Chính 
sách đối ngoại vào tháng 8 năm 2023. Ví dụ, Các Tiểu vương 

PHÂN BỔ VŨ KHÍ  

CÓ TRÁCH 
NHIỆM
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Hàn Quốc xuất khẩu vũ khí thông 
thường cho các Đồng minh và Đối 
tác có kho dự trữ đã cạn kiệt
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2000          2001         2002         2003        2004         2005        2006         2007         2008        2009         2010         2011           2012          2013         2014         2015          2016          2017          2018         2019          2020        2021

198.200 tỷ đồng 
(8 tỷ đô la Mỹ)

173.539 tỷ đồng
 (7 tỷ đô la Mỹ)

148.747,8 tỷ đồng
 (6 tỷ đô la Mỹ)

123.956,5 tỷ đồng 
(5 tỷ đô la Mỹ)

99.165 tỷ đồng
 (4 tỷ đô la Mỹ)

74.373,9 tỷ đồng 
(3 tỷ đô la Mỹ)

49.582,6 tỷ đồng 
(2 tỷ đô la Mỹ)

24.791,3 tỷ đồng 
(1 tỷ đô la Mỹ)

Xuất khẩu Quốc phòng của Hàn Quốc, 2000-2021

quốc Ả Rập Thống nhất sẽ trả khoảng 86.712 tỷ đồng (3,5 tỷ đô 
la Mỹ) cho tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung II, trang 
web EurAsian Times đưa tin. Các công ty quốc phòng Hàn Quốc 
cũng bán vũ khí cho Úc và các nước Đông Nam Á. Trong khi 
đó, Seoul vẫn duy trì chuỗi cung ứng nội địa mạnh mẽ để trang 
bị cho quân đội của mình và ngăn chặn Bắc Triều Tiên, theo tờ 
New York Times.

Tạp chí The Economist đưa tin vào tháng 9 năm 2023 rằng 
sự gia tăng mạnh mẽ về doanh số bán vũ khí quốc tế của Hàn 
Quốc khiến nước này có “vị thế dẫn đầu không thể tranh cãi 
trong số các nhà xuất khẩu vũ khí mới nổi”. Xu hướng này phù 
hợp với nguyên tắc của hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Trại 
David, Maryland vào cuối tháng 8 năm 2023. Nhìn chung, Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý mở rộng hợp tác trong các 
lĩnh vực từ kinh tế đến an ninh. 

Tờ New York Times đưa tin rằng Hanwha, nhà thầu quốc 
phòng lớn nhất của Hàn Quốc, có kế hoạch tăng gấp ba lần 
năng lực sản xuất vào năm 2024. Trong số các hệ thống vũ khí 
đáng chú ý của quốc gia này có pháo tự hành K9 Thunder của 
Hanwha, xe tăng chiến đấu K2 của Hyundai Rotem và máy bay 
tấn công hạng nhẹ FA-50 của Korea Aerospace Industries, theo 
tin Đài truyền hình CNBC đã đưa vào tháng 8 năm 2023. Hãng 
thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin quốc gia này cũng đang 
phát triển một máy bay không người lái tầm trung cùng với các 
công nghệ tiên tiến khác.

Trong số các đơn vị triển lãm đến từ 35 quốc gia tại Triển 
lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế ở Kielce, Ba Lan vào 
tháng 9 năm 2023, triển lãm thương mại quân sự thường niên lớn 

nhất ở Trung và Đông Âu, có ba mươi mốt công ty Hàn Quốc. 
Hàn Quốc nỗ lực tăng cường xuất khẩu quốc phòng một 

cách có trách nhiệm. Theo CNN, một nghị định của tổng thống 
củng cố Đạo luật Ngoại thương của đất nước tuyên bố thiết bị 
này phải được sử dụng vì “mục đích hòa bình”. Hàn Quốc cũng 
là một bên ký kết Hiệp ước Thương mại Vũ khí của Liên Hợp 
Quốc, trong đó quy định bên nào sẽ nhận được vũ khí và chúng 
có thể được sử dụng trong những điều kiện nào.

Quốc gia này cũng cam kết kiểm tra các nguồn cung cấp 
được gửi đến Ukraine. Theo Reuters đưa tin, vào năm 2023, 
Hàn Quốc đã công bố gói viện trợ trị giá 9.767,7 tỷ đồng (394 
triệu đô la Mỹ) cho Ukraine vào năm 2024, tăng gấp 8 lần. Các 
quỹ này dành cho việc tái thiết, viện trợ nhân đạo và các tổ chức 
quốc tế.

MỘT ĐỐI TRỌNG TẦM QUỐC TẾ
Chỉ hai thập kỷ trước, Hàn Quốc không nằm trong số 30 nhà 
xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, theo Foreign Policy. Giờ 
đây, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đặt thử thách rằng quốc gia 
này sẽ chỉ đứng sau Hoa Kỳ, Nga và Pháp về doanh số bán vũ 
khí toàn cầu vào năm 2027. Ngoài việc thúc đẩy nền kinh tế 
trong nước, xuất khẩu quốc phòng cho thấy quốc gia này có khả 
năng trở thành cộng tác viên an ninh chính trị và quân sự lớn. 
Các quan chức quốc phòng Seoul phát biểu với Reuters: “Chính 
phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy ngoại giao quân sự và hợp tác 
quốc phòng để mối quan hệ với nước mua hàng có thể phát triển 
thành nhiều mối quan hệ đối tác khác nhau ngoài mối quan hệ 
bên bán-bên mua”.  o

Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế



26 IPD FORUMFORUM

ĐIỂM 
TƯƠNG ĐỒNG
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Các Đồng minh, Đối tác điều chỉnh cam kết an ninh để đáp ứng nhu cầu của 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Hoa Kỳ cùng các Đồng minh và Đối tác đang tăng 
cường nỗ lực củng cố hòa bình và ổn định trên 
khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 
Các biện pháp chung để đảm bảo một khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở 

bao gồm việc đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ an toàn và linh 
hoạt nhằm nâng cao các giá trị chung. Hoa Kỳ cũng tiếp tục hỗ 
trợ khả năng phòng thủ và an ninh của các Đồng minh và Đối 
tác nhằm tăng cường khả năng răn đe trong khu vực và khả năng 
chống lại sự ép buộc.

MỘT HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ DỰA TRÊN GIÁ TRỊ
Sáng kiến Ấn Độ-Hoa Kỳ về Công nghệ Trọng yếu và Mới nổi 
(Initiative on Critical and Emerging Technology - iCET) ghi nhận 
sự giao thoa giữa các thách thức địa chiến lược và tiến bộ khoa 
học khi sáng kiến này xây dựng năng lực cho cả hai quốc gia.

Ông Atul Keshap, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Ấn 
Độ, phát biểu với Gateway House có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ: 
“Chúng ta cần khẩn trương hợp tác để đảm bảo rằng khi thế giới 
công nghệ thay đổi và phát triển nhanh chóng, các quốc gia tự do 
và độc lập và dân chủ như Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ là những nhà lãnh 
đạo của các công nghệ này, vì sợ rằng những công nghệ đó được 
sử dụng để làm giảm các quyền tự do của chúng ta”.

Kể từ khi iCET được ra mắt vào năm 2022, hai quốc gia đã 
khẳng định rằng các giá trị dân chủ và tôn trọng quyền con người 
phổ quát cần định hình quá trình thiết kế, phát triển và quản trị 
công nghệ. Để đạt được mục tiêu đó, Ấn Độ và Hoa Kỳ cam kết 
tăng cường quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo trong các học viện, 
ngành công nghiệp, chính phủ và quốc phòng. Trong số những 
phát triển sớm nhất của iCET trong việc thúc đẩy hợp tác và củng 
cố khả năng quốc phòng của Ấn Độ, có một thỏa thuận giữa đơn 
vị hàng không vũ trụ của General Electric có trụ sở tại Hoa Kỳ và 
Hindustan Aeronautics thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ để cùng 
sản xuất động cơ phản lực F414. 

Thỏa thuận này bao gồm việc chuyển giao công nghệ, trong 
đó Hoa Kỳ chấp thuận cho phép Ấn Độ sản xuất các động cơ 
tiên tiến và đóng góp vào năng lực trong nước của Ấn Độ. Trong 
podcast Dollar and Sense của tổ chức chính sách công, ông Tanvi 
Madan, thành viên cấp cao và giám đốc Dự án Ấn Độ tại Viện 
Brookings có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết động thái này thể hiện 
“sự đầu tư mang tính thế hệ vào mối quan hệ”.

Mặc dù sự hợp tác chiến lược thương mại và công nghệ giữa Ấn 
Độ và Hoa Kỳ đã tồn tại từ lâu, nhưng iCET đã tạo ra một khuôn 
khổ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu và 
phát triển, độ tin cậy của chuỗi cung ứng chất bán dẫn và tiến bộ 
không gian. Ông Madan cho rằng đó là sự “đổi mới toàn diện”.

Các điều khoản iCET khác kêu gọi cung cấp chương trình đào 
tạo của NASA cho các phi hành gia Ấn Độ, tăng cường sự tham 

gia vào không gian thương mại của Ấn Độ, giảm bớt rào cản đối 
với việc xuất khẩu công nghệ điện toán hiệu năng cao của Hoa Kỳ 
và củng cố vị thế của Ấn Độ trong sản xuất chất bán dẫn.

Trong những tháng sau khi sáng kiến hình thành:
•	 Các quốc gia đã ký một biên bản ghi nhớ vào tháng 3 

năm 2023 về việc kiểm tra và xem xét các khuyến nghị từ 
một lực lượng đặc biệt về chất bán dẫn.

•	 Đối thoại Thương mại Chiến lược Ấn Độ-Hoa Kỳ, với 
mục đích để hợp lý hóa các cơ chế kiểm soát xuất khẩu, 
đã được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2023.

•	 Hội nghị thượng đỉnh Hệ sinh thái Tăng tốc Quốc phòng 
Ấn Độ - Hoa Kỳ được khởi động vào tháng 6 năm 2023 
tại Washington, D.C., để tăng tốc hợp tác sản xuất và hợp 
tác phát triển trong lĩnh vực quốc phòng. 

TRIỂN VỌNG CHUNG
Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã khởi động chương trình Đối 
tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để Nâng cao Nhận 
thức về Miền Hàng hải (Indo-Pacific Partnership for Maritime 
Domain Awareness - IPMDA) vào năm 2022. Các đối tác Bộ tứ 
đang trang bị cho các quốc gia trong khu vực công nghệ và đào tạo 
mới để cung cấp thông tin theo thời gian thực về vùng ven biển.

Một người ủng hộ chờ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến New 
York vào tháng 6 năm 2023.  THE ASSOCIATED PRESS

ĐIỂM 
TƯƠNG ĐỒNG Nhân viên Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản nhảy dù từ trực 

thăng trong quá trình huấn luyện tại Khu diễn tập Đông Phú Sĩ năm 
2022. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản 
Fumio Kishida cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng.  GETTY IMAGES
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Tại một diễn đàn năm 2023 ở Washington, D.C., về Xây 
dựng một Kiến trúc An ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương, bà Lindsey Ford, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc 
phòng Hoa Kỳ về Nam và Đông Nam Á cho biết “Chương trình 
tập trung vào việc mang lại lợi ích công cộng, thiết thực cho 
khu vực - cách chúng ta bắt đầu xây dựng một bức tranh hoạt 
động chung trong không gian hàng hải”.

Thông qua công nghệ vệ tinh, các quốc gia đối tác có một 
cái nhìn toàn cảnh chung để tăng cường khả năng ứng phó với 
biến đổi khí hậu, tăng cường hỗ trợ trong các thảm họa nhân đạo 
hoặc thiên tai và tăng cường nỗ lực chống đánh bắt cá bất hợp 
pháp. Ví dụ, dữ liệu từ các vệ tinh thương mại cho phép người 
dùng theo dõi các tàu đã tắt máy, bị giả mạo hoặc không có hệ 
thống nhận dạng và giám sát. Bà Ford cho biết: “Công nghệ đã 
phát triển đến mức, về cơ bản, bạn không thể làm những việc này 
mà không bị phát hiện nữa”. “Vì vậy, đây ... chỉ là một cách để 
nói, ‘Tất cả chúng ta hãy cùng có một cái nhìn. Tất cả hãy cùng 
có ý hiểu chung về điều gì đang diễn ra để không có quốc gia nào, 
về cơ bản, có thể phủ nhận điều gì đang thực sự diễn ra”.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản đã dẫn đầu các 
nỗ lực nhằm tăng cường nhận thức về miền hàng hải (maritime 
domain awareness - MDA) ở các đảo Thái Bình Dương thông qua 
Diễn đàn Nghề cá. Vào tháng 7 năm 2023, công ty phân tích dữ 
liệu HawkEye 360 cho biết, Úc đã trao một hợp đồng cung cấp 
cho cơ quan này các công cụ và đào tạo để phát hiện và ngăn chặn 
việc đánh bắt cá trái phép.

Ấn Độ đang xây dựng năng lực MDA thông qua Trung tâm 
Hợp nhất Thông tin ở khu vực Ấn Độ Dương. Được thành lập vào 
năm 2018, mục tiêu của trung tâm này là tăng cường an ninh hàng 
hải bằng cách tạo ra một trung tâm thông tin để thúc đẩy hợp tác.

Theo trang web DefenseScoop, kể từ khi khởi động IPMDA, 
Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác Đông Nam Á để truy cập dữ 
liệu vệ tinh nhằm có được thông tin chi tiết nhanh hơn và chính 
xác hơn về lĩnh vực hàng hải.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao phát biểu với 

DefenseScoop: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà đổi 
mới từ khắp khu vực để cải tiến cách tiếp cận và phát triển các 
giải pháp sáng tạo cho các vấn đề nhận thức về lĩnh vực hàng hải, 
bao gồm cả việc giải quyết các thách thức về công nghệ”.

THÚC ĐẨY NÂNG CẤP AN NINH
Với các kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng, Philippines nhắm tới 
việc tăng cường khả năng răn đe và xây dựng năng lực chống 
lại sự ép buộc, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (CHND Trung Hoa) hiếu chiến đã nhắm vào các tàu 
Cảnh sát biển Philippines, quấy rối ngư dân, làm gián đoạn các 
nhiệm vụ nghiên cứu và cản trở việc thăm dò năng lượng trong 
vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Quốc gia này đang hợp 
tác với Hoa Kỳ, đồng minh hiệp ước của họ trong hơn bảy thập 
kỷ, để xác định các nền tảng quốc phòng ưu tiên trong 5 đến 10 
năm tới, cùng đầu tư quốc phòng và xây dựng năng lực thể chế.

Hãng tin Reuters đưa tin vào năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã coi các hệ thống radar, máy bay 
không người lái, máy bay vận tải quân sự và các hệ thống phòng 
thủ bờ biển và phòng không là ưu tiên của Philippines. Các đồng 
minh đang lên kế hoạch mua máy bay chiến đấu đa năng cho 
Không quân Philippines và Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ trong việc cung cấp 
máy bay trực thăng quân sự cho Manila. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 
cũng phân bổ hơn 2.478 tỷ đồng (100 triệu đô la Mỹ) vào năm 
2023 cho cơ sở hạ tầng tại các địa điểm thuộc Thỏa thuận Tăng 
cường Hợp tác Quốc phòng (Enhanced Defense Cooperation 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, từ trái sang, Thủ tướng Úc 
Anthony Albanese, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ 
tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau tại Hiroshima, Nhật Bản 
vào tháng 5 năm 2023. Các đối tác Bộ tứ đã khởi động Quan 
hệ đối tác khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để nâng cao 
Nhận thức về Miền Hàng hải.  AFP/GETTY IMAGES
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Agreement - EDCA) mới và hiện có, nơi diễn ra các đợt luân 
chuyển quân của Hoa Kỳ tại Philippines. 

Các địa điểm EDCA hỗ trợ huấn luyện kết hợp, tập trận và 
khả năng tương tác giữa các lực lượng đồng minh cũng như khả 
năng chuẩn bị và ứng phó thảm họa hướng tới dân thường của 
Philippines. Hoa Kỳ cũng cam kết bổ sung các dự án liên quan 
đến EDCA và các dự án khác bằng các hoạt động nhằm tăng 
cường hỗ trợ nhân đạo và xây dựng năng lực cứu trợ thiên tai, tiếp 
cận nguồn cung cấp nước an toàn, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, 
quản lý nghề cá bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh 
năng lượng. Các cam kết được đưa ra sau khi Hoa Kỳ viện trợ 
185,9 tỷ đồng (7,5 triệu đô la Mỹ) cho Philippines vào năm 2022 
để tăng cường thực thi pháp luật hàng hải và nâng cấp hệ thống 
quản lý giao thông tàu của Cảnh sát Biển Philippines.

Liên minh Philippines-Hoa Kỳ “thực hiện cam kết chung đối 
với trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ sau năm 1945... điều này nói 
chung đã tạo điều kiện cho sự phát triển thịnh vượng trong hòa 
bình của các quốc gia và công dân của họ”, Bộ trưởng Ngoại 
giao Philippines Enrique Manalo cho biết trong một sự kiện 
năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở 
Washington, D.C.

Theo ông Manalo, thực tế địa chính trị đang thay đổi đòi hỏi 
các đồng minh xem xét các chiến lược mới cho tương lai của một 

quan hệ đối tác “rất quan trọng để thúc đẩy lợi ích của người dân 
Philippines và Hoa Kỳ, các giá trị chung của chúng ta và mục 
đích chung của chúng ta để duy trì trật tự toàn cầu. Trật tự đó phải 
ổn định và phải cho phép các quốc gia phát triển trong hòa bình 
trong bối cảnh có những thay đổi mang tính chuyển đổi”.

HỖ TRỢ TỰ VỆ
Các cam kết quốc phòng của Nhật Bản tiếp tục mở rộng khi quốc 
gia này phải đối mặt với một môi trường an ninh mà các nhà lãnh 
đạo gọi là phức tạp nhất kể từ Thế chiến II. Chính sách an ninh 
của Tokyo trích dẫn việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển tên 
lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, bất chấp lệnh cấm trong các nghị 
quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong những năm 
gần đây, khi thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục, Nhật Bản 
cũng chỉ ra năng lực quân sự ngày càng mạnh của CHND Trung 
Hoa và sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh, bên cạnh việc nước 
này tiếp tục gây hấn trên biển và trên không. Trong bối cảnh các 
mối đe dọa của khủng bố và tấn công mạng, nhu cầu mở rộng khả 
năng tự vệ của Tokyo ngày càng cao.

Trong số những nỗ lực đó, quốc gia này đặt ưu tiên hàng đầu 
lên việc phát triển các khả năng phòng thủ từ xa bao gồm tên lửa 
tầm xa hơn, cùng các tài sản phòng thủ tên lửa và phòng không 
toàn diện. Nhật Bản và Hoa Kỳ đã cam kết hợp tác hướng tới 

Một chiếc F/A-18E Super Hornet chuẩn bị hạ cánh trên tàu sân bay của Hoa Kỳ ở Biển Đông khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân 
Hoa Kỳ USS Chung-Hoon di chuyển gần đó vào năm 2023. Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ Philippines khi quốc gia này tăng cường khả năng phòng 
thủ trong khu vực tranh chấp.  HẠ SĨ QUAN BẬC 1 NATHAN LAIRD/HẢI QUÂN HOA KỲ
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mục tiêu đó. Washington đã gọi bước đi này là một bước tiến 
đáng kể nhằm thúc đẩy khả năng răn đe của liên minh và giải 
quyết các thách thức an ninh ngày càng tăng ở trong khu vực 
và toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hoan nghênh kế hoạch tăng gấp 
đôi chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản trong những năm tới. 
Tướng Mark Milley, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu 
trưởng Liên quân Hoa Kỳ, trong chuyến thăm Tokyo vào năm 
2023, đã phát biểu “Tôi cho rằng, với việc có một Nhật Bản 
hùng mạnh, một Nhật Bản có khả năng quân sự có liên minh 
chặt chẽ với Hoa Kỳ và các quốc gia khác, thì việc ngăn chặn 
chiến tranh sẽ rất thành công”.

Không quân Hoa Kỳ đã triển khai máy bay không người 
lái MQ-9 Reaper đến Biển Hoa Đông. Phi đội Trinh sát Viễn 
chinh 319 mới thành lập đã đóng quân một năm tại Căn cứ 
Không quân Kanoya ở miền nam Nhật Bản, đang triển khai 
để giám sát các hoạt động hàng hải ngày càng gia tăng của 
CHND Trung Hoa trong khu vực. Vào giữa tháng 10 năm 
2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho 
biết vào năm 2023, phi đội và các máy bay không người 
lái của Nhật Bản đã được chuyển đến Căn cứ Không quân 
Kadena ở Okinawa, nơi MQ-9 sẽ có khả năng tiếp cận khu 

vực tốt hơn và có nhiều thời gian hơn để thực hiện các nhiệm 
vụ tình báo, tìm kiếm và trinh sát.

Ông nói: “Khi môi trường an ninh ngày càng trở nên khắc 
nghiệt, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và 
phản ứng của Liên minh Nhật-Hoa Kỳ, bao gồm cả khả năng 
thu thập thông tin tình báo”.

Trong khi đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ hợp 
tác về khả năng tên lửa mang tính bước ngoặt để đánh chặn 
vũ khí siêu thanh, tên lửa có thể thay đổi hướng bay trong quá 
trình bay, khiến khả năng chống lại chúng càng khó hơn. Bộ 
Quốc phòng Nhật Bản cho biết quá trình phát triển sẽ hoàn 
thành vào giữa những năm 2030.

XÂY DỰNG KHẢ NĂNG RĂN ĐE ĐÁNG TIN CẬY
Trong hơn bốn thập kỷ, Hoa Kỳ đã duy trì sự hỗ trợ kiên định 
cho khả năng phòng thủ của Đài Loan. CHND Trung Hoa tuyên 
bố hòn đảo được quản lý dân chủ này là lãnh thổ của mình và 
đe dọa sẽ sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực. Mối quan tâm lâu dài 
đến hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, tuyến đường 
thủy quốc tế đóng vai trò then chốt đối với thương mại toàn 
cầu, và việc phản đối những thay đổi đơn phương về hiện trạng 
đã dẫn đường cho chính sách “Một Trung Quốc” của Hoa Kỳ. 

Trực thăng UH-60 Black Hawk tiếp cận Sân bay Quốc tế Đào Viên trong cuộc tập trận phòng thủ Han Kuang của 
Đài Loan năm 2023.  THE ASSOCIATED PRESS
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Chính sách đó công nhận Bắc Kinh là “chính phủ hợp pháp duy 
nhất” của CHND Trung Hoa nhưng không đưa ra quan điểm gì 
về tình trạng của Đài Loan. Đạo luật Quan hệ với Đài Loan của 
Hoa Kỳ công nhận rằng bất kỳ động thái không hòa bình nào 
nhằm xác định tương lai của Đài Loan - dù bằng vũ lực hay ép 
buộc - đều đe dọa nền hòa bình và an ninh của khu vực. Theo đó, 
đạo luật năm 1979 yêu cầu Hoa Kỳ “cung cấp cho Đài Loan các 
vật phẩm quốc phòng và dịch vụ quốc phòng với số lượng cần 
thiết để Đài Loan có thể duy trì đủ năng lực phòng vệ”.

Tờ New York Times đưa tin, viện trợ quân sự của Hoa Kỳ 
cho Đài Loan tập trung vào việc giúp hòn đảo này hình thành 
năng lực tự vệ. Dựa trên sự ứng phó của Ukraine trước cuộc xâm 
lược vô cớ năm 2022 của Nga, các quan chức đã nhấn mạnh việc 
xây dựng một lực lượng có thể đẩy lùi cuộc tấn công, ngay cả từ 
một trong những quân đội lớn nhất thế giới. Mục đích của chiến 
lược theo thuyết “con nhím” này là khiến Đài Loan trở thành 
mục tiêu xâm lược quá đau đớn. Tờ New York Times đưa tin, các 
bệ tên lửa di động do Hoa Kỳ sản xuất, máy bay chiến đấu F-16 
và đạn chống hạm như những loại mà Đài Loan mua trong những 
năm gần đây là phù hợp nhất để đẩy lùi lực lượng xâm lược. 

Nhằm mục đích đẩy nhanh việc mua sắm quốc phòng cho 
Đài Loan, vào năm 2023, Hoa Kỳ đã đồng ý chuyển thiết bị trị 
giá 8.550 tỷ đồng (345 triệu đô la Mỹ) cho hòn đảo này. Theo 

The Associated Press, ngoài khả năng tình báo và giám sát, 
việc chuyển giao đã được phê duyệt còn bao gồm các hệ thống 
phòng không di động, loại vũ khí di động có thể hỗ trợ quân đội 
có nhiệm vụ chống lại kẻ xâm lược được trang bị tốt hơn. Việc 
chuyển giao tài sản quốc phòng năm 2023 là một phần trong 
khoản ủy quyền trị giá 24.782 tỷ đồng (1 tỷ đô la Mỹ) của Hoa 
Kỳ. Hoa Kỳ cam kết tài trợ 3.345,6 tỷ đồng (135 triệu đô la Mỹ) 
trong cùng năm để Đài Loan mua vũ khí. Kể từ năm 2019, Hoa 
Kỳ đã công bố bán vũ khí với giá trị hơn 520.432,5 tỷ đồng (21 
tỷ đô la Mỹ) cho Đài Bắc.

Bà Mira Resnick, phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về an ninh 
khu vực, phát biểu với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ vào 
tháng 9 năm 2023: “Một trong những chìa khóa dẫn đến hòa bình 
và ổn định ở eo biển Đài Loan là khả năng răn đe đáng tin cậy”. 
“Nhất quán với chính sách lâu dài của mình, chúng tôi tập trung 
cao độ vào việc tăng cường hợp tác nhằm tăng cường khả năng 
phòng thủ và răn đe của Đài Loan trong thời gian tới. Chính sách 
của Hoa Kỳ không thay đổi, nhưng khả năng phòng thủ của Đài 
Loan thì phải thay đổi”.

NHU CẦU ĐA DẠNG, GIẢI PHÁP ĐA DẠNG
Các hoạt động hợp tác khác với các Đồng minh và Đối tác ở khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao gồm: 

•	 Hoa Kỳ cam kết tài trợ cho dự án ở Các quốc gia ở Thái 
Bình Dương Xanh nhằm giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và chống đánh 
bắt cá bất hợp pháp. Đây là một phần trong kế hoạch đầu 
tư 178.434 tỷ đồng (7,2 tỷ đô la Mỹ) được công bố vào 
tháng 5 năm 2023.

•	 Thúc đẩy sự gắn kết với Hiệp hội các Quốc gia Đông 
Nam Á, bao gồm cả chương trình học bổng nhằm cung 
cấp cơ hội giáo dục và phát triển nghề nghiệp cho các 
nhà lãnh đạo mới.

•	 Hợp tác với Úc và Vương quốc Anh về các năng lực tiên 
tiến như trí tuệ nhân tạo, tác chiến tự động dưới biển, 
phòng thủ không gian mạng, chiến tranh điện từ, vũ khí 
siêu thanh và điện toán lượng tử.

•	 Tham gia và tập trận để tăng cường liên minh ba bên 
với Nhật Bản và Hàn Quốc, một quan hệ đối tác mà các 
quan chức Hoa Kỳ cho là sẽ hỗ trợ sự ổn định khu vực 
vì có thể thúc đẩy cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn 
bán đảo Triều Tiên.

Trong một sự kiện của Viện Brookings năm 2023, ông Ely 
Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về an ninh khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, các hình thức hợp tác 
đa dạng trong khu vực được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng 
không kém của các Đồng minh và Đối tác.

Ông nói: “Đây không phải là tầm nhìn của Hoa Kỳ đối với 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. “Đó là tầm nhìn 
chung của người Nhật, Quần đảo Thái Bình Dương, người Úc, 
người Hàn Quốc... về một khu vực tự do và rộng mở, không bị 
ép buộc và trong đó các tranh chấp được giải quyết một cách hòa 
bình. Đúng là với các Đồng minh và Đối tác khác nhau, chúng 
tôi có các kiểu kết hợp khác nhau về các loại cam kết mà chúng 
tôi có và các công cụ mà chúng tôi mang đến. Nhưng tôi cho 
rằng có sự liên kết rất chặt chẽ, và chúng tôi luôn đáp ứng theo 
nhu cầu của họ”.  o
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MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN
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QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
TRONG PHÒNG THỦ

KHÔNG GIAN VŨ TRỤ

ắt đầu với Úc vào năm 2013, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 
(Department of Defense - DOD) đã ký thỏa thuận với 
hơn 30 quốc gia để chia sẻ thông tin về những gì đang 

diễn ra xung quanh Trái Đất. Các thỏa thuận nhận thức tình 
huống không gian (space situational awareness - SSA) này, được 
viết bằng ngôn ngữ pháp lý và soạn thảo cẩn thận, thường giải 
quyết các vụ phóng vào không gian, tránh va chạm và các vật thể 
rơi khỏi quỹ đạo. Nhưng giá trị lâu dài của một thỏa thuận SSA 
có thể nằm ở cái bắt tay nhiều hơn là ở những điều khoản cụ thể 
của văn kiện dài 9 trang này.

Các nhà lãnh đạo phòng thủ vũ trụ đã mô tả những thỏa thuận 
song phương này là cửa ngõ dẫn đến mối quan hệ an ninh không 
gian sâu sắc hơn với Hoa Kỳ, quốc gia được công nhận là nước 
dẫn đầu thế giới về không gian. Những gì mỗi đối tác mới mang 
lại rất khác nhau. Một số ít thực hiện lực lượng phòng thủ không 
gian của riêng họ và hợp tác chặt chẽ với DOD. Mặt khác, đại đa 
số các đối tác của SSA được coi là những đối tác đầy tham vọng. 
Ông Glen Grady, người quản lý chương trình chia sẻ dữ liệu 
SSA của Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ (U.S. Space Command 
- USSPACECOM) cho biết: “Bạn đang cho thấy những gì bạn 
có và cho chúng tôi biết vị trí của nó, hoặc bạn đang chuẩn bị 
phóng”. “Đó là dấu hiệu cho chúng tôi thấy rằng có bên đang tập 
trung nghiêm túc vào không gian”. 

Sáu quốc gia hợp tác chặt chẽ nhất với Hoa Kỳ về an ninh 
không gian, chia sẻ dữ liệu 24/7 thông qua các trung tâm Hoạt động 
Không gian Kết hợp (Combined Space Operations - CSpO) của họ. 
Đó là Úc, Canada, Pháp, Đức, New Zealand và Vương quốc Anh. 
Một dấu hiệu cho thấy các mối quan hệ này đã trưởng thành như 
thế nào: Một lữ đoàn trưởng của quân đội Anh được bổ nhiệm vào 
USSPACECOM làm phó giám đốc phụ trách chính sách và quan hệ 
đối tác chiến lược dưới quyền chỉ huy của Hoa Kỳ. 

Trong số các quốc gia mà Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận 
SSA, cùng với các quốc gia Châu Âu khác, Nhật Bản và gần đây 
nhất là Ấn Độ, các đối tác CSpO đã chứng tỏ một số tiến bộ công 
nghệ ở mức độ cao nhất. Việc hợp tác với họ để nâng cao nhận 
thức về không gian, trong bối cảnh Nga và Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (CHND Trung Hoa) cố gắng giành ưu thế ở lĩnh vực 
đó, được các nhà lãnh đạo phòng thủ không gian của Hoa Kỳ coi 
là ưu tiên hàng đầu. Và số các quốc gia có thể không phải là nhà 

khai thác không gian cao cấp nhưng nhận thấy giá trị của việc có 
được một vị trí ở đây cũng đang ngày càng tăng. Nói cách khác, 
đó là việc theo đuổi thứ mà các chuyên gia an ninh coi là quyền 
lực mềm.

Tiến sĩ Alfred Oehlers, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu 
An ninh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở 
Hawaii, một tổ chức của DOD tập trung vào an ninh khu vực và 
toàn cầu, cho biết USSPACECOM và ngành Lực lượng Không 
gian Hoa Kỳ “đã và đang thực hiện một công việc quan trọng 
để đạt được mục tiêu này”. Ông Oehlers phát biểu với tạp chí 
Apogee của USSPACECOM rằng các nhà lãnh đạo phòng thủ vũ 
trụ đang đưa nhân viên của họ ra nước ngoài và mở rộng phạm 
vi tiếp cận tới những quốc gia không có khả năng du hành vũ trụ. 
Theo ông Oehlers, “Việc xây dựng từ cấp thấp hơn là rất quan 
trọng để chúng tôi truyền đạt cho các lực lượng an ninh trên toàn 
thế giới nhận thức rộng hơn về tầm quan trọng của không gian và 
tầm quan trọng của những quốc gia được đầu tư vào việc tham 
gia vào quá trình ra quyết định trong không gian”. Cuối cùng, nỗ 
lực này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ mạng lưới phân phối, 
trong đó Hoa Kỳ là trung tâm và hướng tới một hệ thống trong 
đó nhiều quốc gia được kết nối với nhau: “Chúng ta cần tập hợp 
một cộng đồng có khả năng tự trao quyền để tiến về phía trước, 
phát triển các mối quan hệ của mình”. Theo ông, một bước cần 
thiết trong quá trình này là đặt ra một câu hỏi: Bạn có tin vào một 
không gian vũ trụ tự do và rộng mở không? Oehlers cho biết ông 
rất ngạc nhiên khi đến thăm một số quốc gia để tìm hiểu mức độ 
ưu tiên mà các nhà lãnh đạo quốc phòng cấp cao dành cho phòng 
thủ không gian, đặc biệt là việc bảo vệ vệ tinh vì an ninh quốc 
gia và vai trò quan trọng của chúng trong cuộc sống hàng ngày, 
như hỗ trợ mạng lưới điện thoại di động, dịch vụ ngân hàng, dự 
báo thời tiết, thậm chí cả nông nghiệp. Ông nói: “Họ không thấy 
chính mình trong câu chuyện về không gian vũ trụ”. 

“Không gian là một câu chuyện rất khó khăn, đòi hỏi ngưỡng 
công nghệ cao. Thực tế là khi chúng tôi vẫn đang xem xét một 
số lượng hạn chế các quốc gia đang phát triển có nghĩa là chúng 
tôi có thể cần đóng một vai trò lớn hơn nhiều, một vai trò có chủ 
ý và có ý thức hơn nhiều, trong việc dân chủ hóa mọi thứ nhiều 
hơn một chút - đưa ra các phương thức, cơ hội, các thỏa thuận 
hợp tác. Vì vậy, chúng tôi trao cho các quốc gia này quyền lợi lớn 

B
NHÂN VIÊN APOGEE

Trong bối cảnh các quốc gia đối thủ lựa chọn lối đi đơn độc, 
Hoa Kỳ và đồng minh tăng cường mối quan hệ
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hơn trong tương lai”, ông Oehlers cho biết. Việc thu hút nhiều 
quốc gia hơn tham gia quản trị không gian tại các diễn đàn quốc 
tế như Liên Hợp Quốc hứa hẹn sẽ đóng vai trò ngăn chặn các 
chế độ độc tài đơn phương như Nga, CHND Trung Hoa và Iran. 
“Họ đang cố gắng biến không gian vũ trụ thành một đặc quyền 
độc quyền nhiều hơn để có thể thực thi chủ quyền. Chúng tôi 
không thể để điều đó xảy ra”, ông nói. Trong những năm tới, ông 
muốn thấy Hoa Kỳ tăng gấp đôi số lượng các thỏa thuận SSA 
với các quốc gia khác và xây dựng dựa trên những thỏa thuận đó. 
USSPACECOM cho biết hơn 80 quốc gia có sự hiện diện trong 
không gian. “SSA là một khởi đầu tuyệt vời”, ông Oehlers phát 
biểu. “Nhưng mục đích của SSA là gì? Mục đích của SSA là bảo 
vệ sự an toàn, an ninh và ổn định của không gian”.

Úc là một ví dụ về cách các quốc gia có thể tận dụng thỏa 
thuận SSA để tăng cường an ninh, một phần bằng cách phát triển 
ngành công nghiệp vũ trụ quốc gia. Với sự giúp đỡ từ Vương 
quốc Anh và Hoa Kỳ, Úc trở thành quốc gia thứ ba chế tạo và 
phóng vệ tinh của riêng mình lên vũ trụ vào năm 1967. Nhưng 
phải 5 thập kỷ sau đó, thỏa thuận SSA mới giúp nâng cao nhận 
thức của các nhà lãnh đạo quân sự và trên toàn quốc về tầm quan 
trọng của phòng thủ không gian, ông Russell Boyce, chủ tịch Hệ 
thống Không gian Thông minh và giám đốc Không gian Canberra 
của Đại học New South Wales (University of New South Wales 
- UNSW) cho biết. Trường này hỗ trợ Học viện Quốc phòng Úc, 
nơi phát triển và thực hiện các nhiệm vụ vệ tinh cho Bộ Tư lệnh 
Không gian Quốc phòng của quốc gia. Kể từ khi ký kết thỏa thuận 
SSA năm 2013, hai cơ sở phòng thủ không gian của Hoa Kỳ đã 
được chuyển giao cho Úc và đặt tại Exmouth trên bờ biển phía tây 
bắc — Hệ thống radar Giám sát Không gian C-Band và Kính viễn 
vọng Giám sát Không gian. Thỏa thuận với Hoa Kỳ cũng mang 
đến một loạt các thông cáo phòng thủ không gian, giúp các nhà 
lãnh đạo quốc phòng Úc có sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhận thức 
tình huống không gian rằng “phải có nhiều thứ hơn là chỉ cung 
cấp bê tông để đặt các cảm biến của Hoa Kỳ”, ông Boyce phát 
biểu với Apogee. “Từ đó, các nhóm như của tôi và những nhóm 
khác được hỗ trợ cải thiện khoa học và công nghệ về nhận thức 
tình huống không gian, nhận thức về miền không gian, quản lý 
giao thông không gian”.

Úc có kế hoạch chi khoảng 111.541,5 tỷ đồng (4,5 tỷ đô la 
Mỹ) cho phòng thủ không gian trong thập kỷ tới và đang hợp 
tác với các nhà thầu nước ngoài như Lockheed Martin Corp và 
Airbus để phát triển khả năng không gian của quốc gia. UNSW 
Canberra Space đã ký một thỏa thuận với Lockheed Martin có 
trụ sở tại Hoa Kỳ để cung cấp miễn phí các mô-đun đào tạo 
không gian của công ty cho trường đại học. “Họ thấy một tương 
lai mà chắc chắn họ sẽ giành được những hợp đồng lớn liên 
quan đến không gian ở Úc”, ông Boyce cho hay. “Họ hiểu rằng 
họ cần phải làm việc với một khách hàng hiểu biết về không 
gian, và một phần trách nhiệm của họ là giúp nâng cao hiểu biết 
cho khách hàng đó”. Ông nói rằng Úc cũng sẽ tìm kiếm các thỏa 
thuận không gian khác — “những quan hệ đối tác quốc tế không 
chỉ tìm cách nhảy dù vào Úc với một danh mục bán hàng”. “Các 
mối quan hệ đối tác phù hợp và các đối tác phù hợp là những 
người sẵn sàng cùng chúng tôi thực hiện các nỗ lực tại Úc nhằm 
mang lại sự phát triển thực sự về kỹ năng và năng lực tại Úc. 
Nhờ đó, chúng tôi sẽ trưởng thành hơn”.

Ông cho biết, một ngành công nghiệp vũ trụ thương mại 

đầy hứa hẹn đang nổi lên ở Úc, bao gồm hai công ty tách ra từ 
UNSW Canberra Space – Infinity Avionics, nhà sản xuất cảm 
biến và bộ xử lý không gian, và Skykraft, chuyên gia về chòm 
sao vệ tinh. Ông Boyce coi năng lực không gian của Úc còn 
“khá nguyên sơ”, nhưng USSPACECOM có đủ niềm tin vào đối 
tác của mình rằng Úc đã trở thành quốc gia thứ ba – sau Canada 
và Vương quốc Anh – tham gia thỏa thuận hợp tác không gian 
nâng cao với Hoa Kỳ. “Úc đã nhanh chóng phát triển khả năng 
của mình. Ở rất nhiều cấp độ, chúng tôi có thể tương tác với họ”, 
ông Grady, nhân viên hành động chính phụ trách đàm phán thỏa 
thuận cho biết. 

Ông Boyce giải thích rằng Úc rất nhanh nhẹn và có thể chấp 
nhận rủi ro với các dự án như dòng vệ tinh thu nhỏ dòng M nổi 
tiếng với tên gọi CubeSats. M2 CubeSat có thể tách thành các 
tàu vũ trụ M2-A và M2-B riêng biệt và bay theo đội hình, liên 
lạc với nhau cũng như với các trạm mặt đất để cung cấp dữ liệu 
nâng cao với độ chi tiết cao hơn và thời gian trễ ít hơn. Ông nói: 
“Chúng tôi đã có thể thử một số thứ khá liều lĩnh trong tham 
vọng và sự đổi mới của họ và chúng tôi đã thành công ở hầu hết 
các lần thử này”. Úc cũng đang hỗ trợ viết cẩm nang quốc tế về 
chiến đấu trong lĩnh vực không gian. Hơn nữa, với vị trí ở Nam 
bán cầu, Úc có thể giúp thu hẹp khoảng cách trong giám sát 
không gian cho các đối tác của mình đồng thời nâng cao năng 
lực của chính mình - ví dụ: bằng cách phát triển radar khẩu độ 
tổng hợp (synthetic aperture radar - SAR) để nhìn xuyên qua các 
đám mây. “Nếu chúng ta chỉ dựa vào các đối tác quốc tế”, ông 
Oehlers nói, “hệ thống của họ có xu hướng hoạt động trên các 
khu vực phía bắc của thế giới, trong khi chu kỳ nhiệm vụ hoạt 
động là tạo năng lượng trong khi bay qua khu vực của chúng ta. 
Như vậy, chúng ta sẽ không có cơ hội tham gia”. 

Vào tháng 4 năm 2022, Thụy Điển đã ký thỏa thuận SSA, 
bước đầu tiên hướng tới cái mà USSPACECOM gọi là khuôn 
khổ hợp tác an ninh. Sau đó, Thụy Điển được mời đến quan sát 
sự kiện đỉnh cao Chiến dịch Global Sentinel thường niên tại Căn 
cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California với tư cách 
là một bên tham gia tiềm năng trong tương lai. Ông Grady cho 
biết, sự kiện kéo dài 8 ngày vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022 đã 
thu hút 150 người tham gia từ 25 quốc gia. Đó là những quốc gia 
đã thể hiện khả năng an ninh không gian và sử dụng thiết bị của 
riêng họ khi có thể khi làm việc thông qua các kịch bản trong 
các nhóm khu vực. Các đối tác SSA mới có thể có các chuyến 
tham quan Căn cứ Không quân Vandenberg và Schriever ở 
Colorado trước khi nhân viên Hoa Kỳ đến đánh giá không gian 
trong nước. “Hãy liệt kê những gì bạn có và những gì bạn đang 
cố gắng làm với chương trình không gian của mình”, ông Grady 
nói. Câu trả lời của bạn sẽ là cơ sở cho việc giáo dục, đào tạo và 
hỗ trợ thêm trong việc thiết lập các cảm biến không gian hoặc 
chương trình bán hàng quân sự cũng như xây dựng liên minh 
lớn hơn. USSPACECOM cũng thực hiện các thỏa thuận song 
phương nâng cao cho phép chia sẻ thông tin mật và các thỏa 
thuận “điều khoản tham chiếu” đặt điều kiện cho các cuộc đàm 
phán giữa quân đội với quân đội.

Hầu hết các quốc gia SSA hiện tại đều ở Châu Âu và Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương, mặc dù Hoa Kỳ muốn hình thành 
khuôn khổ hợp tác an ninh với nhiều quốc gia hơn ở Nam Mỹ 
và Châu Phi, Tướng quân đội James H. Dickinson, chỉ huy 
USSPACECOM, cho biết trong một diễn đàn vào tháng 3 năm 
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2022. Diễn đàn này được tổ chức bởi Hội đồng Đại Tây Dương, 
một trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, D.C.  

Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu SSA cũng mở rộng đến các công 
ty tư nhân, với hơn 130 công ty trên toàn thế giới và tới bảy 
trường đại học. Các đối tác không gian thuộc ba loại chung: chủ 
sở hữu-nhà khai thác hoặc những người có vệ tinh trên quỹ đạo; 
các nhà cung cấp dịch vụ, những người khai thác bằng vệ tinh 
của người khác; và các dịch vụ phóng. Ông Grady phát biểu: 
“Chúng tôi muốn xây dựng một liên minh ‘bao quát’. “Nếu 
chúng tôi không đàm thoại với một số quốc gia này, những quốc 
gia khác sẽ làm như vậy và họ sẽ sớm làm theo mô hình của Hoa 
Kỳ. Không chỉ vì chúng ta có thể đàm thoại một cách dễ dàng 
hơn nhiều, mà còn vì chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ dữ liệu và 
phối hợp chặt chẽ hơn với nhau ngay bây giờ”. 

Lấy ví dụ về kết quả của tiến trình hợp tác, ông Boyce đã 
trích dẫn các hội thảo về trò chơi chiến tranh kéo dài một tuần, 
trong đó Lực lượng Không gian ứng phó với một cuộc xung 
đột an ninh. Lực lượng này phải ủy thác các nhiệm vụ phi chiến 
tranh của mình — “công việc khó khăn” là tránh va chạm, phân 
tích rủi ro và duy trì danh mục khoảng 48.000 vật thể trong 
không gian — vì vậy, các đối tác không gian đáng tin cậy được 
kêu gọi tiếp quản chúng. M2 từ UNSW Canberra Space đã được 
kích hoạt trong các mô phỏng này. Ông Boyce cho biết: “Chúng 
tôi đang làm việc đó với tư cách là một tổ chức nghiên cứu phi 
lợi nhuận”. “Có những tổ chức thương mại vì lợi nhuận, và lại có 
những người thuộc quân đội ở trong văn phòng. Và những người 
ở Lực lượng Không gian Hoa Kỳ chỉ ngồi hưởng thụ và cổ vũ, 
'Hãy xem xem, điều đó thật tuyệt!'”

Các thỏa thuận SSA cũng mang lại nhiều cơ hội hơn để tiếp 
cận không gian. Ví dụ, thỏa thuận ra mắt gần đây giữa Na Uy 
và Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiết kiệm cho DOD hơn 22.318,4 tỷ đồng 
(900 triệu đô la Mỹ) và ba năm làm việc. Space Norway, thuộc 
sở hữu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản Na Uy, đã 
đồng ý bổ sung hai thiết bị quân sự của Hoa Kỳ vào một nhiệm 
vụ băng thông rộng tại Bắc Cực sắp tới. Trọng tải quân sự sẽ cho 
phép liên lạc vệ tinh được bảo vệ 24/7 cho các lực lượng Hoa Kỳ 
hoạt động ở Bắc Cực, Bộ Tư lệnh Hệ thống Không gian của Lực 
lượng Không gian cho biết trong một bản thông cáo báo chí vào 
tháng 10 năm 2021. Vụ phóng dự kiến được thực hiện vào năm 
2024 trên tên lửa SpaceX Falcon 9 từ Vandenberg. Theo thông 
cáo báo chí, đây sẽ là trọng tải an ninh quốc gia đầu tiên của Hoa 
Kỳ được lưu trữ trên tàu vũ trụ của đồng minh. Tương tự, Nhật 
Bản dự kiến sẽ phóng các thiết bị giám sát không gian cho Lực 
lượng Không gian như một phần của Hệ thống Vệ tinh Quasi-
Zenith của Nhật Bản, một chòm sao sẽ cải thiện tín hiệu GPS 
trong khu vực. Trọng tải của Lực lượng Không gian, do Viện 
Công nghệ Massachusetts thiết kế, sẽ theo dõi các vệ tinh và 
mảnh vụn trên quỹ đạo địa không đồng bộ, cách Trái đất khoảng 
36.000 kilomet.

Các hoạt động kết hợp như vậy nêu bật giá trị của quan hệ 
đối tác không gian và giúp tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa 
Hoa Kỳ và các đối thủ. Ông Oehlers nói: “Khi họ nói rằng họ sẽ 
hợp tác, họ thực sự có ý đó”. Trong khi đó, Nga đã trở thành kẻ 
bị quốc tế ruồng bỏ với cuộc chiến vô cớ nhằm vào Ukraine và 
ngày càng phụ thuộc vào Bắc Kinh. Vào tháng 4 năm 2022, cơ 
quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ báo cáo rằng CHND Trung 

Khu liên hợp truyền thông không gian sâu Canberra 
ở phía đông nam Úc có ăng-ten “đĩa lớn” trao đổi dữ 
liệu với tàu vũ trụ.  ADOBE IMAGES
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Hoa đang tiến bộ trong lĩnh vực phòng thủ không gian nhanh hơn 
bất kỳ quốc gia nào và đang muốn chiếm ưu thế về không gian 
vào năm 2049. Nhưng ông Oehlers cho rằng, sự tiến bộ của nước 
này là về mặt công nghệ, trong đó các quốc gia khác chủ yếu 
tham gia với tư cách là người dùng cuối các sản phẩm của họ. 
Nỗ lực thành lập một liên minh không gian khu vực do CHND 
Trung Hoa lãnh đạo, Tổ chức Hợp tác Vũ trụ Châu Á-Thái Bình 
Dương, đã bị thay thế ở nhiều khía cạnh bởi một liên minh tích 
cực hơn do Nhật Bản dẫn đầu - Diễn đàn Cơ quan Vũ trụ Khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương. “Cho đến nay, trong lĩnh vực 
thực tế như năng lực không gian, khả năng phóng, đóng góp 
cho chuỗi cung ứng, thăm dò – không hề có sự tham gia quốc 
tế nào”, ông Oehlers đánh giá về nỗ lực của Bắc Kinh. “Bởi vì 
CHND Trung Hoa muốn tiến nhanh. Muốn đi nhanh thì hãy đi 
một mình”.

Nga và CHND Trung Hoa được hưởng một số hỗ trợ về các 
vấn đề liên quan đến không gian tại Liên Hợp Quốc vì họ phân 
phối các khoản vay thông qua các chương trình như kế hoạch cơ 
sở hạ tầng Một vành đai, Một con đường thường thu hút nhiều 
lợi nhuận của Bắc Kinh. Nhưng họ đã liên tục chống lại các 
động thái trên diện rộng đối với các chuẩn mực quốc tế về hành 
vi trong không gian, chia sẻ dữ liệu và lệnh cấm vũ khí chống 
vệ tinh. Một lần nữa, vào đầu năm 2023, họ lại từ chối tại một 
cuộc họp của Nhóm Công tác Kết thúc Mở của Liên Hợp Quốc 
về Giảm thiểu các Mối đe dọa Không gian, trang web tin tức 

Breaking Defense đưa tin. Ông Oehlers cho biết cách tiếp cận 
này đang khiến Nga và các đồng minh của CHND Trung Hoa 
phải trả giá. Ông nói: “Họ gần như đã bị xếp vào hạng mục kẻ 
phá hoại, nơi họ liên tục bắn tỉa, kìm kẹp và phá hoại các nỗ lực 
của Liên Hợp Quốc”. “Các quốc gia khác đang bắt đầu lên tiếng, 
'Này, bạn biết không, chúng tôi có một bên nói về các chế độ 
không gian mở, minh bạch giúp đất nước của tôi có cơ hội tham 
gia vào chuỗi cung ứng không gian trong khi các quốc gia khác 
nói về các hệ thống rất khép kín, những thỏa thuận rất độc quyền, 
những thỏa thuận song phương rất, rất đáng lo ngại mà trong đó 
đất nước của tôi về cơ bản sẽ bị đặt vào tình thế khó khăn”.

Ông Boyce của UNSW Canberra Space cho biết, việc đẩy lùi 
sự xâm lược của CHND Trung Hoa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương giúp thúc đẩy Úc đầu tư vào phòng thủ không gian. Vào 
tháng 12 năm 2022, các nhà ngoại giao và lãnh đạo quốc phòng 
hàng đầu của Úc và Hoa Kỳ đã nhắc lại ý kiến phản đối của họ 
đối với các hành động gây bất ổn của CHND Trung Hoa ở Biển 
Đông, chẳng hạn như quân sự hóa các thực thể biển đang tranh 
chấp, các cuộc chạm trán nguy hiểm trên biển và trên không cũng 
như các yêu sách lãnh thổ quá đáng không nhất quán với luật pháp 
quốc tế. “Không gian là tài sản chung toàn cầu”, ông Boyce nhấn 
mạnh. “Nếu chúng ta không cẩn thận, tài sản chung đó rất dễ bị 
phá hủy. Càng có nhiều quốc gia tham gia vào việc [đảm bảo] sự 
rõ ràng và minh bạch, và do đó có trách nhiệm giải trình, thì càng 
ít có khả năng một bên nào đó sẽ kích hoạt theo cách ít thông thái 
hơn”. Ngăn chặn sự xâm lược cũng là lý do chính để phát triển 
quan hệ đối tác phòng thủ không gian. “Một cuộc tấn công vào 
một chòm sao vệ tinh với sự kết hợp giữa năng lực của Hoa Kỳ 
và đối tác có thể làm gia tăng phản ứng từ một số quốc gia cùng 
nhau hành động, giúp ngăn chặn một đối thủ tiềm năng tấn công 
ngay từ đầu”, Trung tâm Chiến lược Chính sách và Vũ trụ đưa tin 
vào tháng 9 năm 2020. Trung tâm có trụ sở tại Hoa Kỳ này là một 

Nhật Bản phóng một thiết bị trong nhóm tải trọng GPS, một phần 
của Hệ thống Vệ tinh Quasi-Zenith (Quasi-Zenith Satellite System 
- QZSS), từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima vào tháng 10 năm 2021. 
Sắp tới, một vụ phóng QZSS cũng sẽ mang theo hai trọng tải quân 
sự của Hoa Kỳ.  REUTERS

Chiến dịch Global Sentinel kéo dài 8 ngày đã thu hút 150 người tham 
gia từ 25 quốc gia đến Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, 
California vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022. Họ đã thể hiện khả 
năng an ninh không gian và sử dụng thiết bị của riêng mình khi có 
thể khi thực hiện các tình huống trong các nhóm khu vực.  
TRUNG SĨ KỸ THUẬT LUKE KITTERMAN/LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN VŨ TRỤ HOA KỲ
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phần của tổ chức nghiên cứu 
và phân tích phi lợi nhuận The 
Aerospace Corp. Việc mở rộng 
mối quan hệ cũng là một điều 
khoản trong Chiến lược Quốc 
phòng Hoa Kỳ ban hành vào 
tháng 10 năm 2022: “Các Liên 
minh và Quan hệ đối tác cùng 
có lợi ích là lợi thế chiến lược 
toàn cầu lớn nhất của chúng 
tôi - và chúng là trọng tâm của 
chiến lược này”.

Ông Oehlers cho biết chuỗi 
cung ứng không gian là cơ hội 
để xây dựng và củng cố liên 
minh quốc tế gồm các đối tác 
an ninh có cùng chí hướng đầu 
tư vào không gian. Ông cho 
biết, chi phí và phương pháp 
thực hiện cần thiết trong phòng 
thủ không gian khiến cho việc 
này dường như nằm ngoài tầm 
với của nhiều quốc gia nhỏ 
hơn, nhưng việc chia nó thành 
nhiều phần có thể khiến khả 
năng đạt được cao hơn.

Bước tiến lớn tiếp theo 
trong khám phá không gian 
chính là một ví dụ chưa từng 
có về sự hợp tác: Mười một 
quốc gia châu Âu, bao gồm 
cả Áo, Đan Mạch và Thụy Sĩ, 
đang đóng góp vào mô-đun 
dịch vụ cho tàu vũ trụ Orion 
để đưa phi hành đoàn lên mặt 
trăng và xa hơn nữa thông qua 
chương trình quốc tế Artemis. 
Mô-đun dịch vụ được mô 
tả là xương sống của Orion. 
Ông Oehlers nói, khi các quốc 
gia có chỗ đứng trong chuỗi 
cung ứng không gian, “bạn có 
đóng góp… và toàn bộ điều 
này sẽ càng mạnh mẽ hơn khi 
chúng ta tiến về phía trước”. ... 
Không gian thương mại sẽ tìm 
được những bên phù hợp để 
tham gia vào chuỗi cung ứng. 
Chúng ta chỉ cần khuyến khích 
điều này”.  o

Apogee là tạp chí quân sự chuyên 
nghiệp do Bộ Tư lệnh Vũ trụ Hoa Kỳ 
xuất bản nhằm tăng cường quan hệ 
đối tác an ninh của Hoa Kỳ trong không 
gian và cung cấp một diễn đàn quốc tế 
để giải quyết các thách thức phòng thủ 
không gian toàn cầu. 
Đọc Apogee trực tuyến tại 
Apogee-magazine.com

Các cơ quan vũ trụ có Quan hệ Ấn Độ Các cơ quan vũ trụ có Quan hệ Ấn Độ 
Dương-Thái Bình DươngDương-Thái Bình Dương

Quốc gia hoặc Cơ quan

Úc

Bangladesh

Canada

Chile

Trung Quốc

Liên minh châu Âu

Pháp

Ấn Độ

Indonesia

Nhật Bản

Malaysia

Mông Cổ

New Zealand

Bắc Triều Tiên

Philippines

Nga

Singapore

Hàn Quốc

Đài Loan

Thái Lan

Vương quốc Anh

Hoa Kỳ

Việt Nam

Cơ quan Vũ trụ Thành lập Vận hành 
Vệ tinh

Xây dựng 
Vệ tinh

Cơ quan Vũ trụ Úc (ASA)

Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ và Viễn thám 
Bangladesh (SPARRSO) 

Cơ quan Vũ trụ Canada 
(CSA/ASC)

Cơ quan Vũ trụ Chile (CSA)

Cục Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA)

Cơ quan Liên minh châu Âu cho 
Chương trình Vũ trụ (EUSPA)

Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia (CNES)

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ* (ISRO)

Cơ quan Vũ trụ Indonesia (INASA)

Cơ quan Thăm dò 
Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA)

Cơ quan Vũ trụ Malaysia (MYSA)

Trung tâm Viễn thám Quốc gia 
Mông Cổ (NRSC)

Cơ quan Vũ trụ New Zealand (NZSA)

Cơ quan Phát triển Hàng không 
Vũ trụ Quốc gia (NADA)

Cơ quan Vũ trụ Philippines (PhilSA)

Roscosmos

Văn phòng Công nghệ & Công nghiệp 
Vũ trụ (OSTIn)

Viện Nghiên cứu Hàng không 
Vũ trụ Hàn Quốc (KARI)

Cơ quan Vũ trụ Đài Loan (TASA)

Cơ quan Phát triển Tin học Địa lý và 
Công nghệ Vũ trụ (GISTDA)

Cơ quan Vũ trụ Vương quốc Anh (UKSA)

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA)

Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam 
(TTVTVN hoặc VNSC)
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*Thay thế Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Ấn Độ, được thành lập năm 1962
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SỰ TỰ DO của các Vùng biển
Các hoạt động Di chuyển của USINDOPACOM là một phần của Chiến dịch 
Toàn cầu giúp Duy trì Sự tự do và Rộng mở của các Tuyến đường Vận chuyển

Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương Hoa Kỳ (USINDOPACOM) đã tiến 
hành một chiến dịch cấp khu vực, hỗ trợ nỗ 
lực Hoạt động Chung Kết hợp trên Toàn 
bộ Lĩnh vực (Combined Joint All-Domain 

Operations - CJADO) trong suốt năm qua nhằm đảm 
bảo sự thịnh vượng kinh tế trên toàn thế giới thông qua 
các tuyến đường biển mở, an toàn và an ninh.

USINDOPACOM đã phối hợp chiến dịch này với 
các chỉ huy chiến đấu khác của Hoa Kỳ (combatant 
commands - COCOM) cũng như các Đồng minh và Đối 
tác có cùng quan điểm bằng cách sử dụng các hoạt động 
thường lệ trên toàn cầu để chứng minh khả năng bảo 
vệ các điểm huyết mạch quan trọng dọc theo các đường 
thông tin liên lạc trên biển (SLOC). Các hoạt động đa 
lĩnh vực được đồng bộ hóa này sử dụng các tài sản hải 
quân, không quân và mặt đất chung.

“USINDOPACOM vẫn cam kết về một khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở, vốn đã bảo 
vệ các tuyến đường biển trong cả thời bình và thời chiến 
từ trước”, theo lời của Đô đốc John Aquilino, Cựu Tư 
lệnh USINDOPACOM.

 Chiến lược khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
của Hoa Kỳ khẳng định quốc gia này “sẽ hợp tác chặt 

chẽ với các đối tác có cùng quan điểm để đảm bảo rằng 
khu vực này vẫn mở và dễ tiếp cận cũng như các vùng 
biển và vùng trời trong khu vực được quản lý và sử dụng 
theo luật pháp quốc tế”, trao cho USINDOPACOM nhiệm 
vụ duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
Tự do và Rộng mở. Căn cứ vào chiến lược này, Bộ Quốc 
phòng Hoa Kỳ (DOD) cũng tăng cường khả năng ngăn 
chặn sự xâm lược và chống lại sự ép buộc đối với Hoa Kỳ 
cùng các Đồng minh và Đối tác. CJADO nên được nhìn 
nhận qua lăng kính răn đe tổng hợp nhằm ngăn chặn 
những tác nhân làm suy giảm các chuẩn mực đã được 
thiết lập và luật pháp quốc tế. 

Chiến dịch di chuyển đã đảm bảo một cách hiệu quả 
cho các Đồng minh và Đối tác rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ khả 
năng tồn tại của các tuyến đường vận chuyển quốc tế 
xuyên qua khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 
xa hơn nữa, thông qua các điểm huyết mạch quan trọng 
trải dài từ Eo biển Malacca và Eo biển Hormuz đến khu 
vực Sừng châu Phi và Kênh đào Panama.

 Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài ủng hộ các nguyên tắc của 
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (United Nations 
Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) năm 1982 
và bảo vệ các SLOC để đảm bảo các tuyến đường thủy 
quan trọng vẫn mở cho hoạt động thương mại. Các hoạt 

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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động tự do hàng hải (Freedom of navigation operation - 
FONOP) là một thành phần cốt lõi trong chiến lược của 
Hoa Kỳ để đạt được khả năng răn đe tổng hợp. Cùng 
với Hoa Kỳ, nhiều quốc gia có cùng chí hướng trong 
năm 2024 tiếp tục tiến hành FONOP và tái khẳng định 
ủng hộ việc lấy UNCLOS làm khuôn khổ pháp lý cho 
các hoạt động trên biển và đại dương.

 Khả năng phong tỏa các điểm huyết mạch dễ bị tổn 
thương và các yêu sách hung hãn đối với lãnh thổ và tài 
nguyên không phải là mối đe dọa an ninh hàng hải duy 
nhất trên thế giới. Các rủi ro trong vận chuyển, cướp 
biển và cướp có vũ trang, trốn tránh các lệnh trừng phạt 
và hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không được 
báo cáo và không được kiểm soát ngày càng gia tăng là 
những thách thức xuyên khu vực nghiêm trọng.

Các chiến dịch di chuyển phối hợp của 
USINDOPACOM ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương đã củng cố các nỗ lực ngăn chặn tổng thể bằng 
cách thể hiện quyết tâm duy trì SLOC. Ngoài ra, họ còn 
tăng cường luân chuyển tài sản chiến lược tới Bán đảo 
Triều Tiên. Ví dụ: một tàu ngầm có khả năng hạt nhân 
của Hoa Kỳ đã ghé cảng Hàn Quốc lần đầu tiên sau hơn 
40 năm và một chiếc B-52 có khả năng hạt nhân của Hoa 
Kỳ đã hạ cánh trên bán đảo lần đầu tiên kể từ năm 1988. 

Cả hai tài sản đều thuộc chiến dịch di chuyển quy mô 
lớn hơn của USINDOPACOM. 

HOẠT ĐỘNG TỰ DO HÀNG HẢI
Chiến dịch CJADO của USINDOPACOM bao gồm nhiều 
hoạt động nối tiếp nhau tại các vị trí cụ thể trong khu 
vực. Chiến dịch này trùng khớp với sáng kiến của các 
COCOM khác, bao gồm Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Châu Phi, 
Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (U.S. Central Command 
- USCENTCOM), Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Châu Âu và Bộ 
Tư lệnh Miền Nam Hoa Kỳ, trong và gần các điểm huyết 
mạch toàn cầu quan trọng. 

Các thành phần khác nhau của USINDOPACOM, 
bao gồm Quân đội Thái Bình Dương, Lực lượng Không 
quân Thái Bình Dương, Hạm đội Thái Bình Dương, 
Lực lượng Thủy quân lục chiến Thái Bình Dương, Lực 
lượng Không gian và Lực lượng Hoạt động Đặc biệt 
Thái Bình Dương, đã tham gia chiến dịch với các Đồng 
minh và Đối tác từ Úc, Canada, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, 
Philippines, Hàn Quốc và Vương quốc Anh, cùng với các 
nước khác. Các tài sản tham gia bao gồm các nhóm tấn 
công tàu sân bay, các đơn vị đổ bộ đặc biệt và tàu ngầm 
tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Máy bay 
B-52H Stratofortress, B1-B Lancers và máy bay chiến 

Tàu sân bay USS Nimitz của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ đi qua Thái 
Bình Dương trong một hoạt động thường xuyên vào tháng 5 
năm 2023 như một phần của chiến dịch CJADO.
HẠ SĨ QUAN BẬC 3 KENNETH LAGADI/HẢI QUÂN HOA KỲ
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đấu thế hệ thứ năm đã hỗ trợ trên không trong suốt chiến 
dịch di chuyển.

Kể từ tháng 2 năm 2023, Hoa Kỳ, các đồng minh và đối 
tác đã tiến hành các hoạt động phòng thủ này hàng tháng gần 
các điểm huyết mạch lớn trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương. Các hoạt động này diễn ra gần các eo 
biển Tây Thái Bình Dương như Balabac, Hàn Quốc, Luzon, 
Malacca, Mindoro, Miyako và Singapore và tại các địa điểm 
quan trọng ở vùng biển Philippine, Andaman và Biển Đông. 
Ngoài khu vực hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, 
sáng kiến này còn bao gồm các hoạt động phòng thủ điểm 
huyết mạch ở vùng lân cận Kênh đào Suez, Eo biển Gibraltar 
và Eo biển Hormuz. 

Việc giữ cho các tuyến đường thủy này luôn rộng mở 
đóng vai trò quan trọng đối với thương mại khu vực và toàn 
cầu. Theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát 
triển, hơn 60% hàng hóa hàng hải toàn cầu được bốc xuống 
tàu và hơn 40% được bốc lên tàu tại các cảng ở khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Các hoạt động đa lĩnh vực này sử dụng sự kết hợp đa lĩnh 
vực của các tài sản hải quân, không quân và mặt đất chung. 
Các hoạt động này được đồng bộ hóa trong thời gian các 
bên phối hợp trước. Các hoạt động SLOC tiếp theo đã triển 
khai các tài sản và lực lượng khác nhau đến một chuỗi các 
điểm nóng. Ví dụ, chiến dịch nhắm vào khu vực tranh chấp 
gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vào cuối tháng 11 năm 

2023. USS Hopper, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, đã 
khẳng định các quyền và quyền tự do hàng hải ở Biển Đông 
gần quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, bằng 
cách thách thức các nỗ lực của các quốc gia như Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa nhằm hạn chế việc đi lại vô hại.

“Các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển 
Đông đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tự do trên 
biển, cản trở các quyền tự do hàng hải và hàng không, thương 
mại tự do và thương mại, cũng như tự do về cơ hội kinh tế cho 
các quốc gia ven Biển Đông”, đây là tuyên bố Hạm đội 7 của 
Hoa Kỳ đưa ra sau khi hoàn tất việc di chuyển trên Biển Đông 
vào tháng 11 năm 2023. Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ và các 
Đồng minh và Đối tác cảnh giác trong việc tiến hành CJADO 
ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đảm bảo hơn nữa 
quyền tự do hàng hải. “Hoa Kỳ thách thức các tuyên bố chủ 
quyền hàng hải quá đáng trên toàn thế giới bất kể danh tính 
của bên đưa ra tuyên bố chủ quyền”.

Các lực lượng Hoa Kỳ hoạt động ở Biển Đông hàng ngày, 
như họ vẫn làm trong hơn một thế kỷ qua, phối hợp với các 
Đồng minh và Đối tác, những bên cam kết về một Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở nhằm thúc đẩy 
an ninh và thịnh vượng.

Việc thực hiện FONOP thường xuyên và đều đặn hỗ trợ 
lợi ích quốc gia lâu dài của Hoa Kỳ về tự do trên biển. Thông 
qua Chương trình FON, các hoạt động của DOD Hoa Kỳ 
được lên kế hoạch có chủ ý, xem xét tính đúng đắn về mặt 
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pháp lý và được tiến hành một cách chuyên nghiệp. Theo 
Báo cáo FON hàng năm của DOD, trong năm tài chính 2022, 
các lực lượng Hoa Kỳ đã thách thức 22 yêu sách hàng hải 
quá mức của 15 bên tranh chấp trên toàn thế giới.

NỖ LỰC QUỐC TẾ
Các COCOM khác của Hoa Kỳ cũng đã tiến hành FONOP 
phối hợp trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của họ trong 
suốt năm 2023. USCENTCOM, chịu trách nhiệm ở khu vực 
Trung Đông, đã tiến hành các hoạt động vận chuyển kết hợp 
với nỗ lực của USINDOPACOM và của các Đồng minh và 
Đối tác. Ví dụ: Nhóm tấn công tàu sân bay USS Dwight D. 
Eisenhower của Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Hormuz 
vào Vịnh Ba Tư vào cuối tháng 11 năm 2023. “Việc chúng 
tôi đi qua eo biển quan trọng này và tiếp tục hiện diện trong 
khu vực đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì quyền 
tự do hàng hải, vốn là chìa khóa cho an ninh và ổn định khu 
vực”, Chuẩn đô đốc Hoa Kỳ, Marc Miguez, chỉ huy nhóm 
tấn công cho biết. 

Tầm quan trọng của các hoạt động SLOC như vậy đã trở 
nên rõ ràng ở Trung Đông, đặc biệt là ở Biển Đỏ vào quý 
cuối cùng của năm 2023. Theo các báo cáo tin tức, cho đến 
giữa tháng 12, phiến quân Houthi ở Yemen đã nhắm mục tiêu 
bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào ít nhất 
10 tàu buôn chở hàng từ hơn 35 quốc gia. 

Để chống lại mối đe dọa này, vào giữa tháng 12, Bộ 
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã tuyên bố triển 
khai Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng, một sáng kiến an ninh 
đa quốc gia nhằm bảo vệ các tàu buôn ở khu vực Biển Đỏ. 
Mỗi năm có khoảng 20.000 tàu thương mại đi qua Biển Đỏ 
và Vịnh Aden, Defense News đưa tin.

“Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng đang tập hợp nhiều 
quốc gia bao gồm Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Pháp, 
Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha để cùng nhau 
giải quyết các thách thức an ninh ở phía nam Biển Đỏ và 
Vịnh Aden, với mục tiêu là đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả 
các quốc gia và tăng cường an ninh và thịnh vượng trong khu 
vực”, ông Austin phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết: 
“Đây là một vấn đề quốc tế đòi hỏi một giải pháp mang tầm 
quốc tế”.

Trong một tuyên bố, bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido 
Crosetto cho biết: “Cần phải tăng cường sự hiện diện trong 
khu vực để tạo điều kiện ổn định, tránh thảm họa môi trường 
và cũng để tránh sự tái diễn của lạm phát đẩy” mà các hành 
động khủng bố có thể gây ra đối với giá cả hàng hóa.

Nỗ lực này được giám sát bởi một quan hệ đối tác 
đa quốc gia được gọi là Lực lượng Hàng hải Kết hợp 
(Combined Maritime Forces - CMF) có trụ sở tại Bahrain. 
CMF, được thành lập năm 2001 với 11 quốc gia thành viên, 
hiện bao gồm 39 quốc gia và các lực lượng đặc nhiệm được 
thành lập để bảo vệ Vịnh Ô-man, Ấn Độ Dương, Vịnh Ba 
Tư, Biển Đỏ và Vịnh Aden. 

Pháp, với tư cách là một phần của CMF, đã bắt đầu tuần 
tra phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden vào tháng 12 năm 2023. 
Khinh hạm Languedoc của Hải quân Pháp đã bắn hạ hai máy 
bay không người lái có vẻ như đến từ Yemen và phá hủy một 

máy bay không người lái đe dọa tàu chở dầu của Na Uy. Hải 
quân Pháp cho biết Languedoc đã giúp bảo vệ tàu chở dầu 
khỏi bị cướp.

Theo Hải quân Hoa Kỳ, CMF đã thành lập Lực lượng đặc 
nhiệm kết hợp (CTF) 153 vào năm 2022 để tiến hành xây 
dựng năng lực và an ninh hàng hải ở Biển Đỏ, Eo biển Bab 
el-Mandeb và Vịnh Aden. 

“Khu vực Trung Đông rất năng động và rộng lớn. Không 
một Hải quân nào có thể tự tuần tra vùng biển xung quanh”, 
Phó Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh Hạm đội 5 và CMF, Bộ Tư 
lệnh Trung ương Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, cho biết khi 
vận hành CTF 153. “Chúng tôi luôn ở trạng thái tốt nhất khi 
hợp tác với các đối tác”.

Các lực lượng đặc nhiệm CMF khác bao gồm CTF 150, 
tập trung vào an ninh hàng hải ở Vịnh Oman và Ấn Độ 
Dương; CTF 151, dẫn đầu các nỗ lực chống cướp biển khu 
vực; và CTF 152, dành riêng cho an ninh hàng hải ở Vịnh Ả 
Rập, Hải quân Hoa Kỳ cho biết.

THÀNH CÔNG CHUNG CỦA CHIẾN DỊCH
Nỗ lực chung của CJADO đã thể hiện khả năng của Hoa Kỳ, 
các Đồng minh và Đối tác của Hoa Kỳ trong việc đảm bảo 
các hành lang kinh tế tự do và rộng mở trên toàn thế giới 
cũng như khả năng phản ứng nhanh chóng của họ khi cần 
thiết để bảo vệ SLOC ở bất cứ đâu.

Hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối 
tác đang hợp tác cùng nhau để thực hiện tầm nhìn an ninh 
chung của họ trên toàn cầu và đặc biệt là cho khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương. Chiến dịch của USINDOPACOM 
kết hợp với SLOCs đã giúp thúc đẩy sự hợp tác và khả năng 
tương tác trong khu vực.

Vào tháng 12 năm 2023, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ 
đã công bố kế hoạch tập trận ba bên, kéo dài nhiều năm và 
kích hoạt cơ chế chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời 
gian thực để chống lại Bắc Triều Tiên. Úc và Nhật Bản tăng 
cường hợp tác thông qua các cuộc tập trận song phương và 
ba bên cũng như bằng cách đưa Nhật Bản vào sáng kiến bố 
trí lực lượng hiện có giữa Úc và Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Ấn Độ đã đưa máy bay chiến đấu tiên tiến 
và máy bay ném bom chiến lược vào các cuộc tập trận với 
Hoa Kỳ để tăng cường khả năng tương tác và nỗ lực chung 
nhằm thúc đẩy ổn định và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương. Philippines đã đưa ra các hướng dẫn để 
tăng cường hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ trên tất cả các 
lĩnh vực. Các cuộc tập trận song phương và đa phương khác 
tiếp tục mở rộng về quy mô và phạm vi. Ví dụ, vào năm 
2023, Pacific Vanguard đã quy tụ hơn 2.000 nhân viên hải 
quân từ Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Trong suốt năm 2023, Hoa Kỳ đã hợp tác với các Đồng 
minh và Đối tác của mình để mang lại những thành tựu đột 
phá cho hòa bình, ổn định và răn đe nhằm ủng hộ một khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở. 
Các hoạt động di chuyển phối hợp của USINDOPACOM sẽ 
tiếp tục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo 
tự do và an toàn biển. Chiến dịch SLOC đại diện cho một cột 
mốc quyết định đối với chiến lược quốc phòng của Hoa Kỳ ở 
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn nữa.  o
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KỀ VAI, SÁT CÁNH

Các sĩ quan Tonga và Indonesia 
nhấn mạnh lợi ích của việc tham 

gia Talisman Sabre 
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DIỄN ĐÀN: Hãy cho chúng tôi biết về những lợi ích của việc 
tham gia Talisman Sabre.

Ông Arief: Đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho Lực lượng Vũ 
trang của chúng tôi, những người có thể tham gia một cuộc tập 
trận chung đa quốc gia. Chúng tôi học được rất nhiều từ [các vị trí 
chỉ huy], đó là điều mới mẻ đối với chúng tôi — cách họ chia các 
vị trí chỉ huy thành ba phần, đây là điều chưa từng xảy ra trước 
đây. Chúng tôi cũng đóng góp binh sĩ trên mặt đất. Chúng tôi vừa 
tham gia các hoạt động của lực lượng bộ binh, sau đó là các hoạt 
động trên không và cả các hoạt động đổ bộ. Vì vậy, đây là trải 
nghiệm mới mẻ đối với chúng tôi vì chúng tôi cũng mang C-130 
từ Indonesia để họ có thể diễn tập các hoạt động vận tải/vận tải 
hàng không cũng như diễn tập cách tiến hành các hoạt động trên 
không cùng với các quốc gia đồng minh khác, sau đó là diễn tập 
cách hỗ trợ một hoạt động quy mô lớn như Talisman Sabre.

Trải nghiệm này mang lại nhiều lợi ích cho chúng tôi, không 
chỉ cho các nhân viên đang phối hợp với nhau để xây dựng mối 

quan hệ bền chặt, mà còn cho quân đội 
trên mặt đất để họ có thể biết khả năng 
của các lực lượng đồng minh cũng như 
tìm hiểu thêm về họ.

Ông Aholelei: Đối với Vương quốc 
Tonga, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia 
cần phải tham gia cuộc tập trận này [bởi 
vì chúng tôi] là một phần của các thỏa 
thuận an ninh khu vực. Nhưng quan 
trọng hơn hết, tất cả chúng ta đều có 

những lợi ích an ninh khác nhau. Đồng thời, chúng ta cũng có lợi 
ích an ninh chung. Là một quốc đảo đang phát triển — và, theo 
tôi, là một trong những bên có quy mô nhỏ nhất tham gia cuộc 
tập trận — chúng tôi cũng muốn cho các đối tác an ninh của mình 
thấy rằng chúng tôi có thể đóng góp, và không chỉ đóng góp, mà 
còn giúp tăng thêm giá trị cho các hoạt động, tăng thêm giá trị cho 
quan hệ đối tác và chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy khi nhắc 
đến các hoạt động an ninh. Đây cũng chính là cách chúng tôi đền 
đáp cho khu vực của mình; chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự 
trợ giúp và hỗ trợ. Vì vậy, đối với Lực lượng Vũ trang Hoàng gia 
tham gia Talisman Sabre, chúng tôi có thể dự đoán rằng chúng tôi 
có thể thể hiện vai trò của mình trong bức tranh toàn cảnh.

DIỄN ĐÀN: Sự hiện diện của Tonga tại Talisman Sabre thể hiện 
mức độ cam kết như thế nào đối với an ninh khu vực?

Ông Aholelei: Chúng tôi là một đảo [quốc] nhỏ nhưng nằm rải 
rác, và chúng tôi có một không gian hàng hải rất lớn. Chúng tôi có 
thể duy trì an ninh ở một mức độ nhất định, nhưng chúng tôi cần 
sự hỗ trợ để quản lý môi trường an ninh của mình. Điều này cũng 
quan trọng đối với chúng tôi bởi vì chúng tôi phụ thuộc rất nhiều 
vào hàng nhập khẩu cũng như cách thức những hàng hóa đó được 
vận chuyển từ Úc, Hoa Kỳ, Hawaii và từ khắp nơi trên thế giới. 
Chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho các khu vực hàng hải và vùng 
biển quốc tế của mình để có thể phát triển hơn nữa nhờ vào những 
tài nguyên cần thiết. Do vậy, việc chúng tôi tham gia là thực sự 
cần thiết vì về mặt chiến lược và mặt kỹ thuật, những thỏa thuận 
đó rất quan trọng, giúp chúng tôi có thể đóng góp cũng như duy 
trì quan hệ đối tác.

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Vào 
giữa năm 2023, các lều trại và rơ moóc tại Khu vực 
Huấn luyện Thực địa Townsville của Lực lượng 

Quốc phòng Úc ở đông bắc Queensland đã trở thành nơi trú ngụ 
tạm thời cho binh sĩ từ khắp nơi trên thế giới — một nơi để huấn 
luyện, học hỏi cũng như chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm, đồng 
thời củng cố cam kết của các Đồng minh và Đối tác đối với vấn đề 
an ninh và ổn định trong khu vực. Talisman Sabre là cuộc tập trận 
hai năm một lần giữa Úc và Hoa Kỳ, được tổ chức lần đầu tiên 
vào năm 2005. Cuộc tập trận này đã thu hút gần 35.000 quân nhân 
từ hơn chục quốc gia trong hai tuần tập trận tại các địa điểm trên 
khắp nước Úc, bao gồm cả khu phức hợp Townsville rộng lớn. 

Trong số những tình bạn mới được tạo dựng trong các phòng 
ăn, phòng họp và ngoài thực địa, có một tình bạn của hai sĩ quan 
đến từ các quốc gia cách nhau 8.000 kilomet nhưng lại kết nối 
với nhau bởi các giá trị và mục tiêu chung. Trung tá Tau Aholelei 
thuộc Lực lượng Vũ trang Tonga đã lãnh đạo đội ngũ 40 thành 
viên của quốc gia Thái Bình Dương này tại Úc, đại diện cho 
khoảng 7% số lượng quân nhân của nước này. Ba mươi Binh 

sĩ bộ binh hạng nhẹ cùng với cảnh sát quân sự, kèm theo các 
chuyên gia về hậu cần và vũ khí được đưa vào các đơn vị Quân 
đội Úc để phục vụ cho việc tham gia Talisman Sabre lần đầu tiên 
này của Tonga.

Trong số 110 binh sĩ đến từ Indonesia, Trung tá Quân đội 
Arief Widyanto đã dẫn đầu một cuộc đột kích bằng dù trong một 
cuộc tập trận tấn công đổ bộ. Đây là một phần trong hoạt động 
triển khai đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này cho cuộc tập 
trận. “Chúng tôi đã học được rất nhiều từ khi bắt đầu cuộc tập 
trận, ngay cả trong việc lập kế hoạch, chúng tôi cũng đã học được 
rất nhiều về cách quản lý một cuộc tập trận quy mô lớn như vậy”, 
ông Arief phát biểu.

Ông Aholelei và ông Arief đã cùng chia sẻ với DIỄN ĐÀN tại 
Townsville Field để thảo luận về kinh nghiệm của họ tại Talisman 
Sabre, tầm quan trọng của việc tương tác với các quân đội đối 
tác và cách họ dự định áp dụng các bài học vào những lực lượng 
tương ứng. Cuộc phỏng vấn đã được biên tập để phù hợp với hình 
thức của DIỄN ĐÀN.

Trung tá Tau Aholelei 
của Lực lượng Vũ 
trang Tonga, bên 
trái, và Trung tá Arief 
Widyanto của Quân 
đội Indonesia nói 
chuyện với DIỄN ĐÀN 
trong khuôn khổ 
Talisman Sabre 2023 
tại Khu Huấn luyện 
Thực địa Townsville ở 
Queensland, Úc.
ẢNH MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN
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DIỄN ĐÀN: Sự tham gia của Indonesia có thể ảnh hưởng như 
thế nào đến việc tổ chức cuộc tập trận đa quốc gia Garuda Shield 
của riêng Indonesia trong tương lai, trong bối cảnh cuộc tập trận 
này cũng đã được mở rộng trong những năm gần đây?

Ông Arief: Khi tham gia Talisman Sabre, chúng tôi có thể học 
hỏi được rất nhiều để có thể cải thiện những điều muốn thực hiện 
tại Garuda Shield. Trụ sở Lực lượng Vũ trang của chúng tôi cũng 
góp phần xem xét liệu có thể cải thiện Garuda Shield thông qua 
kịch bản của Talisman Sabre như thế nào. Có rất nhiều điều hay 
mà chúng tôi [chưa có] tại Garuda Shield trước đây. Ví dụ, sự trải 
rộng của các vị trí chỉ huy để tránh ISR [intelligence, surveillance 
and reconnaissance - tình báo, giám sát và trinh sát] của kẻ thù ... 
cũng như những trải nghiệm khác như liên lạc tích hợp từ các đơn 
vị khác nhau, khả năng liên lạc khác nhau. Đó là những thứ mà 
chúng tôi có thể cải thiện trong cuộc tập trận Garuda Shield.

DIỄN ĐÀN: Địa hình ở Talisman Sabre có khác biệt đáng kể so 
với địa hình ở nước nhà không?

Ông Aholelei: Không, địa hình khá giống nhau ở nhiều khu vực. 
Chúng tôi là một quốc gia kín, có rừng rậm, nhưng chúng tôi cũng 
có một chút mở. Nhưng tôi cho rằng lợi ích mà việc tham gia 
vào các cuộc tập trận lớn, đa quốc gia này [mang lại] không chỉ 
là cách sử dụng không gian đó, dù là quốc gia kín hay quốc gia 
mở, mà còn là cách hiểu các bố trí ở cấp độ kỹ thuật và cả ở cấp 
độ hoạt động. Chúng tôi không chỉ tập trận trên thực địa mà còn 
thảo luận về các khái niệm về tương lai, đặc biệt là trong việc tổ 
chức từng quân đội tương ứng, xem xét các lĩnh vực mà chúng tôi 
có thể giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, đây không chỉ là về việc tập trận, 
mà còn là về quan hệ đối tác và việc thúc đẩy những mối quan hệ 
đó. Việc ngồi trong phòng hội nghị một cách trang trọng và nói 
những điều đúng đắn là một chuyện, nhưng giữa con người với 

con người luôn có sự kết nối tự nhiên, để rồi từ đó xây dựng nên 
niềm tin và sự tôn trọng.

 
Ông Arief: Địa hình ở đất nước chúng tôi cũng tương tự, nhưng 
thời tiết khá khác biệt. Chúng tôi đến từ một quốc gia nhiệt đới ở 
ngay trên đường xích đạo nên có độ ẩm cao. Ngay bây giờ, [ở Úc] 
đang là mùa đông, mặc dù trời không thực sự lạnh, nhưng vẫn có 
một sự khác biệt lớn, đặc biệt là đối với quân đội trên mặt đất. Tôi 
tin rằng đây là một trải nghiệm rất tốt để họ tìm ra cách sinh tồn, 
cũng như cách để vẫn có thể đạt được yêu cầu đặt ra với họ hay 
đạt mục tiêu kịp thời khi đối mặt với tất cả những điều kiện sẽ ảnh 
hưởng đến việc di chuyển của đội quân trên mặt đất.

DIỄN ĐÀN: Ông muốn áp dụng những bài học nào từ Talisman 
Sabre vào lực lượng của mình?
 

Lính dù Indonesia nhảy dù 
từ một chiếc C-130 tại Khu 
Huấn luyện Vịnh Shoalwater, 
Queensland trong cuộc tập 
trận Talisman Sabre.
BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

Một binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Tonga tham gia một 
cuộc tấn công cấp trung đội khi kết thúc Talisman Sabre 
2023 tại Úc.  BỘ QUỐC PHÒNG ÚC
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Ông Arief: Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ khi bắt đầu 
cuộc tập trận; ngay cả trong việc lập kế hoạch cho cuộc tập 
trận, chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều về cách quản 
lý một cuộc tập trận với quy mô lớn như vậy. Và khi quân đội 
tham gia tập trận trên chiến trường, họ cũng học được rất nhiều 
từ những quốc gia đồng minh cùng nhau tham gia để hoàn 
thành các nhiệm vụ.

Ông Aholelei: Điều chúng tôi học được ... là công nghệ đã cải 
thiện không gian hoạt động. Và từ góc độ của một lực lượng quân 
sự quy mô nhỏ, chúng tôi mong muốn có công nghệ đó nhưng nó 
khá tốn kém. Vì vậy, đối với chúng tôi, chúng tôi cố gắng để hiểu 
cách sử dụng công nghệ đó, đồng thời xem xét mức độ quan trọng 
của nó đối với việc cải thiện những gì chúng tôi đang làm tốt và 
những gì chúng tôi có thể làm: hoạt động theo các nhóm nhỏ, trau 
chuốt những chi tiết nhỏ hơn cũng như những điều cơ bản, và làm 
tốt điều đó. Và sau đó, hiểu được khả năng của công nghệ và sử 
dụng nó để tạo lợi thế cho chúng tôi trong việc huấn luyện và phát 
triển. Đôi khi, theo quan điểm của tôi, tôi cho rằng công nghệ có 
nhiều điểm tốt, nhưng nó loại bỏ khía cạnh con người khỏi cách 
tiếp cận các hoạt động hoặc tư duy.

Tôi nghĩ rằng điều tôi sẽ lấy lại … là sự chú ý đến từng chi 
tiết cũng như minh họa những điểm chính trong khóa huấn luyện 
và trong chính cuộc tập trận. Chi tiết mà đôi khi bị bỏ qua vì 
chúng ta chỉ khái quát hóa nó mà không đi sâu hơn. Ví dụ, tôi 
nói chuyện với những binh sĩ của mình về việc trở nên tốt hơn, 
nhưng lại không đi sâu hơn xem “Tốt hơn là như thế nào?” Bạn 
cần hiểu thông tin đó cũng như hiểu cách bạn có thể quản lý để 
cá nhân đó có thể cải thiện thành tích và thực sự có mục đích 
trong mọi việc mình làm. Đây là điều thực sự rất quan trọng mà 
tôi đã chọn, từ việc chỉ nghĩ về công nghệ và cách nó phá vỡ mọi 
thứ đến từng giây, từng centimet, từng milimet.

Ông Arief: Chúng tôi cũng mong muốn được tìm hiểu thêm về 
các công nghệ. Chúng tôi đã nâng cấp công nghệ để hỗ trợ việc 
huấn luyện ở nước nhà ... nhưng chúng tôi vẫn phải học hỏi rất 
nhiều từ các nhà đào tạo trong lĩnh vực này, chẳng hạn như cách 

họ kiểm soát đội ngũ của họ. Tất nhiên, ở Talisman Sabre, chúng 
tôi đã gặp các nhà đào tạo từ Úc và Hoa Kỳ, và cũng được tìm 
hiểu cách họ chỉ đạo binh sĩ, không chỉ hướng họ đến kịch bản mà 
còn dẫn dắt họ đi đúng hướng dựa theo tư duy của chính họ.

DIỄN ĐÀN: Ông thích nhất phần nào trong Talisman Sabre?

Ông Aholelei: Đó là cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người [từ] 
nhiều quốc gia, nền văn hóa khác nhau, và cả các nền văn hóa 
khác nhau trong…nhiều quốc tịch. Có rất nhiều định kiến, nhưng 
khi bạn gặp họ trên mặt đất, bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều là 
con người, và việc gặp gỡ giúp mọi người hiểu nhau, kết nối bền 
chặt. Công việc mà chúng tôi đang làm thực ra là quản lý bạo 
lực, nên chúng tôi không thể xem nhẹ nó. Chúng tôi ý thức rõ về 
những rủi ro … nhưng đó là rủi ro mà chúng tôi sẵn sàng chấp 
nhận vì nghề nghiệp của chúng tôi là Binh sĩ, Thủy thủ và Phi 
công. Vì vậy, việc gặp gỡ mọi người, nói chuyện — các thành 
phần khác nhau của xã hội, ở nhiều cấp độ — các cá nhân và quốc 
gia đều thực sự phát triển, và theo tôi đây là phần hay nhất của 
Talisman Sabre.

Quan điểm chúng tôi là đến đây để học hỏi và nuôi dưỡng 
những mối quan hệ như vậy. Như tôi đã nói trước đó, đây là về 
việc xây dựng niềm tin và về việc đền đáp cũng như gia tăng giá 
trị cho không gian hoạt động. Tôi nghĩ một vị tướng Hoa Kỳ đã 
nói, “Đó không phải là kích thước của con chó mà là cuộc chiến 
bên trong chính con chó đó”. Chúng tôi luôn nghĩ đến việc cố 
gắng vượt lên trên khả năng của mình và thực hiện những gì 
chúng tôi có thể làm rất tốt, sau đó chúng tôi sẽ xây dựng những 
thứ khác mà chúng tôi muốn có.

Ông Arief: Đối với tôi, việc gặp gỡ rất nhiều đối tác mới, xây 
dựng mối quan hệ mới và chia sẻ cách giải quyết vấn đề là phần 
thú vị nhất trong cuộc tập trận này vì tôi có thể có một trải nghiệm 
khác dựa trên câu chuyện của họ. Bằng cách nghe câu chuyện của 
họ, nghe kinh nghiệm của họ, tôi đã rút ra được nhiều bài học và 
hy vọng rằng tôi có thể cải thiện bản thân cũng như đơn vị của 
mình thông qua những điều đó.  o

Một binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang 
Indonesia chiếm giữ một bãi biển trong cuộc 
tập trận Talisman Sabre.  BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

Các thành viên thuộc đội ngũ 40 thành viên của Lực lượng 
Vũ trang Tonga tại Talisman Sabre chuẩn bị cho một cuộc tập 
trận tấn công cấp trung đội.  BỘ QUỐC PHÒNG ÚC
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heo Ngoại trưởng Elias Wohengu của Papua New 
Guinea (PNG), những thách thức an ninh mà PNG phải 
đối mặt đã ngày càng gia tăng trong những thập kỷ gần 
đây. Ba mươi năm trước, tôi không cho rằng biến đổi khí 

hậu có thể đe dọa đến an ninh quốc gia, ông Wohengu phát biểu 
tại một cuộc thảo luận có tên là “An ninh và lợi ích quốc gia 
của PNG”. Nhưng hiện tại, điều này đã trở nên hiển nhiên.

Việc đối mặt với các mối đe dọa thông thường và mới phát 
sinh sẽ đòi hỏi những mức độ hợp tác và hỗ trợ mới. “Chúng tôi 
đã tìm kiếm và nhận được sự giúp đỡ từ phía Úc. Chúng tôi đã 
tìm kiếm và nhận được sự giúp đỡ từ phía New Zealand. Chúng 
tôi cũng đã tìm kiếm và nhận được sự giúp đỡ từ phía Hoa Kỳ”, 
ông Wohengu cho biết tại sự kiện được tổ chức tại Port Moresby 
(thủ đô của PNG) vào tháng 8 năm 2023. Sự kiện này được đồng 
tổ chức bởi Đại học Papua New Guinea và Viện Lowy của Úc. 
“Do vậy, các thỏa thuận hợp tác quốc phòng hoặc an ninh này 
không chỉ là về các thỏa thuận quân sự như chúng ta thường nghĩ 
khi nhắc đến khái niệm này. Các thỏa thuận cũng sẽ bao gồm 
những điểm cần lưu ý liên quan đến an ninh phi truyền thống".

Ông Wohengu và các diễn giả khác nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc hợp tác an ninh với Hoa Kỳ cùng các Đồng minh 
và Đối tác. Sự kiện này còn có một cuộc nói chuyện với ông 
Ivan Pomaleu, thư ký trưởng của Cục Thủ tướng Chính phủ và 
Hội đồng Điều hành Quốc gia của PNG.

PNG là quốc đảo lớn thứ ba thế giới với tổng diện tích 
462.840 kilomet vuông. Đây là một trong những quốc gia đa 
dạng nhất về mặt địa lý, với các rạn san hô, bãi biển, rừng nhiệt 

đới, núi, núi lửa và sông ngòi. PNG cũng là một trong quốc gia 
đa dạng về ngôn ngữ nhất, với 839 ngôn ngữ được biết đến, 
được sử dụng bởi dân số ước tính gần 12 triệu người.

Tiến sĩ Elizabeth Kopel, nhà nghiên cứu cao cấp kiêm lãnh 
đạo của Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Không chính thức tại 
Viện Nghiên cứu Quốc gia PNG giải thích: “Hầu hết chúng tôi 
đến từ các ngôi làng”. Khoảng 85% “người dân của chúng tôi 
sống ở khu vực nông thôn. Nguồn thu nhập duy nhất của họ là 
từ những gì họ có thể tự sản xuất".

Tại sự kiện Port Moresby, bà Kopel cho biết các cuộc thảo 
luận về an ninh quốc gia phải xem xét đến điều kiện sống của 
công dân. Bà cho biết sinh kế của PNG bị ảnh hưởng bởi tình 
trạng biến đổi khí hậu và thiên tai, ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất lương thực, cũng như nguồn cung nước uống sạch, nhà 
ở bền vững và giáo dục với mức phí phù hợp.

Ông Wohengu đồng ý và nhấn mạnh rằng các vấn đề an 
ninh mà PNG phải đối mặt có liên quan phần lớn là do ảnh 
hưởng của chúng đối với phúc lợi kinh tế của công dân — một 
mối liên hệ phải tính đến các thỏa thuận an ninh với các đối tác 
như Úc và Hoa Kỳ.

Vai trò của Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng với Hoa Kỳ
Theo Đài phát thanh New Zealand (Radio New Zealand - 
RNZ), Bộ trưởng Quốc phòng PNG Win Bakri Daki và Ngoại 
trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã ký Thỏa thuận Hợp tác 
Quốc phòng (Defense Cooperation Agreement - DCA) vào 
tháng 5 năm 2023 tại Port Moresby mà Thủ tướng PNG James 

T
TOM ABKE

Đ Ả M  B Ả O

TƯƠNG LAI CỦA
PAPUA NEW GUINEA

ÚC, NEW ZEAL AND VÀ HOA K Ỳ ĐỀ NGHỊ 
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO
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Marape gọi là “quan trọng đối với quan hệ đối tác liên tục giữa 
Papua New Guinea và Hoa Kỳ”. “Thỏa thuận này có lợi cho cả 
hai bên; nó đảm bảo lợi ích quốc gia của chúng tôi". 

Ông Wohengu, người đứng đầu phái đoàn PNG đã xây 
dựng DCA với các đối tác, cho biết đây không phải là một thỏa 
thuận độc lập. “Đó là một thỏa thuận mà chúng tôi đã cân nhắc 
về cơ sở hạ tầng và các vấn đề kinh tế khác. Đó không đơn 
thuần chỉ là về quân sự".

Ông Wohengu cho biết môi trường an ninh đang thay đổi đã 
tạo ra nhu cầu về các thỏa thuận như DCA để thay thế các thỏa 
thuận cũ, như các thỏa thuận về tình trạng lực lượng mà PNG 
đã duy trì với các quốc gia Úc, Pháp và Hoa Kỳ. Ông nói: “Khi 
nền tảng của các vấn đề an ninh thay đổi và phát triển trong 
bối cảnh chúng ta phải đối mặt với các vấn đề mới phát sinh, 
bao gồm cả đại dịch, thì các thỏa thuận an ninh của chúng ta 
cũng phải thay đổi tương ứng". Nạn trộm cắp thủy sản và các 
nguồn tài nguyên khác từ vùng đặc quyền kinh tế (Exclusive 
Economic Zone - EEZ) của đất nước, cùng với các hoạt động 
bất hợp pháp khác trong vùng biển của PNG, đã khiến nhu cầu 
hợp tác quốc phòng tăng cao.

Vào tháng 5 năm 2023, các sĩ quan PNG và Hoa Kỳ cũng 
đã ký một thỏa thuận tuần duyên. Các hiệp định song phương 
cùng nhau cho phép nhân viên PNG và Hoa Kỳ làm việc trên 
các tàu hải cảnh và tàu hải quân của nhau để chống đánh bắt cá 
bất hợp pháp, buôn bán người, ma túy và buôn lậu vũ khí.

Theo thông tin của Cơ quan Thủy sản Quốc gia PNG, hoạt 
động đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không 
được kiểm soát đang đe dọa tính bền vững của tài nguyên biển, 
sinh kế của các cộng đồng ven biển và an ninh hàng hải của PNG.

Quốc gia này có một trong những EEZ lớn và giàu có nhất 
thế giới, với diện tích khoảng 2,4 triệu kilomet vuông và trữ 
lượng cá dồi dào, đặc biệt là cá ngừ. Ngành thủy sản chiếm 

khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia, tạo việc làm 
và thu nhập cho hơn 200.000 người.

Các nhà lãnh đạo quốc gia đã nhấn mạnh một mối quan tâm 
an ninh ngày càng tăng khác, đó là báo cáo về việc buôn bán 
ma túy bằng đường biển vào PNG và mối đe dọa khi đất nước 
này đang được sử dụng làm điểm trung chuyển.

Theo RNZ, ông Marape cho rằng có “rất nhiều cam kết vận 
chuyển bất hợp pháp trong vùng biển Papua New Guinea; các 
giao dịch không được kiểm soát, không được giám sát đang 
diễn ra, bao gồm cả buôn bán ma túy”. “Thỏa thuận tuần duyên 
mới này sẽ cung cấp cho cơ quan vận tải biển, Lực lượng Quốc 
phòng và Hải quân của Papua New Guinea đầy đủ kiến thức về 

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape, bên trái, Thủ tướng 
Quần đảo Cook Mark Brown và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp 
nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh thuộc Diễn đàn các Quốc đảo  
Thái Bình Dương - Hoa Kỳ lần thứ hai ở Washington, D.C., vào 
tháng 9 năm 2023.  THE ASSOCIATED PRESS

Binh sĩ của Papua New Guinea và Lực lượng Quốc phòng Úc xây dựng một lớp học tại Căn cứ Hải quân Lombrum ở Papua New Guinea 
trong cuộc tập trận Pukpuk vào tháng 9 năm 2023.  QUÂN ĐỘI ÚC
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những gì đang xảy ra ở vùng biển, điều mà PNG chưa từng có 
kể từ [khi giành được độc lập vào] năm 1975".

Ông Wohengu cho biết thỏa thuận này sẽ giúp PNG duy trì 
chủ quyền bằng cách bảo vệ EEZ của mình. “Theo thỏa thuận 
tuần duyên này, nếu tàu do một nhân viên Hải quân thuộc Lực 
lượng Quốc phòng PNG chỉ huy, chúng tôi sẽ treo cờ PNG trên 
đó và tiến hành thực thi theo luật pháp của mình".

Mở rộng Phạm vi của DCA
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, DCA sẽ tạo điều kiện cho các 
cuộc tập trận và cam kết song phương và đa phương để hỗ trợ 
xây dựng năng lực cấp khu vực. DCA cũng sẽ cho phép Hoa 
Kỳ phản ứng nhanh hơn trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng 
hạn như những trường hợp liên quan đến hỗ trợ nhân đạo và 
cứu trợ thiên tai.

“Và những điều tạo nên sự khác biệt của DCA”, ông 
Wohengu nói, “Tôi muốn liên kết DCA với việc phát triển và 
hỗ trợ kinh tế".

Ông Wohengu cho biết ông có kế hoạch vận chuyển 
thường xuyên các sản phẩm nông nghiệp của PNG, bao gồm 
cà phê và rau quả, đến các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương theo thỏa thuận này. “Như vậy, 
vào buổi sáng, họ có thể thức dậy và uống một tách cà phê 
của chúng tôi".

Mở rộng Quan hệ với Úc
PNG và Úc cũng đang tăng cường quan hệ an ninh. Theo một 
thỏa thuận được ký kết vào tháng 12 năm 2023, hai quốc gia 
sẽ chính thức hóa việc hợp tác quốc phòng hiện tại và theo kế 
hoạch, đồng thời hợp tác để bảo vệ độc lập và chủ quyền cũng 

như xây dựng khả năng phục hồi, tập trung vào cách các thách 
thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, an ninh 
mạng và các yếu tố kinh tế trong hoạt động quản lý nhà nước, 
ảnh hưởng đến môi trường chiến lược chung của họ.

Hoạt động hợp tác quốc phòng của hai nước không thể 
tách rời khỏi khoảng cách địa lý lân cận và lịch sử chung của 
họ. Khu vực tài phán cực bắc của Úc, đảo Saibai, cách đất liền 
PNG chưa đến 4 kilomet. Úc đã cai trị PNG trong gần 60 năm, 
bắt đầu từ Thế chiến I và kết thúc bằng việc thiết lập chủ quyền 
của PNG vào năm 1975.

Theo Chương trình Hợp tác Quốc phòng PNG-Úc, quân đội 
Lực lượng Quốc phòng Úc (Australian Defence Force - ADF) 
huấn luyện và tập trận với quân đội PNG thông qua loạt Olgeta 
hàng năm, bao gồm Không quân, Lục quân, Hải quân và các 
cam kết dân sự. Thông qua chương trình này, Úc đang đầu tư 
dài hạn vào nhân sự, thiết bị và cơ sở hạ tầng của PNG.

Trong cuộc tập trận Pukpuk vào tháng 8 năm 2023, quân 
đội ADF và PNG đã hợp tác với các quân nhân từ Vương quốc 
Anh và các quốc gia đối tác khác bao gồm New Zealand và 
Hoa Kỳ để xây dựng các lớp học và khu nhà ở tại Căn cứ Hải 
quân Lombrum của PNG, được điều hành bởi Yếu tố Hoạt 
động Hàng hải của Lực lượng Quốc phòng PNG trên đảo 
Manus. Pukpuk, ban đầu là một cuộc tập trận chung cách đây 
nhiều thập kỷ, cũng thực hiện cả hoạt động sửa chữa đường bộ 
và hệ thống thoát nước trên đảo.

“Cuộc tập trận tiếp tục phát triển về mức độ bao phủ và 
mức độ tham gia với nhiều quốc gia liên quan. Đây là một tín 
hiệu tích cực. Cuộc tập trận diễn ra rất tốt đẹp”, Đại tá Travis 
Gordon, người đứng đầu nhân sự ADF ở Port Moresby, phát 
biểu với tờ Post-Courier của PNG.

Sau khi nâng cấp, Lombrum sẽ có một đội tàu tuần tra lớp 
Guardian do chính phủ Úc tặng cho PNG.

Hợp tác để Đáp ứng các Thách thức An ninh Nội bộ
Theo ông Mihai Sora, một nhà nghiên cứu trong Chương trình 
Quần đảo Thái Bình Dương của Viện Lowy kiêm giám đốc dự 
án của Mạng lưới Úc-PNG, các mối đe dọa an ninh của PNG 
cũng đến từ bên trong. Ông Sora là một nhà cựu ngoại giao Úc 
và là một trong những người tổ chức sự kiện Port Moresby.

Tại sự kiện này, ông Pomaleu thuộc Hội đồng Điều hành 
Quốc gia của PNG cho biết rằng chính phủ đang có sáng kiến 
tìm cách tăng tỷ lệ cảnh sát so với dân thường để tăng cường 
an toàn công cộng. “Mục tiêu chính là có 1.000 nhân viên mỗi 
năm trong vòng năm, sáu năm tới, cho đến khi chúng tôi có tỷ 
lệ cán bộ thực thi pháp luật tốt hơn so với dân số".

Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, chính quyền PNG 
đang làm việc với các đối tác quốc tế để nâng cao năng lực của 
lực lượng cảnh sát và thúc đẩy pháp quyền cũng như một xã hội 
có trật tự. Các chương trình này bao gồm Đối tác Chính sách 
PNG-Úc (PNG-Australia Policing Partnership - PNG-APP) và 
Dịch vụ Tư pháp và Ổn định để Phát triển (Justice Services and 
Stability for Development - JSS4D).

Chương trình PNG-APP hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Papua 
New Guinea thông qua các cố vấn, hoạt động tư vấn và đào tạo 
các nhà lãnh đạo mới nổi do Cảnh sát Liên bang Úc thực hiện. 
Sự hợp tác này nhằm nâng cao năng lực của lực lượng cảnh sát 
trong việc cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả và có trách 

Trẻ em, đi cùng với một thành viên của Lực lượng Quốc phòng 
Úc, đang chờ xây dựng một lớp học mới tại Căn cứ Hải quân 
Lombrum ở Papua New Guinea.  QUÂN ĐỘI ÚC
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nhiệm, đặc biệt là trong các lĩnh vực bạo lực gia đình và tình dục, 
cảnh sát cộng đồng và tội phạm xuyên quốc gia.

JSS4D là một sáng kiến của Úc, New Zealand và Hoa Kỳ 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ cho lĩnh vực pháp lý và tư 
pháp của PNG. Chương trình hỗ trợ việc thực hiện Luật PNG và 
Chiến lược Quốc gia ngành Tư pháp giai đoạn 2018-2025 tập 
trung vào việc tăng cường tiếp cận công lý, tăng cường luật pháp 
và trật tự, cũng như thúc đẩy quản trị tốt.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng sẽ đóng góp 
247,6 tỷ đồng (10 triệu đô la Mỹ) cho PNG để thực hiện Chiến 
lược 10 năm nhằm ngăn chặn xung đột và thúc đẩy sự ổn định, 
nâng tổng chi tiêu dự kiến lên 743,1 tỷ đồng (30 triệu đô la Mỹ) 
trong ba năm. Chiến lược do PNG và Hoa Kỳ đưa ra vào năm 
2022, với mục tiêu tăng cường năng lực cộng đồng để ngăn chặn, 
giảm thiểu và ứng phó với bạo lực, đặc biệt là bạo lực về giới; hỗ 
trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng; và cải thiện hệ 
thống tư pháp và lực lượng an ninh.

Ông Pomaleu nói: “Tôi cho rằng thách thức hiện tại là xây 
dựng các con số, trang bị đầy đủ, đảm bảo rằng việc chia sẻ dữ 
liệu và thu thập thông tin tình báo đủ tốt và có thể được cung 
cấp cho những người sẽ giải quyết các vấn đề dài hạn”. “Nhưng 
chúng ta sẽ phải cân bằng điều đó với những cân nhắc liên quan 
đến hiến pháp về quyền tự do và quyền của cá nhân".

Giảm thiểu Tác động của Biến đổi Khí hậu
An ninh khí hậu là một thành phần quan trọng trong các thỏa thuận 
gần đây của PNG trong khu vực. Biến đổi khí hậu có thể dẫn đến 
việc cạnh tranh và xung đột về các nguồn tài nguyên như đặc điểm 
nước hoặc địa hình và gây ra tình trạng di cư. Tình trạng này cũng 
có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của các cơ sở 
quân sự của Hoa Kỳ, các Đồng minh và Đối tác hoặc các địa điểm 
khác có ý nghĩa về mặt an ninh quốc gia. Ông Wohengu và bà 
Kopel nhấn mạnh rằng tác động của tình trạng biến đổi khí hậu là 
một mối quan tâm an ninh quốc gia, đặc biệt là khi nhà ở và nơi 
sản xuất thực phẩm đang bị đe dọa. “Anh chị em của chúng tôi ở 
các làng, thực tế cuộc sống của họ rất khác”, bà Kopel nói, bổ sung 
rằng việc giới thiệu các loại cây trồng chịu được biến đổi khí hậu 
và thúc đẩy xây dựng các nơi trú ẩn bền vững “có thể cung cấp 
một môi trường thuận lợi cho đại đa số người dân".

Ví dụ, vấn đề sạt lở đất và xói mòn đất trở nên trầm trọng hơn 
do biến đổi khí hậu đã gây khó khăn cho Mul-Baiyer, một quận 
chuyên sản xuất nông nghiệp gần thành phố Mount Hagen, khiến 
tình hình an ninh lương thực và sinh kế bị đe dọa. Chương trình 
Sẵn sàng Ứng phó với Biến đổi Khí hậu của Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ (U.S. Agency for International Development - 
USAID) đang làm việc với Hiệp hội Nikki của PNG để tài trợ 
cho việc trồng tre như một biện pháp đối phó. Theo USAID, loại 
cây phát triển nhanh này có thể đóng vai trò như “tuyến phòng 
thủ đầu tiên khỏi lũ lụt và sạt lở sông vì tre có thể giữ đất nhờ hệ 
thống rễ lan rộng".

Chương trình Tác động của Biến đổi Khí hậu (Climate 
Change Impacts - CCI) của Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương Hoa Kỳ, do Trung tâm vì sự Xuất sắc trong 
Quản lý Thiên tai và Hỗ trợ Nhân đạo (CFE-DM) chỉ đạo, hoạt 
động để tăng cường an ninh khí hậu khu vực bằng cách xây dựng 
năng lực để các Đồng minh và Đối tác chống chịu được trước các 
tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai. Các khuôn khổ quốc 
tế và khu vực, bao gồm Kế hoạch hành động về Tuyên bố Boe 
và Chiến lược 2050 cho Lục địa Xanh Thái Bình Dương, hướng 
dẫn công việc mà CCI thực hiện trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác 
và cộng tác khu vực. CCI sử dụng dữ liệu dựa trên khoa học để 
giúp các Đồng minh và Đối tác hiểu được những tác động phức 
tạp và nhiều mặt do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra đối với bối 
cảnh an ninh khu vực, đồng thời để cung cấp thông tin nhằm đưa 
ra quyết định giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thiên tai 
một cách hiệu quả. 

Khi ký DCA, Hoa Kỳ cũng cam kết hỗ trợ 309,75 tỷ đồng 
(12,5 triệu đô la Mỹ) thông qua USAID để giúp PNG phát triển các 
nguồn lực và hệ thống cần thiết cho việc giúp các cộng đồng có thể 
chống chịu tốt hơn với các tác động của khí hậu. Theo Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ, “USAID có kế hoạch tăng cường khả năng tiếp cận 
của PNG đối với năng lượng tái tạo và hệ thống nước, vệ sinh có 
khả năng chống chịu với khí hậu, hỗ trợ các giải pháp dựa vào thiên 
nhiên và bảo vệ sự đa dạng sinh học của đất nước".  o

Tom Abke là phóng viên của DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương có trụ sở tại Singapore.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape, bên phải, chào đón 
Thủ tướng New Zealand khi đó Chris Hipkins tại Port Moresby vào 
tháng 5 năm 2023.  THE ASSOCIATED PRESS

Trung tướng Không quân Úc Robert Chipman, bên trái, gặp gỡ 
các nhân viên của Lực lượng Quốc phòng Papua New Guinea 
trong Triển lãm Hàng không Quốc tế Úc vào tháng 3 năm 2023.  
BỘ QUỐC PHÒNG ÚC
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KHÁM PHÁ MỐI LIÊN HỆ GIỮA 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN NINH 

Ở THÁI LAN VÀ VIỆT NAM

CƠN BÃO
SẮP ĐỔ BỘ
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ông Nam Á đã ghi nhận nhiệt độ trung bình tăng kể từ 
năm 1960. Với những tác động ngày càng rõ rệt hơn 
trong thập kỷ vừa qua, biến đổi khí hậu hiện được coi 
là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của 

nhân loại. Dựa trên dữ liệu thu thập được trong hai thập kỷ 
qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund - IMF) 
đã xếp Thái Lan và Việt Nam trong số các quốc gia bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi nhiệt độ tăng nhanh.

Biến đổi Khí hậu ở Thái Lan
Biến đổi khí hậu là một mối lo ngại đáng kể về an ninh đối với 
Thái Lan - quốc gia đang phải vật lộn với những thách thức do 
biến đổi khí hậu gây ra, giống như nhiều quốc gia Đông Nam 
Á khác. Ví dụ như trận lũ lụt vào năm 2011, một trong những 
thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong lịch sử Thái Lan.

Lũ lụt đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng, 
nông nghiệp và sinh kế, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với 
việc tăng cường nỗ lực để giải quyết các tác động của biến đổi 
khí hậu. Mùa mưa bắt đầu vào tháng 7 năm 2011 và tiếp diễn 
trong nhiều tháng đã ảnh hưởng đến 65 trong số 77 tỉnh của 
Thái Lan và khiến hơn 800 người thiệt mạng, với thiệt hại ước 
tính khoảng 1.150.875 tỷ đồng (46,5 tỷ đô la Mỹ). Thảm họa 
này cũng làm dấy lên các thách thức an ninh như dịch chuyển 
dân số, bất ổn xã hội và xung đột về tài nguyên thiên nhiên.

Sông Mê Kông là một vấn đề đáng quan tâm. Đây là một 
trong những con sông dài nhất châu Á, chảy qua sáu quốc gia: 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Thái Lan, 
Campuchia và Việt Nam. Đây là huyết mạch của khu vực, 
cung cấp nước uống, phục vụ tưới tiêu và giao thông vận tải, 
cũng như hỗ trợ hàng triệu người phụ thuộc vào tài nguyên 
nước làm kế sinh nhai. Lưu vực sông Mê Kông đang chịu 
những ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, bao gồm 
lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ tăng, cũng như áp lực sinh thái từ 
vấn đề đô thị hóa, xói mòn bờ biển và phá rừng.

Thái Lan nằm trong vùng ven biển có độ cao thấp của lục 
địa châu Á, nổi tiếng là dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc 
nghiệt. Các tác động đáng chú ý của biến đổi khí hậu mà 
người dân Thái Lan phải chịu đựng bao gồm tình trạng thiếu 
lương thực, vấn đề chất lượng nước, sự tuyệt chủng của thực 
vật và động vật và nạn đói. Tầm quan trọng của sông Mê 
Kông đối với Thái Lan đòi hỏi nước này cần phải có các chiến 
lược hiệu quả trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Điều quan trọng là Thái Lan phải giám sát và quản 
lý tài nguyên của dòng sông, bảo vệ hệ sinh thái và hợp tác 
với các nước láng giềng trong Lưu vực Sông Mê Kông để giải 

quyết các thách thức chung, bao gồm cả an ninh y tế. Nghiên 
cứu cho thấy lũ lụt là một yếu tố môi trường quan trọng liên 
quan đến việc lây lan bệnh leptospirosis, một bệnh do vi 
khuẩn gây ra và có khả năng gây tử vong. Sự nóng lên toàn 
cầu cũng có thể là chất xúc tác gây nên đại dịch.

Hạn hán, lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng là gốc rễ 
của một số vấn đề an ninh kinh tế ở Thái Lan, đặc biệt là 
trong các cộng đồng canh tác nông nghiệp. Các tác động đến 
năng suất cây trồng và sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân 
làm giảm thu nhập của nông dân và tăng giá thực phẩm cho 
người tiêu dùng. Hơn nữa, biến đổi khí hậu còn dẫn đến tình 
trạng mất an ninh nước và lương thực trong khu vực. Các nhà 
nghiên cứu cũng dự đoán số lượng thực vật, động vật có vú và 
chim đến năm 2070 sẽ giảm đáng kể.

Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam
Biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức an ninh đáng kể ở 
Việt Nam, đặc biệt là tại các khu vực ven biển, nơi hầu hết 
người dân sinh sống. Nằm trong vùng nhiệt đới của Bắc bán 
cầu, Việt Nam đã trải qua các đợt lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt 
gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và sức khỏe con 
người. IMF báo cáo rằng quốc gia này rất dễ bị tổn thương do 
mực nước biển dâng cao, cũng như do tần suất và cường độ 
ngày càng tăng của các cơn bão và bão nhiệt đới.

Ví dụ, vào năm 2017, bão Damrey (Việt Nam: Cơn bão số 
12) quét qua miền Trung khiến hơn 100 người thiệt mạng và 
gây thiệt hại hơn 24.748 tỷ đồng (hơn 1 tỷ đô la Mỹ). Những 
hậu quả như vậy có thể dẫn đến các lỗ hổng an ninh, bao gồm 
tình trạng di dời, bất ổn xã hội và tranh giành tài nguyên thiên 
nhiên. Theo dự kiến, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đến năm 
2050 sẽ tăng thêm đến 2 độ C, gây ra hạn hán và mưa thường 
xuyên hơn, nghiêm trọng hơn. Mực nước biển có thể tăng 
khoảng 1 mét, ảnh hưởng đáng kể đến những vùng ven biển 
trũng thấp thiếu các biện pháp thích ứng.

Gần một nửa khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, vốn 
đóng vai trò rất quan trọng đối với an ninh lương thực và nền 
kinh tế của Việt Nam, sẽ đặc biệt bị tổn thương trước những 
thay đổi này, dẫn đến những hậu quả làm thay đổi cuộc sống. 
Theo Chỉ số Khí hậu Toàn cầu, Việt Nam là một trong những 
quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu.

Dù các biện pháp giảm thiểu đang được thực hiện nhưng 
biến đổi khí hậu vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với an 
ninh của Việt Nam. Một mối quan ngại lớn là rủi ro đối với 
nông nghiệp vì nó có thể gây nguy hiểm cho an ninh lương 
thực trong nước và toàn cầu. Nông nghiệp là một lĩnh vực 

Đ
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quan trọng của nền kinh tế Việt Nam và quốc gia này đóng 
vai trò quan trọng trong thị trường lương thực toàn cầu với 
việc xuất khẩu số lượng lớn gạo, hải sản và cà phê. Biến đổi 
khí hậu cũng là yếu tố chính gây ra những thách thức về y tế 
ở Việt Nam. Mực nước biển dâng cao và thời tiết khắc nghiệt 
làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến khí hậu. Trong 
khi đó, khí hậu ngày càng khắc nghiệt đã buộc nhiều người 
Việt Nam phải di cư.

Chính sách về Biến đổi Khí hậu
Chính phủ Thái Lan và Việt Nam ban hành luật ứng phó với 
hậu quả của biến đổi khí hậu. Thái Lan cũng đã đưa ra các 
cam kết quốc tế để giúp quản lý những tác động đối với địa 
phương. Trong Thỏa thuận Paris năm 2015 của Liên Hợp 
Quốc nhằm tìm cách hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình 
toàn cầu, Thái Lan cam kết đến năm 2030 sẽ giảm ít nhất 
30% lượng khí nhà kính. Vào năm 2007, Thái Lan đã ban 
hành Đạo luật Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cũng 
như Kế hoạch Tổng thể Quốc gia về biến đổi khí hậu, trong 
đó chủ yếu xác định và nêu bật các lĩnh vực quan trọng cần 
có biện pháp can thiệp. Gần đây, quốc gia này đã thông qua 
Kế hoạch Thích ứng Quốc gia nhằm đạt được tính bền vững 
trong các lĩnh vực y tế công cộng, quản lý tài nguyên nước, 
nông nghiệp, an ninh lương thực và quản lý tài nguyên thiên 
nhiên. Kế hoạch Tổng thể về Biến đổi Khí hậu (Climate 
Change Master Plan - CCMP) của Thái Lan giai đoạn 2015-
2050 là tài liệu chính sách cấp cao nhất hướng dẫn việc ứng 
phó với biến đổi khí hậu của quốc gia này. CCMP bao gồm 

các biện pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính, tăng hiệu quả 
sử dụng năng lượng và tăng cường hỗ trợ cho các nguồn 
năng lượng tái tạo. Kế hoạch này bao gồm các biện pháp cải 
thiện hoạt động quản lý nước và giảm bớt nguy cơ lũ lụt của 
đất nước.

Khu vực tư nhân, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ 
(nongovernmental organizations - NGO), cũng quản lý các tác 
động của biến đổi khí hậu. Các tổ chức phi chính phủ đã đi 
đầu trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở Thái Lan. 
Liên minh Công tác Công lý Khí hậu Thái Lan giúp nâng cao 
nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, bao gồm cả các 
cộng đồng dễ bị tổn thương và ủng hộ các chính sách và hành 
động thúc đẩy công lý khí hậu ở cấp quốc gia và khu vực. 
Liên minh này tập trung vào các vấn đề như năng lượng bền 
vững, tài chính khí hậu và thích ứng khí hậu. Họ đang giúp 
chính phủ chuyển đổi sang một xã hội sản sinh ít carbon.

Viện Môi trường Thái Lan, một tổ chức phi chính phủ khác, 
làm việc với khu vực tư nhân, cộng đồng địa phương và chính 
phủ để xây dựng các chỉ thị khuyến khích sự tiến bộ về môi 
trường. Trong nhiều năm, viện này đã nghiên cứu về biến đổi 
khí hậu và đưa ra các khuyến nghị quan trọng cho chính sách.

Ngay cả với những nỗ lực như vậy, vẫn cần có sự hỗ trợ 
đáng kể từ quốc tế để phát triển năng lực thích ứng và khả năng 
phục hồi trước tác động của biến đổi khí hậu đối với an ninh. 

Một người phụ nữ đang cố gắng làm mát ở Bangkok vào tháng 5 
năm 2023. Thái Lan hứng chịu các cơn sóng nhiệt và hạn hán.
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Điều này bao gồm hoạt động hỗ trợ trong việc tạo và thực hiện 
các chiến lược thích ứng, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn 
kinh phí và phát triển chuyên môn quản lý rủi ro khí hậu.

Các điều kiện khí hậu bất lợi có khả năng gây ra bạo lực 
và bất ổn chính trị. Do đó, việc giải quyết vấn đề biến đổi khí 
hậu là ưu tiên hàng đầu của quân đội. Ngoài việc bảo vệ chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, quân đội Thái Lan 
còn hỗ trợ những công dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán và lũ lụt. 
Quân nhân cung cấp phương tiện đi lại, thực phẩm và bảo vệ 
an ninh. Do tình trạng biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến 
các hoạt động quốc phòng nên quân đội Thái Lan đã thực hiện 
các chiến lược để giải quyết những mối đe dọa an ninh quốc 
gia liên quan.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng ưu tiên ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Cùng với các tổ chức khu vực tư nhân, chính phủ 
đã thực hiện những chính sách và chiến lược để giúp có được 
một tương lai bền vững. Để giúp các cộng đồng và cơ sở hạ 
tầng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, chính phủ nước 
này đã tạo ra Chương trình Mục tiêu Quốc gia để ứng phó với 
biến đổi khí hậu, với mục tiêu bao quát là giảm lượng khí thải 

carbon của cả nước. Chương trình này bao gồm các sáng kiến 
nhằm tăng cường quản lý nước, giảm phát thải khí nhà kính và 
tăng cường sử dụng năng lượng thay thế.

Chính sách về biến đổi khí hậu của quốc gia hướng tới 
mục tiêu lượng phát thải ròng đến năm 2050 sẽ bằng 0. Việt 
Nam cũng đã thông qua luật năm 2022 về thuế carbon nhằm 
giúp giảm lượng khí thải. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia 
Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng để hỗ trợ 
mục tiêu năm 2050 đầy tham vọng của Việt Nam cũng như 
quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng 
sạch của quốc gia này. Vào tháng 5 năm 2023, Việt Nam đã 
đạt được một cột mốc quan trọng khi phê duyệt Kế hoạch 
Phát triển Điện lực Quốc gia lần thứ tám (the eighth National 
Power Development Plan - PDP-8), nêu bật sự quyết tâm của 
họ cho sự phát triển bền vững và tiến bộ thân thiện với môi 
trường khi đạt mức phát thải ròng bằng 0 trên toàn nền kinh 
tế. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hỗ trợ 
Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng PDP-8 và vẫn tiếp tục 
hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

Chính phủ Việt Nam cũng đã tham gia với các tổ chức phi 

CÁC ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU BẤT LỢI CÓ KHẢ NĂNG GÂY RA BẠO LỰC 
VÀ BẤT ỔN CHÍNH TRỊ. DO ĐÓ, VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI.

Một nông dân trồng lúa lúc bình minh ở Hà 
Nội, Việt Nam vào tháng 7 năm 2023. Mùa hè 
ngày càng nóng ở Nam và Đông Nam Á đang 
buộc nông dân phải trồng trọt vào buổi tối.
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chính phủ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nhóm 
Công tác về Biến đổi Khí hậu Việt Nam đã nỗ lực trong nhiều 
năm để giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương do khí hậu trong 
cộng đồng người có thu nhập thấp. Tổ chức này khuyến khích 
phát triển cộng đồng và cung cấp sự hỗ trợ về mặt tài chính và 
môi trường cho công dân.

Một tổ chức phi chính phủ khác của Việt Nam là Trung 
tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng lại thúc đẩy bình 
đẳng giới và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trung tâm này có 
các chương trình như kiểm soát ô nhiễm nước và giảm chất 
thải nhựa. Mục tiêu của các tổ chức này và các tổ chức phi 
chính phủ khác là điều phối, đối thoại chính sách, thích ứng, 
giảm thiểu, nâng cao năng lực và vận động chính sách.

Phân tích So sánh
Biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt đã để lại những hậu 
quả về kinh tế, chính trị và môi trường tương đồng ở Thái Lan 
và Việt Nam, những nơi mực nước biển dự kiến sẽ tăng thêm 
tới 30 centimet vào năm 2050. Mực nước biển tăng sẽ gây xói 
mòn, lũ lụt và xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản và du lịch. Cả hai quốc gia đã chịu nhiều 
thiệt hại và tổn thất về tài sản liên quan đến khí hậu hơn đáng 
kể so với các khu vực khác. Nếu không giải quyết vấn đề biến 
đổi khí hậu, tổng sản phẩm quốc nội toàn khu vực sẽ giảm 
11% vào cuối thế kỷ này.

Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức 
quân sự, cả hai chính phủ đã xây dựng các chính sách và kế 

hoạch được xác định rõ ràng để ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Tuy nhiên, hai quốc gia đang phải đối mặt với những thách 
thức khác nhau. Thái Lan nằm xa hơn về phía nam và nhiệt độ 
nóng hơn khiến nước này dễ gặp sóng nhiệt và hạn hán hơn. 
Việt Nam lại dễ bị ảnh hưởng và hứng chịu các trận bão, lũ lụt 
hơn. Cũng cần lưu ý rằng các bước giải quyết vấn đề biến đổi 
khí hậu của Thái Lan có xu hướng kém toàn diện hơn so với 
Việt Nam. Mặc dù đã đặt ra các mục tiêu quản lý biến đổi khí 
hậu, Thái Lan vẫn chậm thực hiện các biện pháp.

Giống như Lực lượng Vũ trang Thái Lan, quân đội Việt 
Nam cũng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
cứu trợ và phục hồi sau thảm họa.

Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu có thể đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ Thái Lan và Việt Nam giải quyết các 
thách thức về biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia và khu vực. Ví 
dụ, Hoa Kỳ cung cấp sự ủng hộ về kinh tế và giáo dục, đồng 
thời hỗ trợ về mặt môi trường để quản lý biến đổi khí hậu.

Các Biện pháp của Chính phủ, Quân 
đội và Tổ chức Phi chính phủ
Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến các biện pháp can thiệp và 
an ninh do chính phủ, quân đội và các tổ chức phi chính phủ 
cung cấp, dự kiến làm tăng nhu cầu viện trợ nhân đạo và cứu 
trợ thiên tai. Vì Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia đặc biệt 
dễ bị tổn thương, điều quan trọng là các chính phủ, quân đội 
và các tổ chức phi chính phủ phải sẵn sàng hỗ trợ các cộng 
đồng bị ảnh hưởng.

Một người dân Yên Bái, Việt Nam đứng 
trên lòng hồ thủy điện khô cạn. Sóng 

nhiệt và hạn hán đã làm cạn kiệt các con 
sông và hồ ở miền Bắc Việt Nam. 
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Tài nguyên nước và đất có thể trở nên khan hiếm và do đó 
có giá trị hơn, điều này có thể dẫn đến xung đột giữa các quốc 
gia và các nhóm, đặc biệt là khi nguồn tài nguyên đó đã bị hạn 
chế. Để giảm thiểu nguy cơ xung đột và khuyến khích phân 
bổ tài nguyên công bằng, chính phủ, quân đội và các tổ chức 
phi chính phủ phải hợp tác để giúp các cộng đồng có khả năng 
chống chịu tốt hơn cũng như chuẩn bị kĩ càng hơn trong việc 
quản lý các tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Triển vọng Hợp tác
Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể cùng nhau chống lại 
biến đổi khí hậu. Sự hợp tác có thể thúc đẩy các nguồn năng 
lượng thân thiện với môi trường và cắt giảm phát thải khí nhà 
kính. Với tư cách là quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới công 
nghệ năng lượng tái tạo, Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp chuyên 
môn và sự hỗ trợ khác cho Thái Lan và Việt Nam khi họ 
chuyển sang sử dụng năng lượng bền vững với môi trường.

Là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ nông nghiệp, 
Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan và Việt Nam nâng cao 
năng suất nông nghiệp và thúc đẩy các hoạt động bền vững, 
đồng thời tăng cường khả năng chống chọi với lũ lụt, hạn hán 
và các thảm họa khác.

Hơn nữa, những quan hệ đối tác như vậy có thể tăng 
cường sự ổn định trong khu vực bằng cách thúc đẩy phân 
phối công bằng các nguồn tài nguyên, đặc biệt là nước và đất. 
Bằng cách hợp tác cùng nhau, các quốc gia có thể giảm bớt 
khả năng xảy ra xung đột do khan hiếm tài nguyên. Thông qua 
việc chia sẻ kiến thức, hợp tác và thực hiện các hoạt động bền 

vững, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam mong muốn tạo ra một 
khuôn khổ đảm bảo việc sử dụng có trách nhiệm và phân bổ 
hợp lý các tài nguyên quan trọng. Về mặt này, các nỗ lực hợp 
tác giữa ba quốc gia sẽ thể hiện một cách tiếp cận mang lại sự 
chuyển biến sâu sắc trong việc tăng cường khả năng phục hồi 
nông nghiệp và ổn định khu vực.

Sự hợp tác như vậy nên tập trung vào việc phát triển năng 
lực thích ứng, khả năng phục hồi và quản lý rủi ro khí hậu, 
cũng như mở rộng khả năng tiếp cận nguồn kinh phí cho khí 
hậu. Việc quân đội tham gia giải quyết vấn đề biến đổi khí 
hậu là điều cần thiết, xét đến những tác động tiềm ẩn đối với 
an ninh.

Biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức đáng kể đối với 
Thái Lan và Việt Nam, đòi hỏi những nỗ lực phối hợp từ các 
chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các đối tác quốc tế. Tác 
động của biến đổi khí hậu vượt xa các mối quan tâm về môi 
trường và có ý nghĩa sâu rộng đối với nhân loại. Điều bắt buộc 
là phải ưu tiên các chiến lược giảm thiểu và thích ứng để đảm 
bảo phúc lợi và an ninh của người dân ở cả hai quốc gia và 
trên toàn cộng đồng toàn cầu.  o

Bài viết này ban đầu xuất hiện trong Tập 15, Ấn bản 1 năm 2023 của tạp chí Liaison, 
một ấn phẩm của Trung tâm vì sự Xuất sắc trong Quản lý Thiên tai và Hỗ trợ Nhân đạo 
có trụ sở tại Hawaii. Bài viết đã được biên tập để phù hợp với hình thức của DIỄN ĐÀN.

Nước biển bao quanh một ngôi chùa Phật giáo tại một ngôi làng 
bị xói mòn gần Bangkok, Thái Lan.
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Các bệnh truyền nhiễm đang gia tăng là mối đe dọa 
thường trực đối với an ninh y tế toàn cầu. Các nước 
Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các bệnh 
truyền nhiễm do vị trí, mật độ dân số, tốc độ đô thị 
hóa nhanh chóng, sự phát triển ngày càng tăng ở các 

khu vực hoang dã và nguồn tài nguyên dồi dào. Trong những 
năm gần đây, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã trải 
qua sự bùng phát của COVID-19, hội chứng hô hấp cấp tính nặng 
(SARS), cúm H1N1, cúm gia cầm và virus Zika. Những đợt bùng 
phát này đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có các hệ thống, chiến 
lược phòng vệ sinh học và giám sát sinh học linh hoạt ở Đông 
Nam Á. Có thể cho rằng, khu vực này hiện là tuyến đầu để chống 
lại những đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm mới nổi và các quốc 
gia cần phải tăng cường chiến lược phòng vệ sinh học quốc gia. 
Quân đội có thể đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán và 
giảm thiểu rủi ro về bệnh truyền nhiễm. 

CÁC CHIẾN LƯỢC PHÒNG VỆ SINH HỌC HIỆN CÓ 
Một số quốc gia Đông Nam Á đã nhận ra tầm quan trọng của vấn 
đề này và đầu tư vào việc phát triển các chiến lược phòng vệ sinh 
học để bảo vệ người dân của họ. Ví dụ, Singapore đã phát triển 
một chiến lược toàn diện bao gồm việc phát hiện sớm, phản ứng 
nhanh và quản lý hiệu quả các mối đe dọa sinh học. Chiến lược 
này bao gồm việc thành lập Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc 
gia vào năm 2019, phòng thí nghiệm ngăn chặn sinh học cấp cao 
và trung tâm điều hành khẩn cấp y tế công cộng.

Thái Lan đã xây dựng một kế hoạch chiến lược để chuẩn bị 
sẵn sàng cũng như ứng phó với khủng bố sinh học, bao gồm việc 
thiết lập một hệ thống giám sát khủng bố sinh học, xây dựng năng 
lực cho phòng thí nghiệm và giám sát dịch tễ học, và đào tạo cho 
nhân viên y tế. 

Malaysia đã xây dựng Khung Quản lý Thiên tai Quốc gia vào 
năm 2015. Khung Quản lý này bao gồm việc thành lập một ủy ban 
ứng phó khủng bố sinh học quốc gia và hệ thống giám sát khủng 
bố sinh học, đồng thời phát triển các hướng dẫn về phản ứng trong 
phòng thí nghiệm và y tế đối với các mối đe dọa sinh học. 

Năm 1991, Philippines là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên áp 
dụng các hướng dẫn an ninh quốc gia cho thách thức này. Nước 
này đã phát triển một khuôn khổ cho an ninh và an toàn sinh học, 
bao gồm việc thiết lập một chương trình đào tạo, xây dựng các 
hướng dẫn về an toàn và an ninh trong phòng thí nghiệm và thành 
lập một ủy ban giám sát quốc gia. 

Indonesia đã thành lập một ủy ban quốc gia về an ninh sinh 
học và an toàn sinh học, giám sát việc xây dựng và thực hiện các 
chính sách cũng như hướng dẫn xử lý và vận chuyển các tác nhân 
sinh học. Năm 2020, Indonesia đã công bố Kế hoạch Hành động 
Quốc gia 5 năm về An ninh Y tế, đồng thời công bố hệ thống an 

ninh sinh học và an toàn sinh học toàn chính phủ cho con người, 
động vật và các cơ sở nông nghiệp. 

Năm 2009, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
gồm 10 thành viên đã phê chuẩn Hiệp định về Quản lý Thiên tai 
và Ứng phó Khẩn cấp, trong đó bao gồm các quy định về phòng 
ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. 

Mặc dù không phải mọi quốc gia Đông Nam Á đều có chiến 
lược phòng vệ sinh học quốc gia, nhưng tất cả đều đã xây dựng 
các chính sách và hướng dẫn giám sát, hỗ trợ an toàn sinh học và 
ứng phó với các mối đe dọa sinh học. Nền tảng này hiện đã sẵn 
sàng để mở rộng quy mô phòng vệ sinh học ở mỗi quốc gia và 
trên toàn khu vực.

CÁC MẦM BỆNH MỚI XUẤT HIỆN TỪ NAM Á
Các quốc gia Đông Nam Á nên lập kế hoạch chống lại các mầm 
bệnh mới xuất hiện từ Nam Á. Ví dụ, ở Bangladesh và Ấn Độ, 
các bệnh truyền nhiễm có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với 
sức khỏe cộng đồng và an ninh khu vực. Bangladesh và Ấn Độ 
có mật độ dân cư đông đúc, điều này làm tăng nguy cơ xuất hiện 
và lây lan các bệnh truyền nhiễm. Cả hai nước đều đã trải qua 
các đợt dịch bùng phát như bệnh lao, sốt xuất huyết, dịch tả và 
COVID-19, không chỉ ảnh hưởng đến người dân của họ mà cả 
người dân của các nước láng giềng.

Nhiều quốc gia Đông Nam Á có dân số đông, cũng như có 
mối liên kết thương mại và du lịch quan trọng với các quốc gia 
Nam Á, khiến họ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và bùng 
phát dịch bệnh. 

Nhân viên y tế tiêm vắc-xin COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan vào 
tháng 2 năm 2022.  THE ASSOCIATED PRESS
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Sự lây lan toàn cầu của bệnh lao đa kháng 
thuốc (multidrug-resistant tuberculosis - MDR-
TB) cũng là một vấn đề đáng kể ở Nam Á và 
Đông Nam Á do các yếu tố như lạm dụng thuốc 
kháng sinh, tuân thủ điều trị không nghiêm ngặt 
và kiểm soát nhiễm trùng không đầy đủ. Ngoài 
ra, rất khó để xác định đường lây truyền và mức 
độ lây truyền của bệnh giữa các vùng. Rõ ràng là 
cần có những nỗ lực để cải thiện việc phòng ngừa, 
phát hiện và điều trị MDR-TB. 

Để đạt được điều này, các quốc gia Đông 
Nam Á có thể hợp tác với các quốc gia Nam Á 
và các tổ chức quốc tế để tăng cường hệ thống 
y tế công cộng, cải thiện hoạt động giám sát và 
báo cáo dịch bệnh, tăng cường năng lực phòng 
thí nghiệm, tăng cường nghiên cứu và phát 
triển cũng như thúc đẩy chia sẻ thông tin và tài 
nguyên. Những nỗ lực này có thể xây dựng khả 
năng phục hồi trước những mầm bệnh mới xuất 
hiện cũng như đảm bảo phản ứng mang tính phối 
hợp và hiệu quả trước các đợt bùng phát dịch.

CÁC MẦM BỆNH MỚI XUẤT HIỆN Ở CỘNG HÒA 
NHÂN DÂN TRUNG HOA
Các quốc gia Đông Nam Á cũng nên lập kế 
hoạch chống lại các mầm bệnh mới xuất hiện từ 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung 
Hoa). Vì nhiều lý do, CHND Trung Hoa là nơi 
ươm mầm bệnh tật lớn nhất thế giới và là nơi lan 
truyền bệnh tật hàng đầu. Ví dụ, CHND Trung 
Hoa là nơi xuất phát của dịch cúm châu Á năm 
1957 và dịch cúm Hồng Kông năm 1968, khiến 
hơn 1 triệu ca tử vong trên toàn thế giới trong 
mỗi đợt dịch; cúm gia cầm H5N1 năm 1996; 
dịch SARS năm 2002 khiến hơn 750 người tử 
vong; Cúm gia cầm A-H7N9 năm 2017; cúm 
H1N1; và COVID-19, khiến 6,9 triệu người tử 
vong trên toàn cầu. CHND Trung Hoa không 
phải là nơi xuất phát dịch tả lợn châu Phi khiến 
gần một nửa số lợn trên cả nước bị chết hoặc 
tiêu hủy, nhưng các chính sách quản lý và chính 
phủ của nước này đã khiến dịch bệnh lây lan 
sang các nước khác. 

Tàu bệnh viện USNS 
Mercy đến Puerto 
Princesa, Philippines 
trong khuôn khổ 
Chương trình Đối 
tác Thái Bình Dương 
2022, nhiệm vụ hỗ 
trợ nhân đạo đa 
quốc gia và chuẩn 
bị ứng phó thảm 
họa hàng năm lớn 
nhất ở khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình 
Dương.
HẠ SĨ QUAN BẬC 3 RAPHAEL 
MCCOREY/HẢI QUÂN HOA KỲ



Đảng Cộng sản Trung Quốc không 
sẵn lòng hợp tác với cộng đồng toàn cầu 
một cách minh bạch. Do Đông Nam Á 
nằm gần CHND Trung Hoa và có các mối 
liên hệ thông qua thương mại và du lịch 
với nước này, việc quản lý kém như vậy 
có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các 
bệnh mới lây lan từ CHND Trung Hoa. 
Bắc Kinh cần hợp tác với các nước khác 
để phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với 
dịch bệnh. Cách tiếp cận mang tính hợp 
tác này rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng, duy trì an ninh y tế toàn cầu 
và hạn chế sự gián đoạn trong thương 
mại, du lịch và đầu tư, vì nếu không được 
giảm nhẹ, những vấn đề này có thể gây ra 
thiệt hại kinh tế đáng kể và bất ổn xã hội 
trên diện rộng.

CHỐNG LẠI CÁC MẦM BỆNH MỚI 
Chiến lược phòng vệ sinh học quốc gia 
cần tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm 
để hạn chế hiệu quả sự lây lan xuyên biên 
giới của mầm bệnh mới. Cốt lõi của bất 
kỳ kế hoạch nào cũng phải là phát hiện 
sớm và phản ứng nhanh. Cần có hệ thống 
giám sát để phát hiện mầm bệnh ở biên 
giới hoặc trong cộng đồng ở giai đoạn 
đầu. Việc giám sát cần được hỗ trợ bởi 
những phòng thí nghiệm có năng lực đầy 
đủ để có thể xác định và phân tích nhanh 
chóng nhằm xác định nguồn gốc của 
mầm bệnh. Cần bố trí sẵn sàng các nhóm 
phản ứng nhanh có nguồn lực và vật tư 
đầy đủ để chống lại việc bùng phát dịch, 
bao gồm cả việc cung cấp các cơ sở chăm 
sóc y tế và cách ly.

Giám sát nước thải là một biện pháp 
tiết kiệm chi phí và hiệu quả để phát 
hiện và theo dõi mầm bệnh, trong đó có 
cả bệnh bại liệt, SARS, HIV và virus 
viêm gan B. Virus bại liệt trong một lần 
xả bồn cầu có thể được phát hiện trong 
nhà máy xử lý nước thải hơn bốn ngày 
sau đó. Việc sử dụng phương pháp này 
được mở rộng đáng kể trong đại dịch 
COVID-19. Phương pháp này cho phép 
dự đoán các đợt bùng phát cục bộ để 
các bệnh viện có thể chuẩn bị tốt hơn 
cũng như có thể thiết lập cơ chế giám sát 
nhằm theo dõi sự tiến hóa của virus. 

Chiến lược phòng vệ sinh học quốc gia 
nên ưu tiên phát triển các cơ sở thí nghiệm 
và năng lực khoa học, bao gồm việc cải 
thiện trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, đào 
tạo và phát triển xét nghiệm chẩn đoán các 
bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Điều 

1.	 Đánh giá rủi ro: Xác định các mối đe dọa và lỗ hổng sinh 
học tiềm ẩn. 

2.	 Phát hiện và giám sát sớm: Phát triển và duy trì các hệ 
thống giám sát mạnh mẽ để nhanh chóng phát hiện các 
đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Chiến lược này bao 
gồm việc cải thiện năng lực phòng thí nghiệm, thiết lập 
mạng lưới các địa điểm giám sát và nâng cao năng lực ứng 
phó của các cơ quan y tế công cộng. 

3.	 Năng lực phòng thí nghiệm: Thiết lập và duy trì các hệ 
thống phòng thí nghiệm chất lượng cao để xác định và 
mô tả các tác nhân sinh học. Cần ưu tiên đào tạo, cải thiện 
thiết bị và cơ sở hạ tầng.  

4.	 Biện pháp đối phó y tế: Đảm bảo có sẵn vắc xin, thuốc và 
chẩn đoán để phòng ngừa và điều trị nhiễm trùng. 

5.	 Lập kế hoạch và chuẩn bị ứng phó: Tạo một kế hoạch 
ứng phó trong đó nêu rõ vai trò và trách nhiệm của các 
cơ quan liên quan, cũng như các quy trình quản lý những 
trường hợp nghi ngờ, truy vết tiếp xúc và cung cấp dịch vụ 
chăm sóc y tế. 

6.	 Ứng phó vấn đề y tế công cộng: Phát triển và thực hiện 
các chiến lược đối với những mối đe dọa sinh học, bao 
gồm các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và điều phối các hoạt 
động ứng phó cho y tế công cộng. 

7.	 An toàn sinh học và an ninh sinh học: Đảm bảo việc xử 
lý, vận chuyển và lưu trữ các tác nhân sinh học an toàn và 
bảo mật nhằm ngăn chặn việc vô tình phát tán hoặc sử 
dụng sai mục đích. 

8.	 Nghiên cứu và phát triển: Đẩy mạnh các hoạt động nâng 
cao hiểu biết về các tác nhân sinh học và phát triển các 
biện pháp đối phó y tế. 

9.	 Giao tiếp và chia sẻ thông tin: Ưu tiên thiết lập mạng 
lưới truyền thông giữa các quốc gia nhằm đảm bảo chia sẻ 
thông tin kịp thời và hiệu quả về dịch bệnh truyền nhiễm 
và hỗ trợ phối hợp ứng phó. 

10.	Hợp tác quốc tế: Phối hợp với các quốc gia và tổ chức 
quốc tế để tăng cường an ninh y tế toàn cầu và ngăn chặn 
sự lây lan xuyên biên giới của các mối đe dọa sinh học. 

11.	Giáo dục và đào tạo: Nâng cao nhận thức về các  
mối đe dọa sinh học và xây dựng năng lực phát hiện, 
phòng ngừa và ứng phó. 

12.	Kinh phí và nguồn lực: Đảm bảo luôn có sẵn kinh phí và 
nguồn lực để triển khai và duy trì chiến lược phòng thủ 
sinh học quốc gia.

Các thành phần của một Chiến 
lược Phòng thủ Sinh học Quốc gia
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này cho phép phát hiện sớm và phản ứng nhanh. 
Mặc dù việc phát triển vắc xin là một phần thiết yếu 
của mọi chiến lược phòng vệ sinh học quốc gia ở 
những quốc gia có khả năng hỗ trợ chiến lược này, 
nhưng mọi quốc gia đều có thể tham gia phát triển 
và thử nghiệm vắc xin. Việc phát triển vắc xin cho 
các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện có thể mất 
thời gian, nhưng chiến lược phòng vệ sinh học quốc 
gia nên ưu tiên nỗ lực này để đảm bảo nguồn cung 
vắc xin càng nhanh càng tốt.

Các biện pháp kiểm soát biên giới và hạn chế 
đi lại được chứng minh là việc làm rất quan trọng 
trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của COVID-19 
ở nhiều quốc gia. Điều này giúp các quốc gia có 
thời gian tìm hiểu cách cộng đồng và quốc gia có 
thể bảo vệ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, 
trong khi xã hội vẫn có thể vận hành bình thường. 
Chiến lược phòng vệ sinh học cần bao gồm các 
biện pháp hạn chế việc đi lại đến và đi từ các quốc 
gia có các ca lây nhiễm trong thời gian dịch bệnh 
bùng phát, bao gồm cả việc sàng lọc các triệu 

chứng của khách du lịch và cách ly bệnh nhân. 
Trong thời gian bùng phát COVID-19, chiến lược 
này đã thành công ở nhiều quốc đảo nhỏ. Tuy 
nhiên, khi đại dịch vẫn tiếp diễn, hệ thống phòng 
thủ bị suy yếu và mầm bệnh đã xâm nhập được. 

Điều căn bản cho mọi hoạt động ứng phó 
khủng hoảng là giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông 
tin. Chiến lược phòng vệ sinh học cần thiết lập 
các kênh liên lạc với các quốc gia khác để có thể 
chia sẻ thông tin nhanh chóng về sự lây lan của 
mầm bệnh mới và thực hiện các biện pháp ứng 
phó thích hợp. Đã có một số mạng lưới như vậy, 
ví dụ như Mạng Giám sát Y tế Công cộng Thái 
Bình Dương (Pacific Public Health Surveillance 
Network - PPHSN) do Tổ chức Y tế Thế giới và 
Cộng đồng Thái Bình Dương thành lập vào năm 
1996. PPHSN tập trung vào việc cải thiện giám 
sát sức khỏe cộng đồng và ứng phó với các trường 
hợp khẩn cấp do sốt xuất huyết, sởi, rubella, cúm, 
bệnh leptospirosis, sốt thương hàn, SARS, HIV và 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Họ 

Một chiếc máy bay 
của Air Asia chuẩn 
bị hạ cánh xuống 
Malaysia vào tháng 
1 năm 2023 sau khi 
nước này áp dụng 
lại biện pháp kiểm 
tra thân nhiệt cho 
du khách trong bối 
cảnh lo ngại về số 
ca nhiễm COVID-19 
ngày càng gia tăng ở 
Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa.
THE ASSOCIATED PRESS
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làm được điều này thông qua việc hợp nhất dữ liệu y tế, 
hệ thống giám sát, ứng dụng máy tính, đào tạo và quảng 
bá mạng lưới. 

VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI
Tài sản quân sự có thể hỗ trợ một trung tâm quốc gia về 
phòng vệ sinh học và giám sát sinh học bằng cách phát 
hiện và ứng phó với các mối đe dọa sinh học. Đầu tiên, 
các cơ sở phòng thí nghiệm quân sự có thể hỗ trợ cho các 
phòng thí nghiệm địa phương bằng cách cho phép phòng 
thí nghiệm sử dụng công nghệ mới hơn và nhân viên được 
đào tạo. Các cơ sở này có thể giúp phát triển và xác nhận 
các xét nghiệm chẩn đoán cho các bệnh truyền nhiễm mới 
xuất hiện, tiến hành nghiên cứu về việc phát hiện và xác 
định đặc điểm mầm bệnh, đồng thời hỗ trợ sản xuất vắc-
xin và phương pháp điều trị. Quân nhân cũng có thể đào 
tạo và hỗ trợ các tổ chức dân sự về các phương pháp tốt 
nhất để xử lý và lưu trữ các tác nhân sinh học, thực hiện 
các biện pháp an toàn sinh học và ngăn ngừa việc vô tình 
phát tán mầm bệnh.

Năng lực của tình báo quân sự có thể giúp cung cấp 
cảnh báo sớm về các mối đe dọa sinh học tiềm ẩn. Các tài 
sản tình báo như hệ thống giám sát, nền tảng trinh sát và 
mạng lưới tình báo của con người có thể xác định và theo 
dõi các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm, cung cấp thông 
tin quan trọng về nguồn gốc và sự lây lan của các tác nhân 
sinh học cũng như nguy cơ đối với sức khỏe con người.

Các đội ứng phó y tế quân sự có thể được triển khai 
bởi một trung tâm phòng vệ sinh học và giám sát sinh học 
quốc gia để chăm sóc, điều trị và cách ly những người 
dân bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ hậu cần để phân phối 
vật tư và thiết bị. Ví dụ, Nhóm Phản ứng nhanh Toàn cầu 
của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa 
Kỳ (Global Rapid Response Team - GRRT) đã được huy 
động hơn 2.400 lần kể từ năm 2015 để hỗ trợ sức khỏe 
cộng đồng ở Hoa Kỳ và nước ngoài. GRRT đã ứng phó 
với bệnh tả, COVID-19, sốt xuất huyết, Ebola, viêm gan 
A, sởi, bại liệt, sốt vàng da, Zika, nạn đói và thiên tai.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng và Hải quân Hoa Kỳ cũng 
được định vị phù hợp để cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ quy mô lớn như vắc-xin, thiết bị y tế, vận chuyển và 
chuỗi hậu cần. Các lực lượng Hoa Kỳ cũng có thể là nhà 
cung cấp chính trong hỗ trợ hậu cần và đào tạo, cùng với 
các tổ chức phi chính phủ địa phương hoặc quốc tế và 
nhân viên y tế để tiến hành công việc lâm sàng. Những 
chiến lược như vậy được xây dựng dựa trên trách nhiệm 
cũng như cam kết chung và đã phát huy hiệu quả trong 
các nỗ lực cứu trợ sóng thần ở Banda Aceh, Indonesia, 
thông qua tàu bệnh viện USNS Mercy.

Quân đội cũng có khả năng quản lý chuỗi cung ứng và 
hậu cần đáng kể, có thể được sử dụng để nhanh chóng vận 
chuyển nhân sự, vật tư và thiết bị y tế, cung cấp nơi lưu 
trữ và vận chuyển an toàn các tác nhân sinh học cũng như 
điều phối việc phân phối vắc xin và phương pháp điều trị. 
Cách ứng phó tốt nhất là kết hợp các năng lực quan trọng 
từ quân đội, khu vực tư nhân và các hệ thống hậu cần 
nhân đạo.

CẢI THIỆN SỰ SẴN SÀNG
Một chiến lược phòng vệ sinh học quốc gia sẽ đảm bảo 
rằng các nước Đông Nam Á được chuẩn bị tốt hơn để 
phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới 
xuất hiện và tái bùng phát cũng như để bảo vệ chống 
khủng bố sinh học. Chiến lược này cần bao gồm các 
hệ thống giám sát mạnh mẽ nhằm phát hiện sớm và lập 
kế hoạch toàn diện, bao gồm cả việc đánh giá rủi ro và 
các biện pháp đối phó y tế. Năng lực phòng thí nghiệm 
về an ninh sinh học và an toàn sinh học đòi hỏi những 
cải tiến quy mô lớn và phải hỗ trợ việc nghiên cứu và 
phát triển. Cuối cùng, hoạt động truyền thông và chia 
sẻ thông tin phải được tạo điều kiện thông qua việc hợp 
tác quốc tế, giáo dục đào tạo và đầu tư.

Bằng cách tận dụng khả năng của khu vực quân sự 
và tư nhân, các trung tâm quốc gia về phòng vệ sinh 
học và giám sát sinh học có thể tăng cường khả năng 
của chính phủ trong việc phát hiện và ứng phó với các 
mối đe dọa, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì an 
ninh quốc gia.

Thông qua việc đầu tư như vậy, cùng với các biện 
pháp tăng cường liên lạc và hợp tác với các nước Nam 
Á, CHND Trung Hoa và các đối tác như Hoa Kỳ, khu 
vực này có thể giảm thiểu nguy cơ xuất hiện mầm 
bệnh mới và bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như an 
ninh quốc gia. Cuối cùng, các chiến lược phòng vệ 
sinh học quốc gia là điều cần thiết để bảo vệ an ninh 
y tế toàn cầu và hạn chế tác động của các bệnh truyền 
nhiễm mới xuất hiện đối với sức khỏe con người và 
nền kinh tế.  o

Bài viết này được xuất bản lần đầu vào tháng 3 năm 2023 trong Tập 24 
của tạp chí Security Nexus thuộc Trung tâm Nghiên cứu an ninh khu 
vực Châu Á – Thái Bình Dương Daniel K. Inouye. Bài viết đã được biên 
tập để phù hợp với hình thức của DIỄN ĐÀN.

Một nhân viên y tế điều trị cho một người đàn ông sau khi chiếc 
thuyền chở người tị nạn dân tộc Rohingya cập bến bờ biển ở tỉnh 
Aceh của Indonesia vào tháng 12 năm 2022.  THE ASSOCIATED PRESS
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Chuẩn tướng Quân đội Úc Damian Hill, tổng chỉ huy cuộc tập trận Talisman Sabre 
2023, phát biểu trong lễ khai mạc trên tàu HMAS Canberra ở Sydney.

IPDF

HỒ SƠ NHÀ 
LÃNH ĐẠO NỔI BẬT
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Trong gần hai thập kỷ kể từ khi binh sĩ Úc và Hoa Kỳ tham 
gia cuộc tập trận Talisman Sabre lần đầu tiên, cuộc tập 
trận hai năm một lần này đã phát triển thành một nỗ lực 

đa quốc gia, trải dài khắp lục địa. Cuộc tập trận lần thứ 10 vào 
giữa năm 2023 này đã tạo kỷ lục với 34.500 nhân viên từ 13 quốc 
gia tham gia, cùng với bốn quốc gia quan sát viên, tiến hành các 
cuộc tập trận trên tất cả các lĩnh vực chiến đấu trên khắp nước Úc.

Là kết quả của gần hai năm lập kế hoạch, Talisman Sabre 
2023 thể hiện sức mạnh của quan hệ đối tác trong việc duy trì 
hòa bình và ổn định khu vực. Cuộc tập trận này cũng thể hiện sức 
mạnh của một liên minh Úc-Hoa Kỳ kéo dài hàng thập kỷ “được 
củng cố bởi mức độ hợp tác sâu rộng trên một phạm vi rộng, bao 
gồm huấn luyện, đổi mới và tập trận”, Chuẩn tướng Quân đội Úc 

Damian Hill, tổng chỉ huy cuộc tập trận cho biết.
Ông Hill đã tốt nghiệp Đại học Quân sự Hoàng gia năm 1996 

tham gia Pháo binh Hoàng gia Úc và giữ các chức vụ cấp trung 
đoàn, bao gồm chỉ huy khu vực, sĩ quan vị trí súng, sĩ quan tín 
hiệu, quan sát viên tiền phương, đội trưởng, chỉ huy khẩu đội và 
sĩ quan chỉ huy. Ông cũng đã phục vụ trong trụ sở Lực lượng Liên 
quân và Quân đội Triển khai và nhận Huân chương Vinh Công 
của Hoa Kỳ sau khi được bổ nhiệm làm sĩ quan kế hoạch vào năm 
2009 cho Phòng thí nghiệm Chiến tranh Thủy quân lục chiến Hoa 
Kỳ ở Quantico, Virginia. Ông đã tham gia ba lần triển khai đến 
Timor-Leste trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và nhân đạo, 
nhận được Khen thưởng của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc 
(Australian Defence Force - ADF).

Chuẩn tướng Quân đội Úc Damian Hill, tổng chỉ huy cuộc tập trận,
thảo luận về sự kiện tạo lập kỷ lục Talisman Sabre 2023 

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN  |  ẢNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

SỨC MẠNH
CỦA QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) của Quân đội Hoa Kỳ đồng loạt khai hỏa tại Khu 
vực Huấn luyện Shoalwater Bay ở Queensland, Úc trong Talisman Sabre 2023.
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Ông Hill đã đảm nhận vai trò chỉ huy Trung tâm Huấn luyện 
Chiến đấu của ADF vào năm 2016 và được bổ nhiệm tạm thời làm 
chỉ huy Lữ đoàn 3 vào năm sau đó. Chức vụ này cũng có nhiệm 
vụ lãnh đạo một lực lượng đặc nhiệm chung để hỗ trợ sau khi Bão 
nhiệt đới Debbie tấn công Queensland, Úc. Từ năm 2018 đến năm 
2021, ông đã được bổ nhiệm đến Trụ sở ADF, đảm nhận chức vụ 
chánh văn phòng cho phó giám đốc ADF, kiêm giám đốc phát 
triển và xác nhận lực lượng. Ông còn đảm nhận các vai trò khác, 
bao gồm tổng giám đốc về khả năng tương tác, kiểm tra và đánh 
giá năng lực, và tổng giám đốc của Chi nhánh Liên hợp Đào tạo.

Ông Hill có bằng cử nhân và bằng sau đại học về nghiên cứu 
quốc phòng và quản lý trong nghiên cứu quốc phòng của Đại học 
New South Wales, và bằng thạc sĩ về nghiên cứu chiến lược của 
Đại học Deakin. Ông cũng tốt nghiệp khóa học Nghiên cứu Chiến 
lược và Quốc phòng Úc.

Ông Hill đã nói chuyện với DIỄN ĐÀN về những thách thức 
của việc lập kế hoạch và thực hiện Talisman Sabre, bao gồm việc 
áp dụng khả năng tấn công tầm xa với Quân đội Hoa Kỳ và đưa 
các lực lượng Đảo Thái Bình Dương vào các đội hình của Quân 
đội Úc. Cuộc phỏng vấn đã được biên tập để phù hợp với hình 
thức của DIỄN ĐÀN.

Talisman Sabre 2023 là lần tổ chức lớn nhất của cuộc tập trận 
Úc-Hoa Kỳ hai năm một lần này. Ông có thể cho chúng tôi 
biết về sự tiến triển và phát triển của cuộc tập trận không?

Cuộc tập trận Talisman Sabre đầu tiên vào năm 2005 là sự kết 
hợp của các yếu tố của các cuộc tập trận song phương khác như 
Tandem Thrust, Crocodile và Kingfisher, và nó đã trở thành cuộc 
tập trận song phương lớn nhất giữa Úc và Hoa Kỳ. Theo thời 
gian, cuộc tập trận này đã phát triển không chỉ về phạm vi và quy 
mô mà còn về số lượng các quốc gia đối tác tham gia, và năm nay, 
thật tuyệt vời khi chào đón 11 quốc gia đối tác và bốn quốc gia 
quan sát viên từ khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 
và các quốc gia khác. 

Với gần 35.000 quân nhân tham gia tại các địa điểm trên cả 
nước, có những thách thức nào trong công tác hậu cần khi lập 
kế hoạch và thực hiện thành công một cam kết lớn như vậy? 

Đối với chúng tôi, vấn đề hậu cần ở cấp độ khu vực là một trong 
những ưu tiên cao nhất đối với Talisman Sabre, và chúng tôi đã 
tập trung sâu sắc vào cách tiếp nhận, dự kiến và duy trì một lực 
lượng lớn như vậy trong một khu vực tập trận trải dài khắp lục địa 
Úc. Chúng tôi đã cử các nhóm đi khắp nước Úc để khảo sát các 
địa điểm khác nhau và đánh giá cách sử dụng thành công các cảng 
thương mại và dân sự, đường bộ và sân bay nhằm bổ sung cho 
các phương tiện hỗ trợ hậu cần quân sự. Quá trình này cũng có 
sự tham gia đáng kể của các cơ quan liên bang nhằm quản lý các 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sinh học của Úc; chính quyền các 
bang và lực lượng cảnh sát quản lý việc di chuyển của các đoàn 

Một trực thăng CH-47 Chinook của Quân đội Úc cất cánh sau khi bắn một khẩu lựu pháo 
M777 tại Khu vực Huấn luyện Vịnh Shoalwater trong Talisman Sabre.
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xe lớn; và chính quyền địa phương để giảm thiểu tác động đến 
cộng đồng nơi chúng tôi huấn luyện.

Điều quan trọng là chúng tôi cũng đã thành lập Hợp phần 
Duy trì Chiến trường Chung Kết hợp (Combined Joint Theatre 
Sustainment Component - CJTSC), cùng vị trí với Kiểm soát 
Tập trận để nâng cao năng lực quản lý hậu cần của lực lượng đặc 
nhiệm. Công việc của CJTSC cho phép đối tượng huấn luyện của 
chúng tôi tập trung vào việc đạt được mục tiêu, đồng thời đảm 
bảo việc di chuyển của mọi người và nhu cầu bền vững được quản 
lý, không chỉ trong quá trình triển khai mà còn sau đó nhiều tuần 
khi đối tác của chúng tôi dần đi về nước hoặc chuyển sang hoạt 
động tiếp theo.

Đánh giá chiến lược quốc phòng gần đây của Úc ưu tiên 
“chiến lược từ chối” tập trung vào việc phát triển các khả 
năng chống tiếp cận/từ chối khu vực, bao gồm cả việc mua 
lại các khả năng tấn công tầm xa như Hệ thống Tên lửa Pháo 
binh Cơ động Cao (High Mobility Artillery Rocket System - 
HIMARS). Những ưu tiên đó được thể hiện thông qua công 
tác huấn luyện và diễn tập Talisman Sabre như thế nào?

Đánh giá Chiến lược Quốc phòng được công bố [vào đầu năm 
2023] đã công nhận rằng khả năng tấn công tầm xa là một yêu tố 
rất quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Úc. Úc đang đầu tư 
25.853 tỷ đồng (1,6 tỷ đô la Úc) [1 tỷ đô la Mỹ] và tăng tốc khả 
năng tấn công chính xác tầm xa của mình, đồng thời ADF sẽ tăng 
gấp đôi số lượng bệ phóng HIMARS được mua lên 42. Vì vậy, 
đối với Talisman Sabre 23, việc đưa vào các hoạt động tấn công 
tầm xa ở nhiều địa điểm với nhiều quốc gia đối tác thể hiện rõ 
mức độ ưu tiên cao của ADF.

Hoa Kỳ đã sử dụng HIMARS đặc biệt trong một cuộc trình 
diễn hỏa lực đa quốc gia vào đầu cuộc tập trận, cũng như một 
phần của một chiến dịch đặc biệt trên đảo Norfolk, và trong một 
cuộc bắn thử Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội (Army 
Tactical Missile System - ATACMS) ở Lãnh thổ phía Bắc xa xôi. 
Đặc biệt, việc bắn ATACMS rất quan trọng vì chúng tôi có thể 
chứng minh cách chúng tôi sẽ nạp hệ thống ở bờ biển phía đông, 
vận chuyển nó đến một địa điểm khắc nghiệt cách đó hàng ngàn 
kilomet và nhanh chóng sử dụng nó để chống lại một mục tiêu 
cách đó khoảng 300 kilomet trong một khu vực huấn luyện khác. 
Khi nhắc đến sự tập trung đáng kể vào hậu cần trong Talisman 
Sabre 23, việc bắn ATACMS là một trong những ví dụ tốt nhất, và 
với tư cách là một sĩ quan pháo binh, tôi cho rằng đó là một điểm 
nổi bật.

Đánh giá Chiến lược Quốc phòng cũng nhấn mạnh vai trò 
trung tâm của liên minh Úc-Hoa Kỳ trong việc bảo vệ chủ 
quyền ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như 
đảm bảo một khu vực “rộng mở, ổn định và thịnh vượng”. 
Ông có thể cho biết cách các cuộc tập trận như Talisman 
Sabre củng cố liên minh lâu dài đó như thế nào không? 

Mối quan hệ an ninh, chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác kỹ 
thuật giữa Úc và Hoa Kỳ là điều rất quan trọng đối với an ninh 
quốc gia của chúng tôi, và năng lực tiến hành các hoạt động 
phòng thủ hợp tác với các nước trong khu vực là nền tảng cho khả 
năng định hình môi trường chiến lược của chúng tôi.

Để đạt được mục đích đó, Talisman Sabre là một minh 
chứng cho liên minh mạnh mẽ được củng cố bởi mức độ hợp 
tác sâu rộng trên một phạm vi rộng, bao gồm huấn luyện, đổi 
mới và tập trận.

Với sức sống mới từ các quốc gia có cùng quan điểm nhằm 
nuôi dưỡng và củng cố quan hệ đối tác trên toàn khu vực Thái 
Bình Dương, sự tham gia của các thành viên khác trong gia 
đình Thái Bình Dương như Fiji, New Zealand, Papua New 
Guinea và Tonga quan trọng như thế nào? 

Các lực lượng từ Fiji, Papua New Guinea và Tonga đã được kết 
hợp với Lữ đoàn 3 và 7 của Quân đội Úc trong Talisman Sabre 
23, và thật tuyệt vời khi khả năng tương tác, tính sẵn sàng và công 
tác chuẩn bị đều được tăng cường. 

Úc và New Zealand là các đối tác tự nhiên. Chúng tôi có 
chung các giá trị và tham vọng về một khu vực Thái Bình Dương 
an toàn, an ninh và thịnh vượng, đồng thời có khoảng 300 nhân 
viên của New Zealand tham gia cùng chúng tôi tại Talisman Sabre 
23 trong các lĩnh vực trên bộ, trên không và trên biển, bổ sung 
thêm chiều sâu cho việc huấn luyện các thành phần lực lượng 
trong các khu vực tập trận khác nhau. Quân đội New Zealand đã 
cung cấp một đội chiến đấu và xe bọc thép hạng nhẹ trong một 
nhóm chiến đấu đa quốc gia và bổ sung một số hỏa lực cùng tốc 
độ cơ động tuyệt vời.  o

Các binh sĩ Lực lượng vũ trang Tonga biểu diễn một cuộc tấn công 
cấp trung đội khi kết thúc Talisman Sabre vào tháng 8 năm 2023.
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TÀI TRỢ CHO ĐẠI DƯƠNG? 

BÀI VÀ ẢNH CỦA THE ASSOCIATED PRESS

Quốc đảo Niue nhỏ bé ở Thái Bình Dương đã nghĩ ra một 
kế hoạch mới để bảo vệ vùng lãnh hải rộng lớn và hoang 
sơ của mình. Kế hoạch này sẽ huy động tiền từ các nhà 
tài trợ.

Theo kế hoạch do Thủ tướng Niue, ông Dalton Tagelagi, đưa ra vào 
tháng 9 năm 2023, các cá nhân hoặc công ty có thể trả 3,6 triệu đồng 
(148 đô la Mỹ) để bảo vệ 1 kilomet vuông đại dương khỏi các mối đe 
dọa như đánh bắt cá bất hợp pháp và rác thải nhựa trong 20 năm.

Niue hy vọng sẽ huy động được hơn 445.707 tỷ đồng (18 triệu 
USD) bằng cách bán 127.000 đơn vị, tương đương với 40% diện 
tích vùng biển tạo thành khu vực được bảo vệ không đánh bắt hải 
sản. Ông Tagelagi phát biểu: “Niue chỉ là một hòn đảo nằm giữa đại 
dương xanh bao la”. “Chúng tôi được bao quanh bởi đại dương, và 
chúng tôi sống ngoài đại dương. Đó là sinh kế của chúng tôi”.

Theo ông Tagelagi, người Niue thừa hưởng và tìm hiểu về đại 
dương từ tổ tiên và muốn truyền lại cho thế hệ tiếp theo về sức khỏe 
bền vững.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, 
hầu hết hoạt động đánh bắt cá ở Niue là để nuôi sống người dân địa 
phương, mặc dù vẫn có các hoạt động thương mại quy mô nhỏ và đôi 
khi là đánh bắt quy mô công nghiệp ngoài khơi.

Hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không được 
kiểm soát làm cạn kiệt nguồn cá mà sau đó không thể sản sinh thêm, 
trong khi động vật hoang dã biển lại bị vướng vào hoặc nuốt phải rác 
thải nhựa. Biến đổi khí hậu cũng khiến đại dương ấm hơn và có nhiều 
tính axit hơn, làm thay đổi hệ sinh thái của các loài sinh vật biển.

“Do tình trạng đánh bắt trái phép và các hoạt động khác hiện 
nay, chúng tôi cho rằng mình cần đi đầu để cho người biết khác rằng 
chúng ta phải bảo vệ đại dương”, ông Tagelagi nói.

Niue cũng đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng mực nước 
biển dâng cao đe dọa đất liền và nước ngọt, đồng thời hòn đảo này 

cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các cơn bão nhiệt đới dữ dội hơn do hiện 
tượng không khí và nước ấm hơn gây ra.

Với dân số dưới 2.000 người, Niue là một trong những quốc gia 
nhỏ nhất thế giới, quá nhỏ bé so với lãnh thổ đại dương lớn hơn 1.200 
lần so với diện tích đất liền của nó. Theo kế hoạch, số tiền tài trợ — 
được gọi là Cam kết Bảo tồn Đại dương — sẽ do một quỹ từ thiện 
quản lý.

Niue sẽ mua một đơn vị tài trợ cho mỗi người dân. Các nhà tài 
trợ khác phát động phong trào bao gồm nhà từ thiện Lyna Lam, người 
sáng lập tổ chức phi lợi nhuận A Khmer Buddhist Foundation có 
trụ sở tại Hoa Kỳ, và chồng của bà, ông Chris Larsen, người đồng 
sáng lập công ty blockchain Ripple, cũng như tổ chức phi lợi nhuận 
Conservation International có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã giúp thiết lập khía 
cạnh kỹ thuật của chương trình tài trợ.

Maël Imirizaldu, nhà sinh vật học biển và lãnh đạo khu vực của 
Tổ chức Bảo tồn Quốc tế và Liên minh Thiên nhiên xanh cho biết, 
nếu theo các phương pháp tài trợ thông thường để bảo tồn đại dương, 
các quốc gia như Niue phải liên tục tìm kiếm hỗ trợ theo từng dự án.

“Ý tưởng chính là cố gắng thay đổi điều đó, thay đổi mức độ ưu 
tiên và thực sự giúp họ có nguồn kinh phí để họ có thể lập kế hoạch 
cho 10 năm, 15 năm, 20 năm tới”, ông Imirizaldu phát biểu.

Niue dễ bị tổn thương do mực nước biển dâng cao đe dọa đất đai 
và nước ngọt của quốc đảo này. Theo kế hoạch được nhà lãnh 
đạo Niue công bố vào tháng 9 năm 2023, các nhà tài trợ có thể 
giúp bảo vệ vùng biển của quốc đảo này khỏi hoạt động đánh bắt 
cá bất hợp pháp và các mối đe dọa khác.

Quốc đảo Niue nhỏ bé Lên Kế hoạch mới để bảo vệ 
"Miếng bánh" của mình tại Thái Bình Dương
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